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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG (DDCI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 624/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND Đắk Nông, về việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 93/TTr-SKH ngày 21 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo.
(Có Đề án và mẫu phiếu khảo sát kèm theo).

Điều 2. Thời gian thực hiện:
- Giai đoạn 1: Triển khai trong năm 2019, bao gồm xây dựng Bộ chỉ số và khảo sát thí điểm 16 Sở, Ban, ngành và 08 UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

- Giai đoạn 2: Các năm tiếp theo. Tiến hành khảo sát thường niên và mở rộng các Sở, Ban, ngành được đánh giá trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực) có trách nhiệm:

a) Xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Phối hợp với đơn vị tư vấn (VCCI Đà Nẵng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể để triển khai Bộ chỉ số đánh giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh (bắt đầu từ năm 2019).

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát DDCI.

d) Chủ trì hoàn thiện bộ chỉ số DDCI.

2. Sở Tài chính góp ý kiến xây dựng Bộ chỉ số DDCI theo thẩm quyền; thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện truyền thông, báo chí của tỉnh: Kịp thời thông tin về việc triển khai bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

4. Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Cung cấp danh sách đối tượng khảo sát (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) đang hoạt động thuộc ngành phụ trách.

5. Các Sở, ngành, địa phương liên quan: Đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ chỉ số DDCI và phối hợp với cơ quan thường trực triển khai bộ chỉ số DDCI.

6. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh: Chủ trì, phối hợp hướng dẫn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện công tác điều tra, khảo sát. Tiếp nhận các phiếu khảo sát từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gửi cho VCCI Đà Nẵng để phân tích, đánh giá.

7. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc tiến hành khảo sát, đánh giá.

8. Đề nghị Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (Đơn vị tư vấn):

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng bộ chỉ số DDCI và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm.

b) Tư vấn, hỗ trợ quá trình tập huấn, tuyên truyền, khảo sát và triển khai DDCI của tỉnh năm 2019.

c) Thực hiện công tác phân tích, đánh giá các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương từ phiếu khảo sát của tỉnh.

d) Chuyển giao kết quả tính điểm và xếp hạng các dữ liệu có liên quan cho cơ quan thường trực theo hợp đồng.

e) Gửi bảng điểm đánh giá các cơ quan, đơn vị, tính điểm và xếp hạng DDCI và cung cấp kết quả cho cơ quan chủ trì.

g) Hoàn thiện báo cáo dữ liệu khảo sát và phân tích kết quả DDCI.

h) Tiếp tục tư vấn hoàn thiện chỉ số DDCI.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- VCCI, VCCI chi nhánh Đà Nẵng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo PCI;
- Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Cty Điện lực Đắk Nông;
- Cty CP CN&PTĐT Đắk Nông;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu: VT, KTTH(Hg).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Xuân Hải
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ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Department & District Competitiveness Index
	MÔ TẢ:

Đề án này trình bày các nội dung cốt lõi giúp tỉnh xây dựng và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương thuộc tỉnh. Đây là kết quả nghiên cứu, tổng hợp của Đơn vị tư vấn - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng).


ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  /  /2019)
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	Doanh nghiệp

	HKD
	Hộ kinh doanh

	HTX
	Hợp tác xã

	KHĐT
	Kế hoạch đầu tư

	MTKD
	Môi trường kinh doanh

	PCI
	Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index)
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	Thủ tục hành chính

	VCCI
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở xây dựng bộ chỉ số

1.1. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 6/2/2017của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo có yêu cầu: Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là “Thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện”.

- Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Phần tổ chức thực hiện yêu cầu Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh hanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.

- Kế hoạch số 624/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND Đắk Nông về việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.2.1. Từ phản ánh của DN tỉnh Đắk Nông qua chỉ số PCI:

Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Đắk Nông đạt 58,16 điểm, tăng 3,04 điểm so với năm 2017, đây cũng là điểm số cao nhất từ trước đến nay của tỉnh và là tỉnh có số điểm gia tăng cao nhất trong 63 tỉnh thành trong năm 2018. Tuy nhiên so với năm 2017, vị thứ của tỉnh vẫn không được cải thiện, xếp thứ 63/63 trong Bảng xếp hạng PCI 2018 toàn quốc. Mặc dù đã có những tiến bộ về cải thiện MTKD, tạo thuận lợi cho DN, các nhà đầu tư nhưng Đắk Nông cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện MTKD của tỉnh.

Bảng 1: Kết quả PCI tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2018
	Năm
	2016
	2017
	2018

	Gia nhập thị trường
	8,39
	7,06
	6,52

	Tiếp cận đất đai
	5,22
	6,29
	6,99

	Tính minh bạch
	6,01
	5,94
	6,31

	Chi phí thời gian
	7,03
	6,18
	6,58

	Chi phí không chính thức
	5,36
	4,11
	4,88

	Cạnh tranh bình đẳng
	3,86
	4,4
	5,96

	Tính năng động
	3,86
	4,73
	5,79

	Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp
	4,8
	6,19
	6,24

	Đào tạo lao động
	5,12
	5,15
	4,84

	Thiết chế pháp lý
	4,45
	4,27
	5,16

	PCI
	53,63
	55,12
	58,16

	Xếp hạng
	61
	63
	63


Trong 3 năm từ năm 2016 - 2018, trong 10 chỉ số thành phần của PCI tỉnh Đắk Nông có 4 chỉ số thành phần có xu hướng tăng điểm là: Tiếp cận đất đai; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động; Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp. 5 chỉ số có xu hướng thay đổi không ổn định, có lúc xuống, có lúc lên: Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý. Có một chỉ số có xu hướng giảm trong 3 năm 2016-2018 là Gia nhập thị trường.

Năm 2018 so với năm 2017, PCI Đắk Nông có sự cải thiện về điểm số ở 8 chỉ số thành phần là: Tiếp cận đất đai (6,99/6,29), Tính minh bạch (6,31/5,94), Chi phí thời gian (6,58/6,18), Chi phí không chính thức (4,88/4,11), Cạnh tranh bình đẳng (5,96/4,4), Tính năng động (5,79/4,73), Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (6,24/6,19), Thiết chế pháp lý (5,16/4,27). Năm 2018 PCI Đắk Nông có 2 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2017: Gia nhập thị trường (6,52/7,06), Đào tạo lao động (4,84/5,15).

Bảng 2: Kết quả PCI tỉnh Đắk Nông năm 2018

	
	Đắk Nông
	Thấp nhất
	Trung vị
	Cao nhất
	Thứ hạng

	Điểm số PCI 2018
	58,16
	58,16
	63,23
	70,36
	63

	Gia nhập thị trường
	6,52
	6,41
	7,43
	8,50
	60

	Tiếp cận đất đai
	6,99
	5,13
	6,60
	7,79
	19

	Tính Minh bạch
	6,31
	5,26
	6,25
	6,95
	26

	Chi phí thời gian
	6,58
	4,91
	6,94
	8,90
	40


	Chi phí không chính thức
	4,88
	4,54
	6,04
	7,61
	57

	Cạnh tranh bình đẳng
	5,96
	3,68
	5,68
	7,87
	23

	Tính năng động
	5,79
	4,20
	5,55
	7,81
	25

	Dịch vụ Hỗ trợ DN
	6,24
	4,69
	6,43
	7,64
	44

	Đào tạo lao động
	4,84
	4,70
	6,34
	7,92
	62

	Thiết chế pháp lý và ANTT
	5,16
	4,13
	6,21
	7,99
	61


Năm 2018, PCI Đắk Nông đạt điểm số cao nhất từ trước tới nay (58,16 điểm) nhưng điểm số PCI vẫn đang ở mức thấp so với cả nước. Có 6 chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2018 ở mức thấp hơn trung vị. Trong năm 2018, tỉnh có 2 CSTP giảm điểm so với năm 2017, trong đó CSTP Gia nhập thị trường có năm thứ 2 liên tiếp giảm điểm, và đây là chỉ số có mức giảm điểm nhiều nhất với 0,54 điểm.

Hình 1: Đánh giá của DN về việc thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh của các Sở ngành và cấp huyện của Đắk Nông giai đoạn 2016 -2018
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Năm 2016, có 75% DN cho rằng tỉnh đã có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa thực thi tốt ở các sở/ngành; tỷ lệ này tăng lên vào năm 2018 là 83% (tăng 6% so với năm 2016). Đánh giá về nhận định “Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng, nhưng chưa được thực hiện tốt ở cấp huyện/thị”, năm 2016 tỷ lệ DN đồng ý là 77%; tỷ lệ này vào năm 2018 đã giảm nhưng vẫn là còn cao khi có đến 60% DN đồng ý với nhận định trên. Mặc dù đánh giá công tác thực thi, thực hiện ở cấp huyện cao hơn các sở, ban ngành nhưng chung quy đánh giá qua PCI từ năm 2016-2018 cho thấy công tác thực thi những chủ trương, sáng kiến của tỉnh ở cấp sở, ban ngành và cấp huyện vẫn chưa tốt.

Dữ liệu PCI cho thấy các điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực điều hành và MTKD cấp tỉnh nhưng chưa cụ thể hóa vấn đề là nằm ở sở, ban ngành/ cấp huyện nào. Trong số các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện dễ nảy sinh tình trạng “giao khoán” trách nhiệm của một vài cơ quan chủ trì mà thiếu động lực cải cách cho toàn bộ hệ thống các cơ quan Nhà nước. Tâm lý các Sở, ban, ngành, cấp huyện chỉ thấy PCI liên quan đến đơn vị ngành khi đo lường được chất lượng hoạt động của ngành đó liên quan trực tiếp tới MTKD. Vì vậy phải “chuyển hóa” trách nhiệm từ PCI (đối với tỉnh) sang các Sở, ngành, huyện thị (DDCI). Việc xây dựng Chỉ số DDCI sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cải thiện MTKD ở Đắk Nông.

1.2.2. Thực tiễn tốt từ các địa phương triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh:

Từ năm 2013, nhiều tỉnh/ thành đã tiến hành khảo sát, đánh giá sở ngành và quận huyện bằng nhiều mô hình khác nhau: Khảo sát độc lập của Đà Nẵng (2013); Khảo sát DN về MTKD của Khánh Hòa (2013); Điều tra DN về năng lực cạnh tranh của Hà Nội (2013); Đánh giá về MTKD tại Cần Thơ (2015); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện của Lào Cai (2013-2016); Đánh giá về CCHC liên quan đến DN, HKD tại các sở ngành và huyện thị của Kiên Giang (2014); Đánh giá về CCHC liên quan đến DN, HKD tại các sở ngành của Vĩnh Phúc (2014-2016); Mscore - Dân chấm điểm chính quyền qua điện thoại tại Quảng Trị từ cuối năm 2014; Đánh giá của DN, nhà đầu tư đối với việc thực hiện TTHC tại một số sở ngành và huyện thành phố tại Bắc Giang (2015-2017); Chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ngành và huyện thị của Tuyên Quang (2015-2017); Chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ngành và huyện thị của Quảng Ninh (2015-2017); Đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương tỉnh Yên Bái (2016); Chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ngành và huyện thị của Bắc Ninh (2016-2017). Việc đánh giá mức độ hài lòng của DN về chất lượng điều hành của cấp Sở, ngành và địa phương mặc dù đã được một số tỉnh triển khai nhưng vẫn còn là một mô hình mới, mỗi tỉnh áp dụng khác nhau về mô hình, cách thức, có 3 tỉnh đã xây dựng được chỉ số DCI/DDCI khá toàn diện: Lào Cai, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Tỉnh Lào Cai công bố Chỉ số DCI đối với cấp huyện trong những năm qua, tạo động lực cải thiện MTKD, nhờ vậy Chỉ số PCI của Lào Cai nhiều năm liên tục nằm trong nhóm Rất tốt và Tốt. Năm 2016, PCI của Lào Cai đạt 63,49 điểm (tăng 1,17 điểm so với năm 2015), nằm trong nhóm rất tốt và xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần PCI 2016, Lào Cai có 6 chỉ số tăng điểm (chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý).

Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh tiên phong về xây dựng, đánh giá, truyền thông Chỉ số DDCI một cách toàn diện. Tỉnh triển khai đánh giá DDCI năm 2015, 2016 đã tạo ra động lực thúc đẩy cải thiện MTKD.Trên cơ sở ý kiến đánh giá, phản hồi của cộng đồng DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Bộ chỉ số được tính toán dựa theo tám chỉ tiêu: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của lãnh đạo; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ DN; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu. Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ xây dựng bộ chỉ số này về tận cấp phường, xã. Tác động của việc công bố Chỉ số DDCI Quảng Ninh đã làm cho tỉnh này trở thành “ngôi sao cải cách”, xếp thứ 2 năm 2016.

Tỉnh Bắc Ninh được biết đến là một tỉnh có làng nghề phát triển và gần đây trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với các thương hiệu lớn như Samsung, Microsoft. Tỉnh quan tâm đến cải thiện MTKD, nhiều năm liên tục nằm trong nhóm Tốt. Tỉnh bắt đầu khảo sát và công bố Chỉ số DDCI từ 2016 và đã tạo ra động lực mới cải cách khi các Sở, ngành quan tâm đến phân tích, khắc phục những hạn chế về quản lý, điều hành. Theo đánh giá của tỉnh này, công bố Chỉ số DDCI đã làm thay đổi nhận thức, thúc đẩy hình thành và vận hành Trung tâm hành chính công.

Hình 2: So sánh điểm trung bình các tỉnh không và có triển khai DCI/DDCI
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Điểm trung bình PCI của các tỉnh có triển khai đánh giá DCI/DDCI cao hơn gần 4 điểm so với các địa phương chưa triển khai đánh giá. Điểm số các chỉ số thành phần của những tỉnh áp dụng đánh giá DCI/DDCI cũng cao hơn so với các địa phương không có đánh giá.

Hình 3: So sánh điểm số các chỉ số thành phần nơi không và có triển khai DCI/DDCI
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Phân tích dữ liệu PCI giai đoạn 2014-2016 đối với các tỉnh có triển khai đánh giá DCI/DDCI cho thấy mối quan hệ rất tích cực giữa triển khai đánh giá DCI/DDCI với việc cải thiện MTKD, nâng cao chỉ số PCI:

- Điểm số PCI trung bình của những địa phương có đánh giá DCI/DDCI là tăng 1,21 điểm và địa phương không có đánh giá là tăng 0,23 điểm.

- Các tỉnh có triển khai đánh giá DCI/DDCI có điểm trung bình PCI là gần 62 điểm, trong khi đó điểm trung bình PCI của các tỉnh không có đánh giá DCI/DDCI là 58 điểm.

2. Sự cần thiết phải triển khai đánh giá DDCI

Kể từ năm 2005 tới nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành khảo sát và công bố thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số đo lường và xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả điều tra PCI có thể giúp chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm về môi trường kinh doanh tại mỗi địa phương thông qua các chỉ số thành phần tương ứng với những lĩnh vực quan trọng liên quan tới DN. Tuy nhiên, để có thể xác định được cụ thể những ưu điểm, hạn chế đó nằm ở cơ quan, đơn vị nào và đâu là nguyên nhân của hạn chế đó thì cần tới những đánh giá chất lượng điều hành kinh tế ở cấp Sở, ban, ngành và cấp huyện, thành phố, nói cách khác là các cấp trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến DN.

Thực tiễn cho thấy hầu hết những tỉnh, thành phố duy trì hoặc có bước đột phá về cải thiện môi trường kinh doanh, thể hiện qua kết quả điều tra PCI, đều là những nơi có tiến hành đánh giá chất lượng điều hành kinh tế ở cấp Sở, ban ngành, huyện, thị, song hành với những nỗ lực cải cách hành chính tại địa phương. Ví dụ như Lào Cai với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (từ năm 2013), Vĩnh Phúc với khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (từ năm 2014), Kiên Giang với đánh giá cả cấp huyện thị và cấp sở ngành (từ năm 2014). Gần đây, là Quảng Ninh, Tuyên Quang và Bắc Giang (từ năm 2015), Bắc Ninh (từ năm 2016)... đã tiến hành các đánh giá chung cho cả cấp sở, ngành và huyện thị.

Dù phạm vi đánh giá có thể chỉ ở các sở ngành, hay cấp huyện (các huyện, thị và thành phố trực thuộc tỉnh) hoặc kết hợp cả đánh giá ở cấp sở ngành và cấp huyện, thì các bộ chỉ số đánh giá này đều đóng vai trò như một công cụ theo dõi, giám sát việc thực thi ở các cấp có liên quan, để từ đó nâng cao hiệu quả điều hành của lãnh đạo tỉnh. Cụ thể, kết quả điều tra có thể:

- Cung cấp thông tin tham khảo cho lãnh đạo tỉnh trong việc đánh giá chất lượng điều hành của các sở, ban ngành và huyện thị. Đây là những thông tin phản ánh từ chính các đối tượng sử dụng dịch vụ công do các cơ quan nhà nước cung cấp.

- Cung cấp cho lãnh đạo tỉnh một công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các sở, ngành, huyện thị, làm căn cứ khách quan cho công tác đánh giá chất lượng điều hành, từ đó giúp chỉ ra những lĩnh vực cần cải thiện cho từng đơn vị, cũng như những thế mạnh cần phát huy.

- Là nguồn thông tin hữu ích cho việc đánh giá hiệu quả triển khai một số chính sách có liên quan tới DN trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có thể giúp khắc phục các bất cập (nếu có), và điều chỉnh kịp thời, phù hợp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng DN.

- Giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng DN tại địa phương, để từ đó có thể có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

- Có thể là kênh hữu ích để thu thập các đề xuất, kiến nghị, sáng kiến của DN trong việc cải cách quy trình thực hiện thủ tục hành chính, hoặc các ý tưởng cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho các DN phát triển.

Bộ chỉ số DDCI của tỉnh sẽ được xây dựng tương tự PCI, khoa học và có tính chất đánh giá độc lập cấp tỉnh do đó sẽ có khả năng cho thấy những khác biệt về năng lực điều hành kinh tế của cấp sở ngành và cấp huyện, mỗi chỉ số thành phần đều được quy ra các điểm số có sự tương đồng để so sánh giữa các cấp sở ngành và cấp huyện trong lĩnh vực liên quan. Tuân thủ quy trình khảo sát, tính toán và đánh giá tương tự PCI, bộ công cụ này đảm bảo phản ánh trung thực, khách quan, mang lại độ tin cậy cao và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các cấp sở ngành, cấp huyện trong việc cải thiện chất lượng điều hành kinh tế.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ DDCI
1. Mục tiêu
- Mục tiêu chung: Thúc đẩy cải thiện MTKD của tỉnh

- Các mục tiêu cụ thể:

(1) Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở ban ngành và cấp huyện. Rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở ban ngành và cấp huyện.

(2) Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, DN tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở ban ngành và cấp huyện. Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của các sở ban ngành và cấp huyện trong năm 2019.

(3) Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, cấp huyện từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, DN; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

2. Yêu cầu
- Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh... và có sự tham vấn của chuyên gia PCI trong suốt quá trình xây dựng, triển khai thực hiện.

- Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng theo hướng dễ áp dụng, dễ hành động để các đơn vị có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp cải thiện.

- Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch để báo cáo lãnh đạo tỉnh; đồng thời là căn cứ để các sở, ngành và các tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của nhà đầu tư, DN, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp.

- Kết quả khảo sát, điều tra là một trong những căn cứ để xem xét, so sánh chất lượng điều hành kinh tế của các sở ban ngành và cấp huyện thuộc tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

3. Nguyên tắc

Bộ chỉ số DDCI Đắk Nông sẽ được xây dựng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc thực tế: chỉ số DDCI được xây dựng dựa trên các nội dung liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và MTKD tại sở ngành, cấp huyện. Các nội dung này phản ánh được các chức năng, công việc thực tế mà các sở ban ngành và cấp huyện đang chịu trách nhiệm đảm nhận.

- Nguyên tắc gắn kết trách nhiệm: các nội dung của chỉ số DDCI phải phản ánh được cảm nhận của các đối tượng điều tra về kết quả xử lý các TTHC nói riêng, năng lực và thái độ phục vụ của các sở ngành, cấp huyện nói chung. Kết quả đánh giá hỗ trợ cho việc gắn kết trách nhiệm cụ thể của từng sở ban ngành và cấp huyện liên quan.

- Nguyên tắc khả thi: Bộ công cụ chỉ số Năng lực cạnh tranh sở ngành và cấp huyện DDCI phải có khả năng cho thấy những khác biệt về năng lực điều hành kinh tế và hiệu quả cải cách hành chính ở các đơn vị. Nói cách khác, các nội dung của chỉ số DDCI phải có ý nghĩa so sánh được giữa các sở ban ngành và cấp huyện trong tỉnh.

- Nguyên tắc trung thực, khách quan: Yêu cầu về tính trung thực, khách quan là điều mà chỉ số DDCI cần đảm bảo. Phương pháp xây dựng chỉ số và cách thức tiến hành khảo sát cần phản ánh trung thực, khách quan cảm nhận của các đối tượng được điều tra. Bên cạnh đó, mẫu khảo sát cũng phải thể hiện tính đại diện và độ tin cậy phù hợp.

- Nguyên tắc có ý nghĩa: Các kết quả rút ra từ khảo sát chỉ số DDCI phải có ý nghĩa với việc cải thiện MTKD và nâng cao năng lực điều hành kinh tế cấp sở ban ngành và cấp huyện. Điều này thể hiện qua việc kết quả phân tích chỉ số DDCI sẽ giúp chỉ ra ưu nhược điểm, những điểm đã làm tốt và những điểm tồn tại hạn chế để các sở ban ngành và cấp huyện có định hướng cải thiện.

III. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ DDCI
1. Phương pháp khảo sát
Phương pháp khảo sát có thể ảnh hưởng đáng kể tới kết quả khảo sát. Nhiều cuộc khảo sát tương tự ở cấp độ quốc gia lựa chọn những cách thức tiến hành khác nhau. Ví dụ, với khảo sát chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm của Việt Nam, VCCI thực hiện cách thức gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện tới các DN tại 63 tỉnh thành, đây gọi là hình thức khảo sát qua thư (mail-out survey). Trong khi đó, Cambodia, Sri Lanka và Indonesia tiến hành khảo sát chỉ số về Quản trị kinh tế (Economic Governance Index), một chỉ số tương tự PCI, theo cách thức phỏng vấn trực tiếp (face-to-face survey). Mỗi cách thức sẽ có những ưu và nhược điểm nhất định và cần cân nhắc khi thực hiện khảo sát. Có hai cách thức chính để khảo sát DDCI là khảo sát qua thư và phỏng vấn trực tiếp.

1.1. Phỏng vấn trực tiếp

Ưu điểm của hình thức phỏng vấn trực tiếp là cho tỷ lệ trả lời cao hơn hẳn so với khảo sát qua thư, thông tin nhận được sâu. Nhiều nghiên cứu về điều tra xã hội học cũng đã chỉ ra kết quả có được từ phương pháp này có độ tin tưởng và chính xác khá tốt. Tuy vậy, hình thức này cũng có một số nhược điểm nhất định mà tiềm ẩn khả năng làm thiên lệch tính đại diện của kết quả khảo sát. Thứ nhất, phỏng vấn trực tiếp có thể khiến một số người trả lời không yên tâm vì lo sợ thông tin cá nhân không được bí mật. Tình trạng này đặc biệt xảy ra khi khảo sát những vấn đề mang tính chất nhạy cảm. Với khảo sát DDCI, cần lường trước tình huống người được hỏi lo lắng khi đánh giá về chính quyền dẫn tới thái độ thiếu cởi mở trong quá trình phỏng vấn. Biện pháp khắc phục là: đơn vị khảo sát độc lập, giải thích rõ mục đích khảo sát, cam kết không tiết lộ thông tin DN và đội ngũ điều tra viên phải có kinh nghiệm, am hiểu DN. Thứ hai, việc phỏng vấn trực tiếp đòi hỏi phải tập hợp một số lượng tương đối lớn điều tra viên. Việc này dẫn tới hai vấn đề: (i) chi phí khảo sát sẽ bị đẩy lên cao tùy theo kích cỡ mẫu khảo sát: có thể khắc phục qua việc chọn mẫu hợp lý; và (ii) những điều tra viên thường có trình độ không đồng đều và chính bản thân họ có thể gây sai lệch kết quả khảo sát khi vô tình hoặc cố ý áp đặt ý kiến chủ quan trong cách hỏi làm người được hỏi bị dẫn dắt tới một câu trả lời nào đó theo quan điểm của điều tra viên. Nhược điểm này có thể khắc phục bằng cách lựa chọn điều tra viên có kinh nghiệm, đào tạo, huấn luyện, điều tra thử để điều chỉnh cách thức hỏi hợp lý, thông qua các biện pháp kỹ thuật ở bước làm sạch dữ liệu để khắc phục...

1.2. Khảo sát qua thư

Những nhược điểm của khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp có thể khắc phục được qua hình thức khảo sát qua thư. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí vì không phải tổ chức một số lượng lớn các điều tra viên tham gia trên thực địa. Khảo sát qua thư cũng đảm bảo tính ẩn danh tốt hơn hẳn so với phỏng vấn trực tiếp, đồng thời hạn chế được các sai sót chủ quan do điều tra viên gây ra. Tuy vậy, hình thức này lại có hai nhược điểm lớn. Thứ nhất, tỷ lệ phản hồi các thư có kèm phiếu khảo sát gửi đến là tương đối thấp, thông thường mức độ phản hồi tự nhiên chỉ khoảng 5-10% số lượng DN chọn mẫu. Tuy nhiên, điều này có thể khắc phục bằng cách thức liên lạc (điện thoại) thúc đẩy khảo sát. Thứ hai, người trả lời phiếu sẽ gặp khó khăn khi gặp phải những câu hỏi chứa các từ ngữ mà họ không biết, không hiểu rõ. Điều này thường được khắc phục bằng việc xây dựng phiếu khảo sát có nội dung rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, cũng như xây dựng cuốn cẩm nang hướng dẫn khảo sát để huấn luyện đội ngũ điện thoại viên sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp về nội dung phiếu khảo sát cho DN.

2. Cách thức khảo sát DDCI cho tỉnh
Nhằm đảm bảo thu được số lượng phiếu khảo sát nhiều nhất có thể, đề xuất tỉnh chọn cả hai phương thức khảo sát: Khảo sát qua thư (phương thức chính) và phỏng vấn trực tiếp (phương thức bổ sung).

Khảo sát qua thư có thể gửi và nhận phiếu khảo sát qua đường bưu chính hoặc gửi và nhận qua đường email.

2.1. Về đơn vị thực hiện khảo sát qua thư:

- Phương án 1: HHDN sẽ là đơn vị đầu mối khảo sát và triển khai nhiệm vụ DDCI tại tỉnh. Đây là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, có chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN trên địa bàn. Thực hiện khảo sát ý kiến DN đối với năng lực điều hành của các sở ngành, địa phương là việc làm rất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HHDN tỉnh. Nếu HHDN được mời thực hiện khảo sát sẽ giúp HHDN có cơ hội tìm hiểu, phản ảnh ý kiến của cộng đồng DN tỉnh qua DDCI. Thời gian qua, một số tỉnh đã áp dụng phương án này như Vĩnh Phúc, TT - Huế, Tuyên Quang...

Phương án này có ưu điểm: i) Kết quả khảo sát sẽ khách quan do HHDN không phải là cơ quan Nhà nước, không phải là đối tượng được đánh giá; ii) Là tổ chức đại diện cho cộng đồng DN tỉnh nên các DN, hội viên có thể sẵn sàng trả lời phiếu khảo sát khi được HHDN đề nghị; iii) Chi phí khảo sát thấp do HHDN kết hợp các nguồn lực của hiệp hội và iv) Qua việc thực hiện khảo sát này, HHDN sẽ có điều kiện nâng cao năng lực hoạt động hiệp hội, nâng cao vai trò của HHDN đối với hội viên, DN và chính quyền. Tuy nhiên phương án này cũng có những nhược điểm sau: i) Cán bộ HHDN chưa quen với công việc khảo sát DDCI; ii) số lượng cán bộ, nhân viên HHDN ít để có thể tiến hành hoạt động khảo sát trong một thời gian ngắn.

- Phương án 2: Cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh là đơn vị đầu mối thực hiện khảo sát và triển khai nhiệm vụ DDCI tại tỉnh. Một số địa phương đã thực hiện phương án này như Quảng Ninh giao cho Ban xúc tiến Đầu tư; Phú Yên, Bắc Giang giao cho Trung tâm xúc tiến Đầu tư (IPC).

Phương án này có các ưu điểm sau: i) Tương đối am hiểu và gần gũi DN do là cơ quan có chức năng hỗ trợ DN và ii) Có đủ nhân lực cả về số lượng và năng lực để triển khai công việc này. Bên cạnh đó, phương án này có các nhược điểm sau: i) Các DN được khảo sát có thể sẽ ngại trả lời hoặc trả lời không trung thực do đơn vị khảo sát là cơ quan Nhà nước; ii) Có thể có e ngại khi cơ quan Xúc tiến đầu tư là một đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư mà sở này là đối tượng được khảo sát và xếp hạng. Tuy nhiên, những nhược điểm này không phải là trở ngại lớn và có thể khắc phục được nếu đơn vị khảo sát trung thực khách quan, thực sự vì chất lượng của cuộc khảo sát. Thực tế cho thấy, có nhiều tỉnh thành vẫn hoàn thành tốt công tác khảo sát khi lựa chọn đơn vị khảo sát là cơ quan nhà nước, như Quảng Ninh, Phú Yên, Bắc Giang.

Xuất phát từ điều kiện thực tế của tỉnh, tỉnh lựa chọn phương án: Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tỉnh (IPC) là đơn vị đầu mối chủ trì triển khai khảo sát và thực hiện các nhiệm vụ DDCI; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh là đơn vị trực tiếp tiếp xúc, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp để khảo sát, phát phiếu hỏi và nhận phiếu trả lời từ DN. Trong quá trình khảo sát, IPC phối hợp triển khai với HHDN để triển khai và truyền thông về DDCI đối với các DN, hội viên HHDN và đôn đốc thực hiện. VCCI Đà Nẵng sẽ tích cực hỗ trợ kỹ thuật cho IPC và HHDN để kết quả khảo sát đảm bảo chất lượng.

Các đơn vị của tỉnh như đơn vị chủ trì, các sở ngành, địa phương... có thể hỗ trợ thêm quá trình khảo sát bằng cách truyền thông về DDCI để DN biết và đăng tải bảng hỏi lên website của mình để các DN tự tải về để đánh giá.

Đơn vị trực tiếp triển khai khảo sát khi gửi thư đi kèm theo bì thư gửi lại in sẵn địa chỉ nhận lại. Đơn vị chủ trì khảo sát của tỉnh sẽ tập hợp tất cả thư chứa bảng hỏi đã trả lời từ DN và gửi cho VCCI Đà Nẵng để phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo. Nhằm bảo mật thông tin khảo sát, đảm bảo tính khách quan, đơn vị chủ trì khảo sát để nguyên bì thư DN gửi lại, tổng hợp và gửi cho VCCI Đà nẵng. Trường hợp gửi email, địa chỉ nhận email là Hiephoidoanhnghiepdaknong@gmail.com.
2.2. Về đơn vị thực hiện khảo sát trực tiếp:

Trong những năm đầu tiên đánh giá, có thể tỷ lệ phiếu khảo sát thu về qua thư không đạt như mong đợi do vậy nên phải thực hiện khảo sát trực tiếp để tăng thêm số phiếu khảo sát thu được và quan trọng hơn là để tìm hiểu sâu hơn một số vấn đề, phát hiện những vấn đề mới về môi trường kinh doanh ở địa phương. Khảo sát/phỏng vấn trực tiếp sẽ do VCCI Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với EPC và/HHDN triển khai.

Hình 4: Sơ đồ tổng hợp cách thức triển khai khảo sát DDCI của tỉnh
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3. Thời gian và phạm vi khảo sát
- Thời gian triển khai khảo sát DDCI 2019: Dự kiến từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2019.

- Phạm vi khảo sát DDCI là tất cả các địa phương (huyện, thị xã) thuộc tỉnh.

- Đối tượng khảo sát là các DN, HTX, HKD đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các DN đánh giá các sở ngành và địa phương nơi DN có hoạt động SXKD. Các HTX, HKD chỉ đánh giá các địa phương mà HTX, HKD đang hoạt động. Trong 3 đối tượng khảo sát, DN sẽ là đối tượng đánh giá chủ yếu, HTX và HKD chiếm số lượng ít hơn. Việc xác định đối tượng khảo sát tuân thủ 3 quy tắc: (1) Đảm bảo tính ngẫu nhiên; (2) Mang tính đại diện và (3) Không lựa chọn mẫu theo định hướng chủ quan của các bên liên quan.

Để thông tin đầy đủ và chính xác, danh sách đối tượng khảo sát được lựa chọn từ nguồn của ngành thuế tỉnh. Căn cứ vào danh sách này, VCCI Đà nẵng sẽ chọn mẫu ngẫu nhiên để khảo sát (có phân chia theo địa phương và ngành nghề tương ứng với tổng thể). Đơn vị triển khai khảo sát của tỉnh căn cứ vào danh sách này để tiến hành khảo sát. Với vai trò tư vấn triển khai, VCCI Đà Nẵng sẽ tiến hành xác thực lại phiếu khảo sát nhận lại được theo danh sách ngẫu nhiên này.

Trên cơ sở số liệu DN đang hoạt động của tỉnh do IPC Đắk Nông cung cấp, số lượng khảo sát cụ thể dự kiến như sau:

Bảng 3: Số lượng DN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

	Tên huyện, thị xã
	Số lượng DN đang hoạt động
	Số lượng đối tượng DN sẽ khảo sát
	Số lượng ĐN trả lời tối thiểu

	Thị xã Gia Nghĩa
	770
	359
	90

	Huyện Đắk Mil
	268
	150
	38

	Huyện Cư Jút
	176
	106
	27

	Huyện Đắk Glong
	165
	99
	25

	Huyện Đắk R'lấp
	393
	181
	45

	Huyện Đắk Song
	227
	126
	32

	Huyện Krông Nô
	123
	86
	22

	Huyện Tuy Đức
	21
	21
	21

	TỔNG
	2143
	1128
	300


Theo số lượng DN đang hoạt động do từ Cục thuế do IPC cung cấp, đến thời điểm tháng 7/2019 tỉnh có 2.143 DN đang hoạt động để tiến hành phân tích đánh giá thì số lượng mẫu khảo sát DN sẽ phải đạt tối thiểu là 10% so với tổng thể DN, khoảng 214 DN. Để đảm bảo chất lượng của cuộc khảo sát, số phiếu DN tối thiểu thu được là 300. Số lượng DN phải khảo sát ở mỗi huyện, thị xã sẽ chiếm ít nhất 10% số DN đang hoạt động tùy thuộc vào tổng số lượng DN tại địa phương đó, bên cạnh đó một số huyện như Tuy Đức do số lượng DN ít sẽ phải khảo sát 100% số lượng DN. Bên cạnh đối tượng đánh giá chính là DN đánh giá cả 2 nhóm các sở, ban, ngành và các địa phương (mẫu A và B), tỉnh cũng sẽ phải khảo sát thêm một số HTX, HKD đánh giá các các địa phương (mẫu B), số lượng là 105 đối tượng.

Tổng số đối tượng (DN, HKD và HTX) trả lời tối thiểu là 405 phiếu (DN: 300, HKD: 22, HTX: 83), trong đó số lượng DN chiếm đa số với 74%.

Khảo sát DDCI Đắk Nông tiến hành bằng phương thức khảo sát qua thư, thông thường tỉ lệ phản hồi là 10%, tuy nhiên nếu đơn vị khảo sát tích cực dùng các biện pháp đôn đốc, xúc tiến thì tỷ lệ phản hồi này có thể gia tăng, giả sử tỷ lệ phản hồi là 25%. Với tỉ lệ phản hồi đó, dự kiến số lượng phiếu phát ra để thu được 405 phiếu sẽ cần khảo sát trên 1.542 đối tượng là DN, HKD, HTX, cụ thể như bảng dưới:

	
	Số đối tượng trả lời tối thiểu
	Số đối tượng phát phiếu

	
	DN
	HTX
	HKD
	Tổng
	DN
	HTX
	HKD
	Tổng

	1-TX Gia Nghĩa
	90
	4
	11
	105
	359
	16
	44
	419

	2-Đắk Mil
	38
	2
	12
	52
	150
	8
	48
	206

	3-Cư Jút
	27
	3
	9
	39
	106
	12
	36
	154

	4-Đắk Glong
	25
	2
	9
	36
	99
	8
	36
	143

	5-Đắk R’lấp
	45
	3
	11
	59
	181
	12
	44
	237

	6-Đắk Song
	32
	3
	11
	46
	126
	12
	44
	182

	7-Krông Nô
	22
	2
	10
	34
	86
	8
	40
	134

	8-Tuy Đức
	21
	3
	10
	34
	21
	6
	40
	67

	
	300
	22
	83
	405
	1128
	82
	332
	1542


Số lượng phiếu khảo sát phát ra 1.542 đối tượng tương ứng với tỉ lệ thu hồi 25%, do đó tùy thuộc vào cách thức triển khai, khả năng đôn đốc và thu hồi của đơn vị triển khai khảo sát, con số đó có thể tăng hoặc giảm.

4. Đối tượng được đánh giá
Theo Kế hoạch số 624/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng và triển khai Bộ chỉ số DDCI tỉnh Đắk Nông năm 2019, các đơn vị được tỉnh dự kiến là đối tượng được đánh giá gồm có: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài Chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các địa phương (huyện, thị xã) thuộc tỉnh. Như vậy, tỉnh sẽ đánh giá tổng cộng 24 đơn vị.

Đối tượng được đánh giá sẽ chia làm 2 nhóm:

Nhóm 1 - Các sở; ban, ngành: 16 đơn vị, gồm có: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Danh sách này được lập theo văn bản số 624/KH-UBND, ngày 27/11/2018 về Kế hoạch xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo và ý kiến góp ý của các sở ngành.

Nhóm 2 - Các địa phương: UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh, gồm 8 đơn vị: Thị xã Gia Nghĩa và các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk R’Lấp, Đắk Song, Krông Nô, Đắk Glong, và Tuy Đức.

5. Nội dung bộ chỉ số DDCI
5.1. Các chỉ số thành phần của PCI và DCI/DDCI của một số tỉnh đã triển khai

5.1.1. Chỉ số thành phần của PCI

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hiện nay có 10 chỉ số thành phần 10 chỉ số thành phần trên đã được dự án PCI chọn lựa, bổ sung và thử nghiệm qua từng năm và được sử dụng ổn định từ năm 2013 đến nay. Trước đó, lần đầu tiên thực hiện Dự án PCI là năm 2005, bộ chỉ số gồm 8 chỉ số thành phần: 1) Chi phí gia nhập thị trường; 2) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; 3) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 4) Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; 5) Chi phí không chính thức; 6) Ưu đãi đối với DN Nhà nước (Môi trường cạnh tranh); 7) Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh; 8) Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Năm 2006 hai lĩnh vực quan trọng của MTKD là Thiết chế pháp lý và Đào tạo lao động được bổ sung vào bộ chỉ số PCI, bộ chỉ số có 10 chỉ số thành phần. Năm 2009, phương pháp luận PCI được điều chỉnh để phản ánh kịp thời sự phát triển năng động của nền kinh tế và các thay đổi trong môi trường pháp lý tại Việt Nam. Dự án đã loại bỏ chỉ số ưu đãi DN nhà nước và do vậy PCI còn 9 chỉ số thành phần.

Đến năm 2013, PCI đánh dấu bước thay đổi mới khi chỉ số Cạnh tranh bình đẳng được đưa vào bộ chỉ số là một thước đo đánh giá môi trường cạnh tranh. Từ thời điểm đó cho đến nay bộ chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần: 1) Chi phí gia nhập thị trường; 2) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; 3) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 4) Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; 5) Chi phí không chính thức; 6) Cạnh tranh bình đẳng; 7) Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; 8) Dịch vụ hỗ trợ DN; 9) Đào tạo lao động tốt; 10) Thiết chế pháp lý. Với lần điều chỉnh phương pháp luận gần nhất vào năm 2017, đã bổ sung thêm một số chỉ tiêu về an ninh trật tự và đến nay PCI có 128 chỉ tiêu đánh giá.

5.1.2. Rà soát một số mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, cấp huyện của một số tỉnh/thành qua công cụ DCI/DDCI
Cho đến năm 2018, nhiều tỉnh/thành đã tiến hành khảo sát đánh giá về năng lực cạnh tranh, MTKD tại địa phương với nhiều mô hình khảo sát đánh giá khác nhau, nhìn chung các mô hình đánh giá này có thể chia làm 2 nhóm:

- Nhóm đánh giá cơ bản: Xây dựng một số tiêu chí cơ bản để đánh giá các sở ngành, địa phương như: Thái độ khi giải quyết công việc với DN; Thời gian thực hiện các TTHC; Minh bạch thông tin; Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa... Thông qua các tiêu chí này đánh giá công tác CCHC hoặc là giải quyết công việc liên quan đến DN. Ưu điểm của cách đánh giá này là đơn giản, dễ triển khai và nguồn lực ít, tuy vậy kết quả đánh giá có mức độ do thông tin đánh giá cơ bản. Tiêu biểu cho nhóm này là các địa phương như Vĩnh Phúc, Tuyên Quang...

- Nhóm đánh giá chi tiết: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá rất chi tiết tương tự phương pháp của PCI. Bộ chỉ số đánh giá gồm nhiều chỉ số thành phần, mỗi chỉ số thành phần gồm nhiều tiêu chí đánh giá. Tính điểm các tiêu chí đánh giá sau đó tính điểm từng chỉ số thành phần và cuối cùng tính chỉ số tổng hợp. Các chỉ số thành phần của nhóm này có thể trùng tên với PCI nhưng nội hàm có thay đổi phù hợp với đặc thù với địa phương. Nhóm đánh giá này đánh giá chi tiết hơn, thông tin, dữ liệu thu thập nhiều hơn, sâu hơn do vậy mức độ phức tạp cũng cao hơn, đòi hỏi yêu cầu cao hơn về nguồn lực đầu tư và triển khai thực hiện. Kết quả của các mô hình này có nhiều thông tin hơn, phân tích chuyên sâu theo yêu cầu của địa phương. Các tỉnh tiêu biểu ở nhóm đánh giá chi tiết này là: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai...

Mỗi tỉnh/ thành có những cách đánh giá khác nhau tùy vào mục đích, nguồn lực (nhân lực và chi phí)... của tỉnh. Có tỉnh việc đánh giá do hiệp hội DN thực hiện như: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; có tỉnh giao cho các cơ quan thuộc UBND tỉnh đánh giá như: Quảng Ninh (IPA Quảng Ninh), Bắc Giang (Trung tâm xúc tiến đầu tư); có tỉnh giao cho cơ quan nghiên cứu độc lập: Bắc Ninh (Viện nghiên cứu KTXH). Qua thực tiễn triển khai của nhiều tỉnh, tốt nhất công tác khảo sát nên giao cho các HHDN tiến hành để đảm bảo tính khách quan, độc lập.

5.2. Các chỉ số thành phần của bộ chỉ số DDCI của tỉnh

Sau khi nghiên cứu sâu các chỉ tiêu của chỉ số PCI, rà soát các mô hình đánh giá DCI/DDCI của các tỉnh và ý kiến của tỉnh về Bộ chỉ số, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh sẽ gồm có các chỉ số thành phần sau:

(1) Tính minh bạch;

(2) Tính năng động;

(3) Chi phí thời gian;

(4) Chi phí không chính thức;

(5) Cạnh tranh bình đẳng;

(6) Hỗ trợ DN;

(7) Thiết chế pháp lý

(8) Vai trò người đứng đầu

Với quan điểm vai trò người đứng đầu có ảnh hưởng quyết định đến công tác cải thiện MTKD, hỗ trợ DN nên hiện nay chỉ số thành phần Vai trò người đứng đầu đã được nhiều địa phương đưa vào đánh giá. Chỉ số thành phần 8 - Vai trò người đứng đầu là chỉ số mới hoàn toàn của DDCI so với PCI. Chỉ số thành phần này đánh giá vai trò người đứng đầu (sở, ban, ngành/ chính quyền địa phương) trong việc cải thiện MTKD, hỗ trợ DN.

Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, có 3 chỉ số: Gia nhập thị trường; Đào tạo lao động; Tiếp cận đất đai không áp dụng đánh giá trong DDCI bởi lẽ các chỉ số này chỉ áp dụng cho một số ngành mà không hoặc rất ít liên quan đến các sở, ngành khác, cụ thể:

- Gia nhập thị trường: Chủ yếu nói về đăng ký doanh nghiệp và các loại giấy phép hậu đăng ký doanh nghiệp để DN có thể đi vào hoạt động.

- Đào tạo lao động: Chủ yếu liên quan đến ngành lao động (liên quan đến công tác đào tạo, phát triển thị trường lao động).

- Tiếp cận đất đai: Chủ yếu liên quan đến ngành tài nguyên môi trường.

Các đơn vị chịu trách nhiệm chính về 3 lĩnh vực này như Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Lao động, thương binh và Xã hội và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có trong các đối tượng được đánh giá, do vậy trong DDCI không xây dựng 3 chỉ số thành phần này. Mặc dù có cùng tên gọi như PCI nhưng tiêu chí đánh giá của từng chỉ số sẽ được xây dựng phù hợp với đặc điểm và thực tế của tỉnh.

Trên cơ sở 8 chỉ số thành phần như trên, việc đánh giá, xếp hạng sẽ chia làm 2 nhóm: Nhóm các sở, ban ngành và Nhóm các địa phương (huyện, thị xã thuộc tỉnh).

5.3. Các tiêu chí đánh giá của từng chỉ số thành phần

Trên cơ sở các chỉ số thành phần của bộ chỉ số DDCI Đắk Nông 2019 nêu trên, các tiêu chí để đo lường mức độ cảm nhận của DN về chất lượng điều hành trong từng chỉ số cụ thể.

5.3.1. Tính minh bạch

Tính minh bạch thông tin đề cập tới khả năng các đối tượng kinh doanh có thể tìm hiểu, tiếp cận đến những kế hoạch và văn bản pháp lý mang tính chất công khai của sở ngành, cấp huyện mà cần thiết cho hoạt động kinh doanh của mình. Sự sẵn có của các loại tài liệu, mức độ tiện dụng của việc tìm kiếm và sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin là những yêu cầu cần thiết để đảm bảo cho tính minh bạch.

Tính minh bạch về thông tin khi được đảm bảo sẽ góp phần giảm các chi phí trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, quy định, cũng như giảm các sai sót của những đối tượng kinh doanh khi thực hiện các TTHC. Bên cạnh đó, khi các thông tin được công khai rõ ràng sẽ giúp các đối tượng kinh doanh có được sự nhìn nhận đầy đủ hơn về MTKD, giảm bớt tính bất định trong việc thực thi chính sách ở cấp sở ngành, cấp huyện.

“Tính minh bạch” là một trong các chỉ số thành phần trong bộ công cụ đánh giá chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, cấp huyện của tỉnh. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu sẵn có và tham khảo một số thực tiễn tốt, một số tiêu chí ban đầu làm tiêu chí đánh giá về tính minh bạch và tiếp cận thông tin:
	Chỉ số thành phần 1 - Tính minh bạch


1. Khả năng tiếp cận thông tin của Sở, ngành/ địa phương.

2. Cần có mối quan hệ để có thể tiếp cận được tài liệu của Sở, Ngành/địa phương.

3. Mức độ đầy đủ, rõ ràng của nội dung thông tin trong quá trình giải quyết TTHC hoặc công việc có liên quan tới các đơn vị

4. Sự hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng khi thực hiện các TTHC hoặc các công việc liên quan tới các Sở, ngành/địa phương.

5. Mức độ sẵn sàng cung cấp thông tin, văn bản khi DN yêu cầu.

6. Mức độ truy cập vào Website của các Sở, ngành/địa phương của DN.

7. Tính hữu ích của thông tin trên Website của các Sở, ngành/ địa phương với DN.

5.3.2. Tính năng động

Trong bộ công cụ đánh giá chỉ số “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” do VCCI tiến hành, chỉ số thành phần “Tính năng động” là một trong những chỉ số thành phần quan trọng nhất bởi vai trò dẫn dắt và ảnh hưởng của người lãnh đạo đến hoạt động cải thiện MTKD tại mỗi địa phương. Tương tự vậy, ở cấp sở ngành, cấp huyện, sự tiên phong và năng động của lãnh đạo là một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho quá trình cải cách TTHC, nâng cao tính cạnh tranh của MTKD.

Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo sở ngành, cấp huyện có thể nhìn nhận dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau. Lãnh đạo sở ngành, cấp huyện là người có thể đưa ra hoặc tập hợp các sáng kiến về phát triển kinh tế thuộc lĩnh vực, địa phương mình phụ trách thông qua các chương trình, dự án cụ thể. Lãnh đạo cũng có thể vận dụng linh hoạt các chính sách, quy định của Nhà nước, của tỉnh trong phạm vi cho phép để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các đối tượng kinh doanh. Mức độ thành công của người lãnh đạo trong thực hiện có thể được đánh giá bởi dư luận và bản thân các DN. Việc lãnh đạo có năng động hay không cũng có thể được DN nhận xét trên khía cạnh chủ động đưa ra giải pháp hỗ trợ DN. Một số tiêu chí trong nội dung chỉ số thành phần “Tính năng động” gồm:

	Chỉ số thành phần 2 - Tính năng động


1. Lãnh đạo các Sở, ngành/địa phương linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo MTKD thuận lợi cho các DN.

2. Phản ứng của các Sở, ngành/địa phương trong việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

3. Kịp thời nắm bắt và có phương án xử lý những bất cập, vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

4. Chủ động tham mưu UBND tỉnh các đề xuất/giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp/cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

5. Có hiện tượng trì hoãn/chậm trễ của Sở, ngành/địa phương khi thực hiện các quyết định/chủ trương của cấp trên.

5.3.3. Chi phí thời gian

Đo lường thời gian DN phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính cũng như mức độ thường xuyên và thời gian DN phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan Nhà nước của địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. Đây được xem là một chỉ số quan trọng để đánh giá công tác cải cách TTHC, nếu đối tượng đánh giá chỉ số này tốt chứng tỏ nỗ lực cải cách của tỉnh đi vào thực chất.

Có sự khác biệt giữa cách tính thời gian của cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh doanh: chi phí thời gian của DN phát sinh từ khi bắt đầu thực hiện TTHC (bao gồm chuẩn bị hồ sơ đến khi nhận kết quả), trong khi cơ quan nhà nước chỉ tính từ khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đến khi nhận kết quả. Khoảng chênh lệch về cách tính thời gian của hai phía còn thể hiện mức độ phức tạp của thành phần hồ sơ; công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin để hoàn thành thủ tục...
	Chỉ số thành phần 3 - Chi phí thời gian


1. Số lần DN bị thanh tra, kiểm tra của Sở, ngành/địa phương trong năm qua.

2. Sự trùng lặp nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra.

3. Sự tuân thủ nội dung thanh tra, kiểm tra theo Quyết định thanh tra, kiểm tra

4. Mục đích chính của các cuộc thanh tra, kiểm tra

5. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ cho DN khi giải quyết công việc.

6. Mức độ tuân thủ đúng quy định về thời gian khi giải quyết TTHC.

7. DN không cần phải đi lại nhiều lần để hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan.

5.3.4. Chi phí không chính thức

Chi phí không chính thức là những khoản chi ngoài quy định mà các đối tượng phải đưa cho các cán bộ Nhà nước để có thể thực hiện các công việc của họ một cách dễ dàng hơn. Biếu tiền, tặng quà, mời tiệc chiêu đãi, lại quả hợp đồng, bồi dưỡng cho cán bộ... là những hình thức khác nhau của chi phí không chính thức. Do vậy, chỉ số chi phí không chính thức là công cụ để đo lường các khoản chi phí không chính thức mà các tổ chức kinh doanh phải trả và các trở ngại do những chi phí không chính thức này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của họ, việc trả những khoản chi phí không chính thức có đem lại kết quả hay “dịch vụ” như mong đợi và liệu các cán bộ Nhà nước có sử dụng các quy định của địa phương để trục lợi hay không.

Việc đưa chỉ số chi phí không chính thức vào chỉ số DDCI sẽ thể hiện quyết tâm và cam kết cải cách đối với một vấn đề vốn vẫn được coi là tế nhị này tại các địa phương. Chi phí không chính thức là chỉ dấu quan trọng cho việc cải cách các nội dung hoạt động khác của cơ quan công quyền. Ví dụ như tại địa phương, nếu một số TTHC được cải cách một cách triệt để, các thông tin được minh bạch hóa, quy trình xử lý hồ sơ rõ ràng hoặc có những quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cán bộ quản lý, thừa hành công vụ thì các cơ sở kinh doanh sẽ giảm bớt chi phí để hoàn tất thủ tục hồ sơ. Nhưng mặt khác, chỉ số này cũng phản ánh những hệ quả của các chính sách và cơ chế điều hành tại địa phương. Chỉ số này cũng đưa ra những chỉ dấu quan trọng để sửa đổi những cơ chế và chính sách không phù hợp, chưa rõ ràng, thiếu nhất quán đã tạo điều kiện cho cán bộ gây khó khăn cho các đối tượng kinh doanh tới thực hiện TTHC.

	Chỉ số thành phần 4 - Chi phí không chính thức


1. Tỷ lệ % DN có trả chi phí không chính thức.

2. Hiện tượng nhũng nhiễu là phổ biến khi giải quyết TTHC hoặc các công việc liên quan tại các Sở, ngành/địa phương.

3. Các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được.

4. Công việc không đạt kết quả nếu không chi trả chi phí không chính thức.

5. Sự giảm bớt về chi phí không chính thức mà DN phải chi trả.

5.3.5. Cạnh tranh bình đẳng

Chỉ tiêu này đánh giá về việc đối xử công bằng của các sở ngành, cấp huyện đối với các đối tượng kinh doanh. Khác với PCI, các tiêu chí của chỉ số cạnh tranh bình đẳng DDCI Đắk Nông không tập trung vào các DN nhà nước (tại tỉnh có rất ít), FDI (đã cùng luật chung với DN trong nước) mà tập trung vào sự cư xử công bằng giữa các DN lớn với DNNVV, sự ưu ái với DN thân hữu, DN sân sau cũng như mức độ quan tâm của Sở, ngành và địa phương tới DNNVV của tỉnh. Gồm các tiêu chí:
	Chỉ số thành phần 5 - Cạnh tranh bình đẳng


1. Tồn tại các DN sân sau và DN thân hữu tại địa phương.

2. Có sự ưu ái trong việc tiếp cận các nguồn lực nhà nước (bao gồm: đất đai, tài chính và đấu thầu) cho DN sân sau và DN thân hữu.

3. Sự ưu ái dành cho các DN lớn hơn DNNVV trong việc tiếp cận thông tin.

4. Sự ưu tiên các DN lớn hơn DNNVV trong quá trình giải quyết kiến nghị, khó khăn và TTHC.

5. Các DN lớn được nhiều cơ chế ưu đãi hơn so với DNNVV.

6. Sự ưu ái gây khó khăn cho DN.

7. Mức độ quan tâm của Sở, ngành và địa phương tới DNNVV.

5.3.6. Hỗ trợ DN

“Hỗ trợ DN” là một trong số các chỉ số thành phần dự kiến được đưa vào bộ công cụ đánh giá chỉ số DDCI. Các hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng có thể dưới nhiều hình thức khác nhau: hỗ trợ thực hiện thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh; thực thi các chính sách, chương trình hoạt động hỗ trợ DN của tỉnh và TW, các dịch vụ hỗ trợ DN... Để so sánh công tác hỗ trợ DN giữa các sở ngành, cấp huyện, một số khía cạnh làm căn cứ lựa chọn các tiêu chí đánh giá, gồm các tiêu chí:

	Chỉ số thành phần 6 - Hỗ trợ DN


1. Cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ DN.

2. Chất lượng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Cung cấp thông tin về các chương trình trao đổi thông tin, đối thoại DN.

4. Việc giải quyết vướng mắc của DN trong và sau các buổi đối thoại, trao đổi thông tin.

5.3.7. Thiết chế pháp lý

Trong bộ công cụ đánh giá chỉ số “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” do VCCI tiến hành, chỉ số này đo lường lòng tin của DN tư nhân đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh, liệu các thiết chế pháp lý này có được DN xem là công cụ hiệu quả để giải quyết tranh chấp hoặc là nơi DN có thể khiếu nại các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công quyền tại địa phương.

Trong bộ chỉ số DDCI Đắk Nông, đối tượng được đánh giá là các sở ngành, cấp huyện. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các sở ngành, cấp huyện, chỉ số “Thiết chế pháp lý” được thiết kế lại và đánh giá thông qua: cơ chế phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; kênh để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và đánh giá hiệu quả của công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại. Gồm các tiêu chí:

	Chỉ số thành phần 7 - Thiết chế pháp lý


1. Thực thi văn bản pháp luật nghiêm minh, theo đúng quy trình, quy định

2. Giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của DN thỏa đáng.

3. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại vượt cấp mới có thể giải quyết được vấn đề.

4. Cơ chế đảm bảo công bằng, minh bạch trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

5. Hỗ trợ pháp lý cho DN phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hành vi sai trái.

5.3.8. Vai trò người đứng đầu

Với quan điểm vai trò người đứng đầu có ảnh hưởng quyết định đến công tác cải thiện MTKD, hỗ trợ DN nên hiện nay chỉ số thành phần Vai trò người đứng đầu đã được nhiều địa phương đưa vào đánh giá. Chỉ số thành phần 8 - Vai trò người đứng đầu là chỉ số mới hoàn toàn của DDCI so với PCI. Chỉ số thành phần này đánh giá vai trò người đứng đầu (Sở, ban, ngành/ chính quyền địa phương) trong việc cải thiện MTKD, hỗ trợ DN.

	Chỉ số thành phần 8 - Vai trò người đứng đầu


1. Có ảnh hưởng quyết định đến công tác cải cách hành chính tại cơ quan

2. Dám quyết/ dám làm và dám chịu trách nhiệm

3. Có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN

4. Lắng nghe và tiếp thu góp ý của DN

5. Giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của DN

6. Trong cơ quan không có hiện tượng "trên bảo dưới không nghe"

6. Nội dung phiếu khảo sát dự kiến
Phiếu khảo sát sẽ được thiết kế gồm hai loại: mẫu A đánh giá các ở, ban ngành, mẫu B đánh giá các địa phương thuộc tỉnh (huyện, thị xã). DN sẽ trả lời mẫu A và mẫu B (phụ lục 1 và 2), HKD và HTX chỉ trả lời mẫu B. Phiếu khảo sát gồm 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu về khảo sát. Phần này được thiết kế để giới thiệu về khảo sát, hướng dẫn điền phiếu và thông tin liên hệ để DN biết để yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin thêm khi cần thiết.

Phần 2: Thông tin chung của DN. Các câu hỏi trong phần này dùng để thu thập các thông tin chung về DN.

Phần 3: Khảo sát ý kiến DN. Phần này sẽ là những câu hỏi triển khai từ các tiêu chí ở phần trên.

7. Phương pháp tính điểm và xếp hạng của bộ chỉ số DDCI
7.1. Phương pháp tính điểm

Tính điểm chỉ số thành phần: Tính điểm của mỗi chỉ tiêu của từng chỉ số, từ đó tính ra điểm Chỉ số thành phần. Mỗi chỉ số thành phần có nhiều chỉ tiêu, các chỉ tiêu có các thông số khác nhau. Các thông số này lại có những đơn vị không giống nhau (có thể là %, số ngày, số lần hay không có đơn vị) nên cần phải quy chuẩn điểm số về một đơn vị đo lường chung (quy về điểm 10). Mỗi chỉ tiêu theo mức trả lời của DN tương ứng: Thực tiễn tốt nhất 10 điểm; thực tiễn xấu nhất: 1 điểm.

- Nếu chỉ tiêu thuận: Điểm = 9* [(điểm của đơn vị - điểm nhỏ nhất)/(điểm lớn nhất - điểm nhỏ nhất)] + 1

- Nếu chỉ tiêu nghịch: Điểm = 11 - {9*[(điểm của đơn vị - điểm nhỏ nhất)/(điểm lớn nhất - điểm nhỏ nhất)] + 1}

Sau khi tính được điểm của từng chỉ tiêu theo thang điểm 10, tùy vào mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu sẽ có trọng số thích hợp để tính toán điểm chỉ số thành phần.

7.2. Trọng số và tính toán chỉ số DDCI tổng hợp

Để có thể có được điểm số DDCI tổng hợp, các điểm chỉ số thành phần của sở ngành, cấp huyện sẽ được tập hợp lại. Chỉ số DDCI tổng hợp sẽ là bình quân gia quyền của tất cả điểm chỉ số thành phần. Bộ chỉ số DDCI không dùng các nguồn dữ liệu khác để tính điểm, sử dụng hoàn toàn ý kiến đánh giá của DN để tính điểm.

Trọng số trong công thức tính bình quân gia quyền được lựa chọn bằng phương pháp chuyên gia, theo kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá mức độ quan họng, tầm ảnh hưởng của từng chỉ số thành phần đối với công tác cải thiện MTKD tại địa phương. Tỉnh có thể thay đổi trọng số này cho phù hợp với điều kiện thực tế tại của mình.

Bảng 4: Trọng số đánh giá các sở, ban ngành

	Tên chỉ tiêu
	Trọng số

	Sub1: Tính minh bạch
	10%

	Sub2: Tính năng động
	20%

	Sub3: Chi phí thời gian
	10%

	Sub4: Chi phí không chính thức
	15%

	Sub5: Cạnh tranh bình đẳng
	10%

	Sub6: Hỗ trợ DN
	10%

	Sub7: Thiết chế pháp lý
	10%

	Sub8: Vai trò người đứng đầu
	15%

	Điểm tổng hợp DDCI các Sở, Ban ngành
	100%


Bảng 5: Trọng số đánh giá các huyện thị xã
	Tên chỉ tiêu
	Trọng số

	Sub1: Tính minh bạch
	15%

	Sub2: Tính năng động
	10%

	Sub3: Chi phí thời gian
	15%

	Sub4: Chi phí không chính thức
	15%

	Sub5: Cạnh tranh bình đẳng
	10%

	Sub6: Hỗ trợ DN
	10%

	Sub7: Thiết chế pháp lý
	10%

	Sub8: Vai trò người đứng đầu
	15%

	Điểm tổng hợp các huyện thị xã
	100%


Nhóm sở, ban ngành và nhóm huyện thị xã có trọng số đánh giá các chỉ tiêu là khác nhau. Lý do là trong từng nhóm đánh giá, tầm quan trọng, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là khác nhau. Cụ thể đối với chỉ tiêu tính năng động, sở, ban ngành là cơ quan có vai trò nhiều hơn trong việc đưa ra hoặc tập hợp các sáng kiến trong công tác cải thiện MTKD, hỗ trợ cho DN, vì vậy trọng số tính năng động ở nhóm sở, ban ngành sẽ cao hơn so với nhóm huyện thị xã. Nhóm huyện, thị xã chủ yếu là thực thi các chính sách của cấp trên, vì vậy yêu cầu đặt ra đối với chỉ tiêu tính minh bạch và chi phí thời gian của nhóm này cao hơn so với nhóm sở, ban ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các công việc thực hiện
Các công việc chính từ khi xây dựng bộ chỉ số đến khi công bố báo cáo DDCI được tóm tắt như sơ đồ trong hình 5.

Hình 5: Sơ đồ các công việc thực hiện trong triển khai bộ chỉ số
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2. Tổ chức thực hiện

2.1. Chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Đắk Nông

2.2. Cơ quan chủ trì thực hiện (cơ quan thường trực):

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn (VCCI Đà Nẵng) và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể để triển khai Bộ chỉ số đánh giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh (bắt đầu từ năm 2019).

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả khảo sát DDCI.

- Chủ trì hoàn thiện chỉ số DDCI.

2.3. Các sở, ban ngành, địa phương:

- Sở Tài chính: Đóng góp ý kiến xây dựng bộ chỉ số, thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Sở Thông tin truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các phương tiện truyền thông, báo chí của tỉnh: Truyền thông về việc triển khai bộ chỉ số; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của DN về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và Địa phương thuộc tỉnh.

- Cục thuế, Ban Quản lý Khu công nghiệp: Cung cấp danh sách đối tượng khảo sát (DN, HTX, HKD) đang hoạt động ngành phụ trách.

- Các sở ngành liên quan, Các địa phương (huyện, thị xã) thuộc tỉnh: Đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá, phối hợp với cơ quan thường trực triển khai bộ chỉ số.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư: Chủ trì, phối hợp hướng dẫn Hiệp hội doanh nghiệp thực hiện công tác điều tra, khảo sát. Tiếp nhận các phiếu khảo sát từ Hiệp hội doanh nghiệp gửi cho VCCI Đà Nẵng để phân tích, đánh giá.

2.4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông:

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác điều tra, khảo sát, phát phiếu hỏi và nhận phiếu trả lời từ DN gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư để tổng hợp gửi VCCI Đà Nẵng.

2.5. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà nẵng (Đơn vị tư vấn):

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá; mẫu phiếu khảo sát, phương án khảo sát, phương án tính điểm.

- Tư vấn, hỗ trợ quá trình tập huấn để tỉnh triển khai DDCI năm 2019.

- Thực hiện công tác phân tích, đánh giá các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương từ phiếu khảo sát của tỉnh.

- Chuyển giao kết quả tính điểm và xếp hạng các dữ liệu có liên quan cho cơ quan thường trực theo hợp đồng.

- Gửi bảng điểm đánh giá các cơ quan, đơn vị, tính điểm và xếp hạng DDCI và cung cấp kết quả cho cơ quan chủ trì của tỉnh.

- Bàn giao sản phẩm (dữ liệu khảo sát và báo cáo phân tích kết quả DDCI).

- Tiếp tục tư vấn hoàn thiện chỉ số DDCI.

3. Kế hoạch thực hiện:

3.1 Kế hoạch thực hiện năm 2019:

Tùy thuộc vào thời gian hoàn thiện các thủ tục như: thời gian ký hợp đồng, góp ý hoàn thiện, công tác thẩm định và quyết định triển khai... của tỉnh, kế hoạch triển khai DDCI của tinh như sau:

Bảng 6: Kế hoạch thực hiện

	TT
	Nhiệm vụ 1
	Công việc
	Năm 2019

	
	
	
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	1
	Lập kế hoạch, chuẩn bị triển khai
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Xác định mẫu và đối tượng điều tra
	Lựa chọn mẫu dựa trên dữ liệu của Cục thuế
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đào tạo về bộ chỉ số, kỹ năng trả lời, hướng dẫn cho các bên cách thức điều tra
	Tuyển chọn hỗ trợ viên và Tập huấn cho các bên liên quan
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Thống nhất cách thức khảo sát và kế hoạch tổ chức điều tra
	Rà soát lại các nội dung liên quan đến điều tra, thực hiện phân tổ điều tra, phương án phân phối hợp lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khảo sát
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Khảo sát chỉ số DDCI với mẫu đã xác định
	Triển khai gởi phiếu điều tra qua đường bưu điện đến các đối tượng khảo sát tại các huyện, thị xã được chọn
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Hỗ trợ, xúc tiến, đôn đốc để thu được phiếu
	Các hỗ trợ viên của đơn vị khảo sát sẽ tiến hành gọi điện thoại đến các đối tượng điều tra để thuyết phục, hướng dẫn trả lời. Đối với các trường hợp nhận lời tiến hành gọi lại để đôn đốc gởi phiếu
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Giám sát tính xác thực thông tin của phiếu điều tra
	Gọi điện, kiểm tra ngẫu nhiên tính xác thực của thông tin điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết lập hệ thống dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Mã hóa dữ liệu
	Mã hóa các câu hỏi, câu trả lời vào phần mềm
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Thiết lập form dữ liệu
	Xây dựng các form, mẫu nhập liệu để phục vụ cho việc đưa dữ liệu vào máy tính
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuẩn bị dữ liệu, nhập liệu và xây dựng CSDL
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Hiệu chỉnh dữ liệu sau khảo sát
	Kiểm tra đối chiếu phiếu khảo sát với bảng mã hóa, thực hiện hiệu chỉnh các sai sót dữ liệu để đảm bảo dữ liệu có giá trị đối với việc xử lý và phân tích
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Mã hóa sau với các câu hỏi mở
	Một số câu hỏi mở hoặc câu hỏi tương lai trong phiếu khảo sát có thể có nhiều cách thức trả lời khác nhau mà không có những phương án cố định. Sau khi tập hợp lại, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện phân loại và nhóm các câu trả lời này về một số phương án nhất định và tiến hành mã hóa.
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Tiến hành nhập liệu
	Tiến hành nhập liệu với form đã có. Sau khi hoàn tất, dữ liệu sẽ được trích xuất dưới các định dạng tập tin phù hợp để dựa vào chương trình xử lý số liệu thống kê (SPSS, Stata, Excel...).
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Làm sạch dữ liệu
	Làm sạch dữ liệu, loại bỏ các giá trị ngoại lai, giá trị bất thường có thể làm sai lệch tính đại diện của kết quả thống kê.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xử lý và tổng hợp dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Trích xuất dữ liệu khảo sát
	Thống kê của từng thông số với mỗi sở ngành, địa phương được trích xuất từ phần mềm, tập hợp thành bảng biểu, đồ thị phục vụ cho việc viết báo cáo
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Tổng hợp các bảng số liệu
	Tổng hợp các dữ liệu khảo sát đã trích xuất và dữ liệu cứng liên quan thành các bảng số liệu phục vụ tính điểm.
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Thực hiện quy chuẩn các thông số
	Đưa giá trị các thông số trong các bảng về một thang điểm chung để so sánh.
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Tính điểm các chỉ số thành phần và chỉ số DDCI tổng hợp
	Tính toán điểm số theo công thức và thực hiện việc xếp hạng
	
	
	
	
	
	

	

	5.5
	Tập hợp kết quả điểm số và xếp hạng
	Tổng hợp lại kết quả điểm số và xếp hạng DDCI một file excel duy nhất. Thực hiện kiểm tra lại số liệu lần cuối để đảm bảo chính xác.
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Dự thảo báo cáo phân tích
	Xây dựng dự thảo báo cáo dựa trên những dữ liệu đã được tổng hợp.
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Tham vấn ý kiến chuyên gia
	Gửi dự thảo báo cáo tới chuyên gia PCI, các Sở ban ngành có liên quan tại tỉnh, các Hiệp hội DN tỉnh và các chuyên gia độc lập để xin đánh giá, góp ý
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Hoàn thiện báo cáo
	Cân nhắc chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp 
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Kế hoạch có thể thay đổi dựa vào điều kiện triển khai thực tế và/hoặc yêu cầu của Tỉnh nhưng đảm bảo số lượng thời gian do VCCI Đà Nẵng thực hiện không quá 90 ngày.

3.2 Kế hoạch thực hiện các năm tiếp theo:

Căn cứ vào kết quả triển khai, báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh Đắk Nông sẽ ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể trong các năm tiếp theo.
	
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH PAK NONG Péoc lap - Tu do - Hanh phiic
S6:44€3 /QD-UBND Dék Néng, ngay 30 thang §'nim 2019
QUYET PINH

Vé viée phé duyét D2 4n xay dung va trién khai B chi sO danh gia ning lue
canh tranh cap S¢, Ban, nganh va dia phuwong (DDCI) trén dia ban tinh
Pik Nong nam 2019 va cic nim tiép theo

UY BAN NHAN DAN TiNH PAK NONG

Cin ctr Luat T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi quyét 02/NQ-CP ngay 01/01/2019 cua Chinh phu, vé tiép
tuc thuc hién nhitng nhiém vu, giai phap chu yéu cai thién moi truong kinh

doanh, ning cao ning lyc canh tranh quéc gia ndm 2019 va dinh huéng dén nam
2021;

Cén cu Quyét dinh s6 475/Qb-UBND ngdy 24/3/2017 cia UBND tinh
Pik Nong, vé viéc phé duyét Pé 4n nang cao ning luc canh tranh cap tinh (PCI)
tinh Pk Nong giai doan 2016 - 2020;

Cén ctr K& hoach sb 624/KH-UBND ngay 27/11/2018 cta UBND Dak
Néng, vé viéc xay dung va trién khai Bo chi s6 danh gia nang luc canh tranh cép
S&, Ban, nganh va dia phuong (DDCI) trén dia ban tinh Dak Néng nim 2019 va
cac nam tiep theo;

Xét d& nghi cua Gidm déc S& K& hoach va Pau tu tai T trinh s6 93/TTr-
SKH ngay 21 thang 8 nam 2019,

QUYET PINH:

Diéu 1. Phé duyét P& 4n xay dung va trién khai Bo chi s6 danh gia néng
luc canh tranh cip S&, Ban, nganh va dia phuong (DDCI) trén dia ban tinh Pk
Noéng nam 2019 va cac nam tiép theo.

(C6 Bé én va mdu phiéu khdo sdt kém theo).
Piéu 2. Thoi gian thuc hién:

- Giai doan 1: Trién khai trong nam 2019, bao gdm xay dung B6 chi s6 va
khao sat thi diém 16 S&, Ban, nganh va 08 UBND cac huyén, thi xa trén dia ban
tinh.

- Giai doan 2: Céc nim tiép theo. Tién hanh khao sat thudng nién va mé
rdng cic S&, Ban, nganh duge danh gia trén dia ban tinh.








Piéu 3. TS chirc thue hién:

1. S& K& hoach va Pau tu (co quan thudng truc) c6 trach nhiém:

a) X4y dung du toan kinh phi trinh cAp c6 thAm quyén phé duyét dé t6
chirc thyc hién.

b) Phébi hop véi don vi tu van (VCCI ba Ning) va Cac co quan, don vi lién

quan xay dung phu:cmg 4n cu thé dé trlen khai B& chi s6 danh gi4 cho phu hop
theo ting giai doan va tinh hinh thuc té cua tinh (bt dAu tir ndm 2019).

¢) Chu tri, ph01 hop v6i cac S&, nganh lién quan bdo cdo va tham muu
UBND tinh cong bb két qua khao sat DDCL

d) Ch tri hoéan thién bd chi s6 DDCI.
_ 2.86 Tai chinh gép y kién xdy dung B9 chi s6 DDCI theo thim quyén;
tham dinh kinh phi thuc hién ké hoach theo quy dinh.
3. S6 Thong tin va Truyén thong, Pai Phat thanh va Truyen hinh tinh, cac

phuong tién truyén théng, bo chi cia tinh: Kip thoi thong tin vé viée trién khai
bd chi s6 DDCI ctia tinh.

4. Cyc Thué tinh, Ban Quén 1y cac Khu cong nghiép tinh: Cung cAp danh
sach d6i tuong khao séat (doanh nghiép, hop tac x&, hd kinh doanh) dang hoat
dong thudc nganh phu trach.

5. Céc S&, nganh, dia phuong lién quan: Dong gép y kién hoan thién bo
chi s6 DDCI va phdi hop véi co quan thudng truc trién khai bd chi s6 DDCI.

6. Trung tam Xuc tién déu tu tinh: Chi tri, phdi hop hudng dén Hiép hoi T
Doanh nghiép tinh thue hién cong tac didu tra, khao sat. Tlep nhan céc phidu S
khao sat tir Hiép hoi Doanh nghiép tinh giri cho VCCI Da Néng dé phan tich,
danh gia.

7. Hiép hoi Doanh nghigp tinh: Phébi hop véi S& Ké hoach va Pau tu va
don vi tu van trong viéc tién hanh khao sat, danh gia.

8. D& nghi Chi nhanh Phong Thuong mai va Cong nghiép Viét Nam tai
ba Nang (Pon vi tu van):

a) Phdi hop véi cac co quan, don vj lién quan xdy dung bo chi s6 DDCI
va tidu chi danh gid; mau phiu khao sat, phwong an khao sat, phuong én tinh
diém.

b) Tu van, hd tro qua trinh tap huén, tuyén truyén, khao sat va trién khai
DDCI cta tinh nam 2019.

¢) Thyc hién cdng tac phén tich, danh gia cac co quan, don vi lién quan tai
dia phuong tir phieu khao sét cia tinh.

d) Chuyén giao két qua tinh diém va xép hang cac dit ligu c6 lién quan
cho co quan thudng truc theo hop dong.
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e) Gu'l bang diém danh gi4 cdc co quan, don vi, tinh diém va xép hang
DDCI va cung cdp két qua cho co quan chu tri.

¢) Hoan thién bao céo dit liu khao sat va phan tich két qua DDCL.
h) Tiép tuc tu van hoan thién chi s6 DDCI.
Pidu 4. Quyét dinh nay c6 hidu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Pidu 5. Chanh Vin phong UBND tinh; Thu trudéng céc S&, Ban, nganh;
Chu tich UBND cac huyén, thi x4 va Thi truéng céc co quan, don vi ¢6 lién
quan chiju trich nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. o

Noi nhgin: TM. UY BAN ’NHQN DAN
- Nhu Diéu 5; K"[‘: CH[I TICH

- Van phong Chinh phu (b/c);

- B4 Ké hoach va Pau tu (b/c);

- Thudmg truc Tinh dy (b/c);

- Thuémg truc HDND tinh (b/c);

- CT, cac PCT UBND tinh;

- Uy ban MTTQVN tinh;

- Céc td chirc chinh trj - xa hdi tinh;
- VCCI, VCCI chi nhanh bBa Ning;
- Thanh vién Ban Chi dao PCI;

- Ngén hang Nha nudce CN tinh; Tran Xuan Hai
- Toa an Nhén déin tinh;

- Cong an tinh;

- Cuc Thué tinh;

- Cuc Thi hanh 4n dan su tinh;

- Cuc Quan ly thj trudng tinh;

- Lién minh HTX tinh;

- Hiép hdi Doanh nghiép tinh;

- Hai Doanh nhan tré tinh;

- Cty Pién luc Dk Nong;

- Cty CP CN&PTDT Pik Néng;

- Cac PCVP UBND tinh;

- Cong TTDT tinh (dé ding tai);

- Cac phong chuyén mén thude VP;

- Luu: VT, KTTH(Hg).








UY BAN NHAN DAN TINH PAK NONG

PE AN XAY DUNG VA TRIEN KHAI BO
CHi SO PANH GIA NANG LUC CANH
TRANH CAP SO, BAN, NGANH VA DIA
PHUONG TREN DJA BAN TiNH DAK
NONG NAM 2019 VA CAC NAM TIEP
THEO

Department & District Competitiveness Index
(DDCI)

MO TA:

Pé an nay trinh bay cac ndi dung cdt 15i
gilip tinh x4y dung va trién khai danh
gia nang luc canh tranh cip s& nganh,
dia phuong thudc tinh. Pay l1a két qua
nghién ctru, tong hop ctia Pon vi tir van
- Phong Thuong mai va Cong nghiép
Viét Nam — Chi nhanh Da Ning (VCCI
Pa Nang).

Thang /2019







e [ =30 : ‘. > . A I
K NINEAMDAN TINH PAK NONG

- oo L @eoty-----

-4-.'.? = o)

0G4 RN B A G AL RN
(A NG PRGN AL NG
BT

(Ban hanh kém theo Quyét dinhsé ~ /QP-UBND ngay /  /2019)

L Dik Nong, /2019








MUC LUC

L DAT VAN DE.ecureereereeenesessesssessessssssssssessssessessessssessssessessessessessssssssesssssessessasaes 1
1. €0 SG XAY AUNE DO ChE SO cuvereereriesrereeresrssesesesssssssesessessesessssessssssssssssessssessessssssssessssssesssnes 1
1.1. €0 SO PRAP 1Y wecvnirrririnrinnicniniininiiniesnssissesiisessessnsaesssssnsssssssssessssserssesnssseassssosesonssassassses 1
1.2. €0 SO thIC BN ucrrrersrrererserersssesressessessersssssesessassssasessenssssssssssssessssessssssssssssssssssssssssssssssens 1
2. Swr cén thiét phai trién khai dAnh gid DD Cl...ecriererrecerenermsssnsssessesssssssssesssssssssesens 7
II. MUC TIEU, YEU CAU XAY DUNG, TRIEN KHAI BQ CHI SO DDCI....... 8
L. IMIUC fHU.ceeeeeerecirerensnnensanisssaneesserssmesssssssasssonsassssssssssssssasssassssssnsssasssssesssnsssssessssessassessassssanss 8
2. Y8 CAU cevruvacersscensssssssessasesssssonsesssssssssasssassassissassssassssssssasssssnsasssssssssssssssssssssssssssmssesssessssensss 8
3. INBUYEI TAC. ceiireecrnrensererrsessssssesssarsssssnsassasassossisssssssssssnssasssnsossssssssssstonssssssssstsamsossesssssssssssssses 9
[IL. NOI DUNG BQ CHI SO DDCl....uucviuirserersssasessssassasensasenses S w9
1. Phurong phap KRAO SAt ettt esnes 9
L.1. PRONG VAR IPUC HEP cunevenvrerereseressissssssssssssssssssssssessssssssassasssssssssssassassasssssassassassassessens 10
1.2. KRGO SAE QUA TRIE c.nenneeneenneeennennrisesncsnssncnnsnsessessessassssssssssassanssssssessesssesssessssasnsessassasssenas 10
2. Cach thirc khao sat DDCI cho tinh..................... tessssssssaressasesnnnesstassassesrnsarene 11
2.1. V& Ao vi thiee Hien KRGO SE QUA RIE: ccueeveerreresrerrssessesessssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssens 11
2.2. V& don vi tHire Bibn KRGO SA HWC HIBD: ceuveereererreeresnsressessessorsssessssssssesssssesssansssssessosssen 12
3. Thoi gian va pham vi KRA0 Sat...iiiiircnnicssnnensnssncsnmsssssasssiesssssssssasassssssssssssssssassasssnsse 13
4. P6i twrong Awgc AANh i .eoeeeeererernenrensecseessenesssenns ceeussnessensasnsanasassressasaaneses 15
5. Noi dung b chi $6 DDCl.....uucueirerisesssesssessssenssessssssssssssssssssssssssssssssassssssssssessessressesss 16
5.1. Cdc chi sé thanh phin ciia PCI va DCI/DDCI ciia mét sé tinh di trién khai............ 16
5.2. Cdc chi s6 thanh phan ciia bp chi 56 DDCI CHA LA couvveeveeereeseesssersssessessssssssssssssses 17
6. Noi dung phiéu KhAo St AU Ki€l ....cvceeeneeseerseeisessnssesessssessarsonsssesssssssssssssssssssessassssssasens 23
7. Phwong phap tinh diém va xép hang ciia b chi 8§ DDCLL........coveuerrerieereererecssesensens 23
7.1. Phwong phdp tinh diém ..... cesessesessessasssssesnatssssisassetnesasnsssoseesensesteinsssessassannsernssettsetes 23
7.2. Trong so va tinh todn chi sé DDCI téng hop............. . .23
IV. TO CHUC THUC HIEN ...ccceveueeriannes carerssetesssenserasasseasterasasssstresasesssantesssssasnusnse 24
1. Cac cONg VIEC thXC RICI cuuceneeeciisinicniecnreensctni st nscsssessnessssessestsssensonsensnsssssnssnnenns 24
2. T8 CHTC tHIPC MBI curveruererrireeniseresserssassnssssssssssessssessssosssssssssssssessessssesssssssssssssassassessessssenass 25
2.1. CHE AQO TRIEC BIGH: cuuanenaeennenerreeicnrenvensssessssssssssissssissssisssssssssssssessossassssassssssssniessanssnsasssns 25
2.2. Co quan chu tri thue hién (CO qQUAN TRIEGNG [THC): «.couvvervrerirerrurnnessnessseseesssssssessasossons 25
2.3. Cdc 50, ban nganh, @ia PRICOTIG: ...eeueeeceseecrserireirsirnsresssenseccssesssssessssssisssesssnsssnsssnnes 25
2.4. Chi nhdanh Phong Thwong mai va Cong nghiép V:ef Nam tai Pa Ning (Pon vi tw

VET) ceurreersnssssssssssssssssssessassssssssnsssasssssressessssssasssssssssssassosesssssssersesensasrasnsnssesssssssessessssesasnssasensas 26
3. K& N0ACH th1rC RBM.uueeruseeceerenesinrersessenessessssssssssessessssessssssssassssessssssssnsssssssssssssssesssssssenses 26

Phu luc 1: Phiéu khao sit y kién doanh nghiép vé s&, ban nganh
Phu luc 2: Phiéu khao sat y kién doanh nghiép vé chinh quyén dia phwong







DCI

D,Cl

DDCI

DN
HKD
HTX
KHDT
MTKD

PCI

TTHC
VCCI

TU VIET TAT

Chi sé danh gia nang luc canh tranh cip S&, ban, nganh (Department
Competitiveness Index )

Chi sb danh gia nang luc canh tranh cap huyén (District
Competitiveness Index)

Chi sé danh gia ning luc canh tranh cdp S&, ban, nganh va cp huyén
(Department & District Competitiveness Index). Cép huyén duoc hiéu la
céc dia phirong thudc tinh gdm cac huyén thi va thanh phd

Doanh nghiép

Ho kinh doanh

Hop tac xa

Ké hoach dau tu

Moéi trudng kinh doanh

Chi s6 nang luc canh tranh cip tinh (Provincial Competitiveness Index)

Thu tuc hanh chinh
Phong Thuong mai va Coéng nghiép Viét Nam







DANH MUC BANG VA HINH

Bang 1: Két qua PCI tinh Dak Nong giai doan 2016 - 2018 ........ovuririereeeereieiee e, 2
Bang 2: Két qua PCI tinh Dak NOng nam 2018 ........o.oovmevoeeeeeeeeeoseeeeeeoeeeee e s 3
Bang 3: S6 lugng DN trén dia ban tinh PAK NONE .....v.oveeeeeeeeeeeeeee e 14
Bang 4: Trong s& danh gid cic s&, ban NANN...........co.ovevueieeieeieieieee et 24
Béang 5: Trong s& danh gia cAc MUYEN thi XA ...co.coeveivreiiirieieiecece et 24
Bang 6: K& NOACKH TAUC BT 1+ et r e ee et es e ren e e 26

Hinh 1: Panh gia cua doanh nghiép déi véi mot s chi tiéu PCI cua tinh Dik Néng giai

FOAN 2016 ~2018 ... 3
Hinh 2: So sédnh diém trung binh céc tinh khong va ¢6 trién khai DCI/DDCI ...................... 6
Hinh 3: So sanh diém s cdc chi sé thanh phén noi khéng va c6 trién khai DCI/DDCI......... 6
Hinh 4: So d6 tdng hop cach thirc trién khai khao sat DDCI cia tinh .......cc.oovoevvcerrreeeenee. 13

Hinh 5: So dd cic cong viéc thuc hién trong trién khai bd Chi 88 cvoveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 25







1. PAT VAN DE

1. Co sé xay dung bd chi sb

1.1. Co sé phap ly

- Nghi quyét s6 19/NQ-CP ngay 28/4/2016 cia Chinh phi vé nhitng nhiém vu,

giai phdp chii yéu cai thién mdi truong kinh doanh, ning cao ning luc canh tranh quéc
gia hai nam 2016-2017, dinh huéng dén nam 2020 va Nghi quyét 19/NQ- CP ngay
6/2/2017ctia Chinh phu vé tiép tuc thuc hién nhirng nhiém vy, gidi phap chi yéu cai
thién mdi truong kinh doanh, nang cao nang lyc canh tranh quéc gia ndm 2017, dinh
hudng dén nam 2020;

- Nghi quyél s6 19-2018/NQ-CP ngay 15/5/2018 ciia Chinh phii vé tiép tuc thue
hién mét sé nhiém vu, giai phap chi yéu dé cai thién moi truong kinh doanh, nang cao
nang lic canh tranh qubc gia ndm 2018 va nhitng nim tiép theo c6 yéu cau: Mot trong
nhitng nhiém vu chu yéu cua UBND céc tinh, thanh phd truc thudc trung wong la
“Thuee hién ddnh gid tinh sdng tao va két qua diéu hanh ciia cdc s6, ban nganh va Uy

ban nhdn dén cap huyén theo chi sé canh tranh cdp s6, cap huyén”.

- K& hoach hanh dong trién khai Nghi quyét sé 19-2018/NQ-CP ngay 15/5/2018
cua Chinh phu vé tiép tuc thuc hién nhitng nhiém vu, giai phap chu yéu cai thién moi
trrong kinh doanh, niang cao nidng luc canh tranh (PCI) tinh Pik Nong nam 2018 va
nhitng nam tiép theo.

- Nghi quyét sé 02/NQ-CP ngay 1/1/2019 ciia Chinh phu vé viéc tiép tuc thuc
hién nhitng nhiém vu, giai phap chu yéu cai thién méi truong kinh doanh, ning cao
niang luc canh tranh quéc gia nam 2019 va dinh huéng dén nam 2021. Phin tb chirc
thuc hién yéu cau Cac Bo trudng, Thi trudng co quan ngang bd, co quan thudc Chinh
phit, Chii tich Uy ban nhén déan cdp tinh coi viéc cai thién méi truong kinh doanh, néng
cao nang luc canh tranh 14 nhi€ém vu trong tdm uu tién.

- K& hoach s6 624/KH-UBND ngay 27/11/2018 cia UBND DPik Néng vé viéc
xay dung va trién khai B6 chi s6 dénh gi4 ning luc canh tranh cdp S&, ban, nganh va
dia phuong (DDCI) trén dia ban tinh Dak Nong nam 2019 va cac nam tiép theo.

1.2. Co s thwe tién

1.2.1. Tir phén dnh ciia DN tinh Pdk Nong qua chi sé PCI:

Niam 2018, chi sé ning lyc canh tranh cép tinh PCI cua tinh Ddk Nong dat
58.16 diém, ting 3,04 diém so véi nam 2017, day cing la diém sd cao nhét tir trude
dén nay cia tinh va la tinh c¢6 sé diém gia ting cao nhét trong 63 tinh thanh trong nim
2018. Tuy nhién so véi nam 2017, vi thir clia tinh van khong dugc cai thién, xép thir
63/63 trong Bang xép hang PCI 2018 toan qudc. Mac du di c6 nhimg tién bd vé cai







thién MTKD, tao thudn lgi cho DN, céc nha déau tu nhung Pik Nong can nd luc hon
nita dé cai thién MTKD cua tinh.

Bang 1: Két qua PCI tinh Piik Néng giai doan 2016 - 2018

Nim 2016 2017 - | 2018
Gia nhap thi truong 8,39 7,06 6,52
Tiép can dit dai 522 6,29 6,99
Tinh minh bach 6,01 5,94 6,31
Chi phi thoi gian 7,03 6,18 6,58
Chi phi khong chinh thirc 5,36 4,11 4,88
Canh tranh binh ding 3,86 4.4 5,96
Tinh ning dong 3,86 4,73 5,79
Dich vu hé trg Doanh nghiép 4.8 6,19 6,24
Dao tao lao dong 5,12 5,15 4,84
Thiét ché phép Iy 4,45 4,27 5,16
PCI 53,63 | 55,12 | 58,16
Xép hang 61 63 63

Trong 3 nam tir nam 2016 - 2018, trong 10 chi sé thanh phan caa PCI tinh Pik
Néng c6 4 chi s6 thanh phén c¢6 xu huéng tang diém 1a: Tiép cén dét dai; Canh tranh
binh ding; Tinh ning déng; Dich vu hd trg Doanh nghiép. 5 chi sb c6 xu hudng thay
d6i khong on dinh, ¢6 lac xudng, c6 ltc 1én: Tinh minh bach; Chi phi thoi gian; Chi
phi khong chinh thirc; Pao tao lao dong; Thiét ché phap ly. C6 mot chi s6 ¢6 xu huéng
giam trong 3 ndm 2016-2018 la Gia nhép thi trudmg.

Nam 2018 so véi nam 2017, PCI Dék Nong c6 su cai thién vé diém sé & 8 chi
s6 thanh phén la: Tiép can dit dai (6,99/6,29), Tinh minh bach (6,31/5,94), Chi phi
thoi gian (6,58/6,18), Chi phi khéng chinh thirc (4,88/4,11), Canh tranh binh ding
(5,96/4,4), Tinh ning dong (5,79/4,73), Dich vu hd trg doanh nghiép (6,24/6,19), Thiét
ché phép 1y (5,16/4,27). Nam 2018 PCI Bk Néng ¢6 2 chi s6 thanh phin giam diém
so vdi ndm 2017: Gia nhép thi truomg (6,52/7,06), Pao tao lao dong (4,84/5,15).







Bang 2: Két qua PCI tinh Pak Nong nim 2018

Pik Nong | Thip nhat Tl':rliﬂg Cao nhit :’]; fg_
Piém s6 PCI 2018 58,16 58,16 63,23 70,36 63
Gia nhép thi truomg 6,52 6,41 743 8.50 60
Tiép can dat dai 6.99 513 6,60 7.79 19
Tinh Minh bach 6,31 5,26 6.25 6,95 26
Chi phi thoi gian 6,58 4,91 6,94 8,90 40
Chi phi khoéng chinh thire 4,88 4,54 6,04 7,61 57
Canh tranh binh déng 5,96 3,68 5,68 7.87 23
Tinh ning ding 5,79 4,20 5.55 7,81 25
Dich vu Ho trg DN 6.24 4,69 6,43 7.64 44
Dao tao lao dong 4.84 4,70 6,34 7,92 62
Thiét ché phap Iy va ANTT 5,16 4,13 6,21 7.99 61

Nim 2018, PCI Bik Nong dat diém sé cao nht tir trudc téi nay (58,16 diém)
nhung diém s6 PCI van dang & mirc thip so v6i ca nuée. C6 6 chi s6 thanh phan PCI

ctia tinh ndm 2018 & muc thé"lp hon trung vi. Trong nam 2018, tinh ¢6 2 CSTP giam

diém so v&i ndm 2017, trong &6 CSTP Gia nhap thi truong c6 nam thir 2 lién tiép giam

dieém, va day la chi s6 c6 muc giam diém nhi€u nhat voi 0,54 diém.

Hinh 1: Danh gia cia DN vé viéc thue hién chi trrong ciia linh dao tinh cia cac
S& nganh va cap huyen ciia Pak Nong giai doan 2016 -2018
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Nam 2016, ¢6 75% DN cho ring tinh dd c6 sing kién hay & cép tinh, nhung
chua thue thi tot & cac sd/nganh; ty 1€ nay tang Ién vao ndm 2018 1a 83% (tang 6% so
v6i nam 2016). Dénh gia vé nhan dinh “Lanh dao tinh c¢6 chu trwong ding, nhung
chwa duge thue hién tét & cdp huyén/thi”, nim 2016 ty 1é DN ddng y 1a 77%; ty 1& nay
vao nam 2018 da giam nhung van 1a con cao khi c6 dén 60% DN dong y véi nhan
dinh trén. Méc du danh gia cong tac thuc thi, thuc hién & cép huyén cao hon céc s,
ban nganh nhung chung quy danh gid qua PCI tir nam 2016-2018 cho thdy cong tac
thuc thi nhitng chu truong, sang kién cua tinh & cdp s&, ban nganh va cip huyén van
chua tht.

Dit liéu PCI cho thay cdc diém manh va diém yéu trong ning luc diéu hanh va
MTKD cép tinh nhung chua cu thé héa van dé 1a ndm & sd, ban nganh/ cip huyén nao.
Trong sb cac co quan cip tinh, cap huyén dé nay sinh tinh trang “giao kho4n™ trach
nhiém ctia mot vai co quan chu tri ma thiéu dong luc cai cach cho toan by hé théng Cac
co quan Nha nude. Tam 1y cac S&, ban, nganh, cap huyén chi thdy PCI lién quan dén
don vi nganh khi do ludng dugc chét lrong hoat dong cia nganh do lién quan truc tiép
téi MTKD. Vi vdy phai “chuyén hoa” trach nhiém tir PCI (d6i véi tinh) sang céc S&,
nganh, huyén thi (DDCI). Viéc xay dung Chi sé DDCI s& gép phéan thiic ddy manh mé
hon nira cai thiéen MTKD & Dak Néng.

1.2.2. Thuc tién tot tic cdc dia phwong trién khai ddnh gid ning luc canh
tranh cdp tinh:

Tir nam 2013, nhiéu tinh/ thanh d4 tién hanh khao sit, danh gia s& nganh va
quan huyén b'fmg nhiéu md hinh khic nhau: Khéao sét doc lap cua ba N?mg (2013);
Khao sat DN vé MTKD ctia Khanh Hoa (2013); Diéu tra DN vé nang luc canh tranh
ctia Ha Néi (2013); Danh gia vé MTKD tai Can Tho (2015); Chi s6 Nang luc canh
tranh cip huyén ctia Lio Cai (2013-2016); Pénh gi4 v& CCHC lién quan dén DN,
HKD tai céc s& nganh va huyén thi caa Kién Giang (2014); Panh gia vé CCHC lién
quan dén DN, HKD tai c4c s& nganh ciia Vinh Phic (2014-2016); Mscore — Dan chdm
diém chinh quyén qua dién thoai tai Quang Tri tir cudi nam 2014; Panh gi4 cia DN,
nha d4u tu ddi voi viéc thuc hién TTHC tai mot sb sé nganh va huyén thanh phd tai
Béc Giang (2015-2017); Chi $6 nang luc canh tranh cta cic s¢ nganh va huyén thi cta
Tuyén Quang (2015-2017); Chi s6 nang lyc canh tranh cua c4c s& nganh va huyén thi
ctia Quang Ninh (2015-2017); Panh gi4 Niang luc canh tranh cép sd, ban nganh va dia
phuong tinh Yén Bai (2016); Chi $d nang luc canh tranh cia cic s& nganh va huyén thi
ctia Béc Ninh (2016-2017). Viée danh gid mirc d6 hai long cia DN vé chit lwong diéu
hanh ciia cip S, nganh va dia phuong mic du da duoc mot sb tinh trién khai nhung
van con 14 mét md hinh méi, mdi tinh 4p dung khdc nhau vé mé hinh, cich thirc, ¢6 3







tinh di xay dung duoc chi s§ DCI/DDCI kh4 toan dién: Lao Cai, Quang Ninh va Bac
Ninh.

Tinh Lao Cai cong b6 Chi sé DCI dbi vai cap huyén trong nhirng nim qua, tao
dong luc cai thién MTKD, nhd vay Chi s& PCI ciia Lao Cai nhiéu nam lién tuc ndm
trong nhém R4t t6t va Tét. Nam 2016, PCI ctia Lao Cai dat 63,49 diém (tang 1,17
diém so v6i nam 2015), ndm trong nhom rét tt va xép hang 5/63 tinh, thanh phé trong
ca nude. Trong 10 chi sé thanh phan PCI 2016, Lao Cai c6 6 chi sé tang diém (chi phi
gia nhép thi truong, tinh minh bach va kha néng tiép can thong tin, chi phi khong
chinh thirc, tinh ning dong va tién phong cua lanh dao tinh, dao tao lao dong, thiét ché
phap 1y).

Tinh Quang Ninh I tinh tién phong vé xdy dung, danh gia, truyén thong Chi s
DDCI mdt cach toan dién. Tinh trién khai danh gia DDCI nam 2015, 2016 da tao ra
dong luc thic ddy cai thién MTKD.Trén co s& ¥ kién danh gi4, phan hoi cla cong
dong DN dang hoat dong trén dia ban tinh vé chat lrgng didu hanh kinh té cia cic s&,
ban, nganh va UBND céc huyén, thi x&, thanh phé. B6 chi s6 dugce tinh toan dua theo
tam chi tiéu: tinh minh bach va tiép can théng tin; tinh ning dong cla lanh dao; chi phi
thoi gian; chi phi khong chinh thirc; canh tranh binh déng; hd trg DN; thiét ché phép
ly; vai trd nguoi dimg dau. Thoi gian téi. Quang Ninh s& xdy dung bd chi s6 nay vé
tan cAp phuong, xa. Tac dong clia viée cong bd Chi s6 DDCI Quang Ninh da 1am cho
tinh nay tr thanh “ngdi sao cai cach”, xép thir 2 nim 2016.

Tinh Bic Ninh duoc biét dén 12 m6t tinh 6 lang nghé phat trién va gan day tré
thanh mét trong nhitng tinh dan dau ca nudc vé thu hiat FDI véi cac thwong hiéu 16n
nhu Samsung, Microsoft. Tinh quan tdm dén cai thién MTKD, nhiéu nam lién tuc nam
trong nhém Tét. Tinh bét dAu khao sat vi céng bd Chi sé DDCI tir 2016 va da tao ra
dong lue méi cai cach khi cac S&, nganh quan tim dén phan tich, khic phuc nhimg han
ché vé quan 1y, diéu hanh. Theo dénh gia ciia tinh nay, cong bd Chi sé DDCI da lam
thay d6i nhan thirc, thiic ddy hinh thanh va van hanh Trung tim hanh chinh cong.







Hinh 2: So sdnh diém trung binh cdc tinh khéng va ¢é trién khai DCI/DDCI

piém tmﬁg binh Chi s& Nang e canh tranh cdp tinh 2014-2016
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Piém trung binh PCI cia cic tinh ¢6 trién khai danh gia DCI/DDCI cao hon
gén 4 dié_m so voi cac dia phuong chua trién khai danh gia. Piém sb cac chi 56 thanh
phin ctia nhitng tinh 4p dung d4nh gia DCI/DDCI ciing cao hon so véi cac dia phuong

khong cé danh gia.

Hinh 3: So sanh diém sb cAc chi s6 thanh phin noi khéng va cé trién khai
DCI/DDCI

Diém sé cac chi sé thanh phdn PCI nam 2014-2016
so sanh noi trién khai DCI/DDCI
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Ngudn: VCCILUSAID: Dir liéu Khio sat PCI1 2014-2016

Phén tich dir liéu PCI giai doan 2014-2016 dbi véi cac tinh ¢6 trién khai danh
gia DCI/DDCI cho thdy mbi quan hé rat tich cuc giita trién khai dénh gia DCI/DDCI
vdi viée cai thién MTKD, nang cao chi s PCI:

- Piém sb PCI trung binh cia nhimg dia phuong ¢6 danh gia DCI/DDCI 4 ting
1,21 diém va dia phuwong khong c6 danh gid Ia tang 0,23 diém.







- Cic tinh c6 trién khai danh gia DCI/DDCI c6 diém trung binh PCI la gén 62
diém, trong khi d6 diém trung binh PCI cua céc tinh khong c6 danh gia DCI/DDCI la
58 diém.

2. Su cén thiét phai trién khai danh gia DDCI

Ké tir nam 2005 téi nay, Phong Thuong mai va Cong nghiép Viét Nam (VCCI)
tién hanh khéo st va cong bd thuong nién Chi sé Nang luc canh tranh cép tinh (PCI),
chi s6 do ludng va xép hang chat lugng diéu hanh kinh té cta cac tinh, thanh phé truc
thudc Trung wong. Két qua diéu tra PCI c6 thé gitip chi ra nhitmg wu diém, nhugc diém
vé mdi trudng kinh doanh tai méi dia phuong théng qua céac chi s6 thanh ph?m tuong
rng vé&i nhimg linh vuc quan trong lién quan té1 DN. Tuy nhién, dé c6 thé xac dinh
dugc cu thé nhitng vu diém, han ché d6 nim & co quan, don vi nao va déu la nguyén
nhén ciia han ché d6 thi cdn t6i nhimg dénh gia chit lwvong diéu hanh kinh té & cép So,
ban, nganh va cép huyén, thanh phd, néi cach khéc la céc cép truc tiép giai quyét céc
thu tuc hanh chinh lién quan dén DN.

Thuec tién cho thdy hiu hét nhimg tinh, thanh phd duy tri hodc ¢6 budc dot pha
vé cai thién mdi truong kinh doanh, thé hién qua két qua diéu tra PCI, déu la nhimg
noi c6 tién hanh danh gia chét luong didu hanh kinh té & cdp So, ban nganh, huyén,
thi, song hanh vé&i nhitng nd luc cdi c4ch hanh chinh tai dia phuong. Vi du nhu Lao
Cai véi Chi s6 nang Iyc canh tranh cép huyén (tir nam 2013), Vinh Phuc véi khao sat
Chi s6 ning luc canh tranh cAp s&, nganh (tir nam 2014), Kién Giang v6i danh gié ca
cép huyén thi va cip s& nganh (tir nam 2014). Gan day, la Quang Ninh, Tuyén Quang
va Béc Giang (tr ndm 2015), Bic Ninh (tir nam 2016)... d3 tién hanh cac danh gié
chung cho ca cip s&, nganh va huyén thi.

D pham vi danh gia c6 thé chi & cdc sé nganh, hay cap huyén (cdc huyén, thi
va thanh phé triec thuge tinh) hodc két hop ca danh gia & cip s nganh va cap huyén,
thi céc bd chi s& danh gid nay déu déng vai trd nhu mot cong cu theo di, gidm sat
viéc thuc thi ¢ cac cép ¢é lién quan, dé tir d6 nang cao hiéu qua diéu hanh cta lanh dao
tinh. Cu thé, két qua diéu tra c6 thé:

- Cung c4p théng tin tham khéo cho lanh dao tinh trong viéc danh gia chat
lwong diéu hanh ctia cdc s&, ban nganh v huyén thi. Py 12 nhitng thong tin phan dnh
tir chinh céc ddi twong str dung dich vu cdng do céc co quan nha nudc cung cap.

- Cung cé‘ip cho lanh dao tinh mét cdng cu theo doi, danh gia hiéu qua hoat dong
cua céc s@, nganh, huyén thi, lam cin c khach quan cho cong tac danh gia chat lugng
diéu hanh, tir 46 gitp chi ra nhimg linh vuc can cai thién cho timg don vi, cling nhu
nhitng thé manh can phét huy.

- La ngudn thong tin hiru ich cho viéc danh gia hiéu qua trién khai mét sé chinh
sdch c6 lién quan t6i DN trén dia ban tinh. Tir d6, c6 thé gitp khéc phuc cic bat cap







(néu ¢6), va diéu chinh kip thoi, phit hop dap (g nhu cau cta cong dong DN.

- Gitp lanh dao tinh nim bit kip thoi cac vuéng mic, kho khan ciia cong dong
DN tai dia phuong, dé tir 46 c6 thé c6 gidi phap thdo g& kip thoi.

- C6 thé 12 kénh hiru ich dé thu thap cac dé xuit, kién nghi, sdng kién cia DN
trong viéc cai cach quy trinh thue hién thu tuc hanh chinh, hodc cac y twong cai thién
méi truong kinh doanh tao thuan lgi cho cic DN phit trién.

B6 chi s6 DDCI cua tinh sé duge x4y dung tuong tu PCI, khoa hoc va ¢ tinh
chét danh gia doc 1ap cép tinh do do s& c6 kha niing cho thiy nhimng khéc biét vé ning
luc didu hanh kinh té ciia cap s& nganh va cp huyén, mdi chi sé thanh phan déu duoc
quy ra cac diém s c6 su twong ddng dé so sanh giira cAc cap s& nganh va cip huyén
trong linh vuc lién quan. Tuén thi quy trinh khao sét, tinh toan va danh gia tuong tu
PCI, bd céng cu nay dam bao phan dnh trung thyc, khach quan, mang lai d¢ tin cdy
cao va thuc déy su canh tranh giita cac cép s& nganh, cdp huyén trong viéc cai thién
chét luong diéu hanh kinh té.

II. MUC TIEU, YEU CAU XAY DUNG, TRIEN KHAI BQ CHI SO DDCI

1. Muc tiéu

- Muc tiéu chung: Thic day cai thién MTKD cua tinh

- Cdc muc tiéu cu thé:

(1) Nang cao hiéu qua trong chi dao, diéu hanh cua lanh dao UBND tinh dén
cép s& ban nganh va cdp huyén. Riit ngin khoang céch tir chi dao diéu hanh cia lanh
dao tinh dén thyc thi & cdp s& ban nganh va cip huyén.

(2) Tao kénh théng tin tin ciy, rong rai va minh bach dé nha dau tu, DN tham
gia dong goép y kién xdy dung chinh quyén dia phurong va céc s& ban nganh va cip
huyén. Trén co s& d6 danh gia cong tac diéu hanh cta cc s& ban nganh va cip huyén
trong nam 2019.

(3) Tiép tuc tao su canh tranh, thi dua vé chat luong diéu hanh kinh té giita cic
s&, ban, nganh, cép huyén tir d6 tao dong luc cai cach mdt cach quyét liét, ddng bod
trong viéc ning cao chit lwong giai quyét thi tuc hanh chinh lién quan dén nha dau tu,
DN; tao méi trudng thuin loi cho hoat dong dau tu, san xuét kinh doanh trén c4c linh
V.

2. Yéu cau

- Phuong phép xay dung hé thong chi sb va tiéu chi danh gid DDCI dugc Iya
chon tuong tu c4c chi sé thanh phin cia PCI, trén co s& 4p dung linh hoat, phl hop
v6i thue tién tai tinh... va cé su tham van cua chuyén gia PCI trong sudt qué trinh x&y
dung, trién khai thuc hién.

- Hé théng chi tiéu duge xay dung theo hudéng d& 4p dung, dé hanh dong dé céc

don vi c6 thé dé dang tim kiém va lya chon giai phép céi thién.
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- Két qua khao sat, diéu tra 14y ¥ kién phai dwgc tong hop, phén tich, danh gia
mot cach diy du, khach quan, minh bach dé béo cdo 1anh dao tinh; déng thoi 1a can cir
dé cdc so, nganh va cdc td chirc lién quan trén dia ban tinh tiép thu ¥ kién gop ¥ cua
nha déu t, DN, tir d6 dé ra cac giai phap thiét thuc, hidu qua; tiép tuc phat huy nhimng
mat da lam duge va nghiém tic khéc phuc nhirng ton tai, han ché nhim nang cao chét
lwong diéu hanh cia chinh quyén céc cap.

- Két qua khdo sat, diéu tra 1a mot trong nhimg can ctr dé xem xét, so sanh chét
lugng diéu hanh kinh té cua cdc so ban nganh va cdp huyén thudc tinh trong viéc cai
thién moi trudng dau tu, kinh doanh, ning cao ning luc canh tranh cia tinh.

3. Nguyén tic

Bo chi s6 DDCI Pik Néng sé& dugc xdy dung trén co s dam bao cic nguyén
tic sau:

- Nguyén tic thwe té: chi s6 DDCI dugc xay dung dua trén cic ndi dung lién
quan truc tiép t&i nang lue diéu hanh kinh té va MTKD tai sé nganh, cip huyén. Cac
ndi dung nay phan anh dwoc céc chirc ning, cong viéc thuc té ma cdc s& ban nganh va
cip huyén dang chiju trach nhiém dam nhan.

- Nguyén tic gin két trach nhiém: céc ndi dung cta chi sé DDCI phai phan
anh dugc cam nhén cua cac ddi twong diéu tra vé két qua xir Iy cac TTHC néi riéng,
nang luc va thai do phuc vu ciia cac s& nganh, cip huyén néi chung. Két qua danh gia
hé tro cho viéc gfm két trach nhiém cu thé cla tirng s& ban nganh va cép huyén lién
quan.

- Nguyén tic kha thi: Bd cong cu chi ) Ning luc canh tranh s& nganh va cép
huyén DDCI phai c6 kha nang cho thiy nhirng khac biét vé nang luc didu hanh kinh té
va hiéu qua cai cdch hanh chinh ¢ céc don vi. N6i cach khic, cdc ndi dung ctia chi 56
DDCI phai cé ¥ nghia so s4nh dugc giira cic s& ban nganh va cap huyén trong tinh.

- Nguyén tic trung thue, khach quan: Yéu ciu vé tinh trung thuc, khach quan
14 diéu ma chi s DDCI cin dam béo. Phuong phap xay dung chi s§ va cich thirc tién
hanh khao sat cdn phan dnh trung thuc, khach quan cim nhan cta cac déi tugng duoc
diéu tra. Bén canh d6, mau khéo sét cling phai thé hién tinh dai dién va dé tin ciy pha
hop.

- Nguyén tic cé ¥ nghia: Cic két qua riit ra tir khao sat chi sé DDCI phéi ¢6 ¥
nghia v6i viée cai thién MTKD va nang cao nang luc didu hanh kinh té cip s& ban
nganh va cip huyén. Diéu nay thé hién qua viéc két qua phén tich chi sé DDCI sé& gitp
chi ra wu nhroc diém, nhitng diém da 1am t6t va nhitng diém ton tai han ché dé cic s&

ban nganh va cip huyén c6 dinh hudéng cai thién.

III. NOI DUNG BQ CHI SO DDCI
1. Phwong phap khao sat







Phuong phap khao sit c6 thé anh huéng dang ké t6i két qua khao sit. Nhiéu
cudc khao sat twong tw & cdp dd qudc gia lwra chon nhitng cach thirc tién hanh khéc
nhau. Vi du, vdi khao sat chi ) Ning luc canh tranh cﬁp tinh (PCI) hang nam cua Viét
Nam, VCCI thuc hién c4ch thirc giri phiéu khao sat qua dudng buu dién tdi cac DN tai
63 tinh thanh, day goi 1a hinh thirc khao sat qua thu (mail-out survey). Trong khi do,
Cambodia, Sri Lanka va Indonesia tién hanh khao sat chi sé vé Quan tri kinh té
(Economic Governance Index), mdt chi sé tuwong tw PCI, theo cich thirc phong van
truc tiép (face-to-face survey). Mdi céch thirc s& c¢6 nhimg uu va nhugc diém nhét dinh
va cén cén nhéc khi thue hién khdo sdt. C6 hai cach thire chinh dé khao sat DDCI la
khao sat qua thu va phong van truc tiép.

1.1. Phéng vin truc tiép

Uu diém cua hinh thitc phong vén trure tiép 1a cho ty 1€ tra 10i cao hon hin so
v4i khao sat qua thu, thong tin nhin duogc sau. Nhiéu nghién ciru vé didu tra xa hdi hoc
cling dd chi ra két qua cé dugc tir phuong phap nay cé do tin tudéng va chinh x4c kha
tét. Tuy vay, hinh thirc niy ciing c6 médt sé nhuge diém nhét dinh ma tiém an kha ning
1am thién léch tinh dai dién cua két qua khao sat. Thir nhat, phong van truc tiép co thé
khién mot sb nguoi tra 101 khong yén tdm vi lo s¢ thong tin ca nhan khéng dugc bi
mat. Tinh trang nay dic biét xay ra khi khao sat nhitng van dé mang tinh chét nhay
cam. V¢i khao sat DDCI, can ludng trrée tinh hudng ngudi duge hoi lo ldng khi danh
gid vé chinh quyén din toi thai do thiéu céi mé trong qua trinh phéng vin. Bién phap
khic phuc 1a: don vi khao sat ddc lap, giai thich rd muc dich khéo sat, cam két khong
tiét 16 thong tin DN va ddi ngii diéu tra vién phai ¢6 kinh nghiém, am hiéu DN. Thir
hai, viéc phong van truc tiép doi hoi phai tap hop mot sd luong twong déi 16n didu tra
vién. Viéc nay dén t6i hai van dé: (i) chi phi khao sét s€ bi dfiy 1€n cao tuy theo kich c&
mau khéo sit: c6 thé khic phuc qua viée chon mau hop 1y; va (ii) nhiing diéu tra vién
thuong c6 trinh d6 khéng ddng déu va chinh ban than ho c6 thé giy sai léch két qua
khao sat khi vo tinh hodc cb ¥ 4p dit y kién chi quan trong cach héi lam ngudi duge
hoi bi dan dit toi mot cau tra 10i nao d6 theo quan diém ciia diéu tra vién. Nhuoc diém
nay c6 thé khic phuc biang céch lya chon diéu tra vién cé kinh nghiém, dao tao, huin
luyén, diéu tra thir & diéu chinh cach thirc hoi hop 1y, théng qua cac bién phap ky
thuat & bude 1am sach dit liéu dé khéc phuc...

1.2. Khao sdt qua thw

Nhimg nhuge diém cia khao sat biang phong vén truc tiép c6 thé khic phuc
dugc qua hinh thirc khao sat qua thu. Hinh thire nay gitp tiét kiém chi phi vi khong
phai t6 chirc mét s lugng 16n cac diéu tra vién tham gia trén thuc dia. Khao sat qua
thu cling dam bao tinh 4n danh tot hon hin so véi phong vén trye tiép, dong thoi han
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ché duoc céc sai s6t chii quan do didu tra vién gy ra. Tuy vay, hinh thirc nay lai cé hai
nhuoc diém 16n. Tht nhit, ty 1& phan hdi cac thu c6 kém phiéu khao sat giri dén 1a
twong ddi thip, théng thuong mirc d6 phan héi tu nhién chi khoang 5-10% sb lugng
DN chon mau. Tuy nhién, diéu nay cé thé khic phuc bang cach thuc lién lac (dién
thoai) thiuc day khao sat. Thir hai, nguoi tra 101 phiéu s& gap khé khan khi gap phai
nhing cdu hoi chira cac tir ngit ma ho khéng biét, khong hidu rd. Diéu nay thuong
dugc khic phuc bing viée xay dung phiéu khao st c¢6 ndi dung ro rang, don gian, d&
hiéu, cling nhu x4y dung cubn cAm nang huéng din khao sat dé huén luyén d6i ngi
dién thoai vién sén sang hudng dan, giai dap vé ndi dung phiéu khao sat cho DN.

2. Cach thirc khao sat DDCI cho tinh

Nhiam dam bao thu duoc s6 luong phiéu khao sat nhiéu nhit c6 thé, dé xuét tinh
chon ca hai phuong thirc khao sat: Khao sat qua thu (phucong thize chinh) va phong van
truc tiép (phuwong thirc b6 sung).

Khao st qua thu c¢6 thé giri va nhan phiéu khao sat qua dudmng buu chinh hoic
gui va nhan qua dudng email.

2.1. Vé don vithuc hién khio sdt qua thu:

- Phuong 4n 1: HHDN sé& la don vi diu mdi khao sat va trién khai nhiém vu
DDCI tai tinh. Pay 1a t6 chirc dai dién cho cong dong doanh nghiép tinh, ¢6 chirc ning
bao vé quyén vi loi ich hop phap, chinh dang ctia DN trén dia ban. Thuc hién khao sat
¥ kién DN ddi véi ning lyc diéu hanh cta cic s& nganh, dia phwong la viéc lam rét
phtt hop véi chirc ning, nhiém vu ctia HHDN tinh. Néu HHDN duge méi thuc hién
khao sat s& gitip HHDN c¢6 co héi tim hiéu, phan anh v kién cia cong dong DN tinh
qua DDCI. Thoi gian qua, mot sd tinh da ap dung phwong 4n nay nhu Vinh Phic, TT —
Hué, Tuyén Quang...

Phuong 4n nay cé wu diém: i) Két qua khao sat s& khach quan do HHDN khong
phai 12 co quan Nha nuéc, khdng phai 1 dbi twong dugc danh gia; ii) La td chirc dai
dién cho cdng df’ing DN tinh nén cdc DN, hdi vién ¢é thé sin sang tra lo1 phiéu khéao
sat khi dugc HHDN & nghi; iii) Chi phi khao sat thap do HHDN két hop cac ngudn
luc cua hiép hdi va iv) Qua viéc thyc hién khao sat nay, HHDN sé& ¢o diéu kién nang
cao ndng luc hoat dong hi¢p hdi, nang cao vai tro cia HHDN ddi voi hoi vien, DN va
chinh quyén. Tuy nhién phwong 4n nay ciing c¢6 nhitng nhugc diém sau: i) Can bd
HHDN chua quen vé6i cong viéc khao sat DDCI; ii) S& lugng can b, nhan vién
HHDN it dé c6 thé tién hanh hoat dong khéo sét trong mt thoi gian ngén.

- Phuong 4n 2: Co quan xtc tién du tu cta tinh 1 don vi ddu méi thuc hién
khao st va trién khai nhiém vu DDCI tai tinh. Mot $6 dia phuong da thuc hién
phuong an nay nhu Quang Ninh giao cho Ban xtc tién Pau tir; Phu Yén, Bic Giang
giao cho Trung tAm xuc tién Pau tu (IPC).
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Phwong 4n nay cé cac uu diém sau: i) Tuong d6i am hiéu va gén giii DN do la
co quan c6 chire ning hd trg DN va ii) C6 du nhan luc ca vé s6 lwrong va nang luc dé
trién khai cong viéc nay. Bén canh do, phwong an nay cé cic nhuge diém sau: i) Céc
DN duge khao sét c6 thé s& ngai tra 101 hodc tra 10i khong trung thuc do don vi khao
st 1a co quan Nha nudc; ii) Cé thé c6 e ngai khi co quan Xuc tién du tw 1a mot don vi
truc thude S& K& hoach va Pau tu ma sé nay la ddi twong duge khao sat va xép hang,
Tuy nhién, nhimg nhwoc didm nay khong phai 13 tré ngai 16n va c6 thé khic phuc
duoc néu don vi khao sat trung thuc khach quan, thuc su vi chét lrong cua cude khao
sat. Thuc té cho thdy, c6 nhiéu tinh thanh vin hoan thanh tdt cong téac khao sat khi lya
chon don vi khao sat 1a co quan nha nudc, nhu Quang Ninh, Pha Yén, Bic Giang.

Xuét phat tir diéu kién thuc té cua tinh, tinh lua chon phuong 4n: Giao Trung
tAm Xc tién du tu cia tinh (IPC) 1a don vi dau méi ch tri trién khai khao sat va thuc
hién cdc nhiém vu DDCI; Hiép hdi doanh nghiép tinh 1a don vi truc tiép tiép xuc, trao
ddi voi cong ddng doanh nghiép dé khao sat, phat phiéu hoi va nhan phiéu tra 15i tir
DN. Trong qud trinh khao sat, IPC phéi hop trién khai véi HHDN dé trién khai va
truyén thong vé DDCI déi voi cac DN, hoi vien HHDN va don déc thuc hién. VCCI
Pa Ning sé tich cuc hd trg k§ thuat cho IPC va HHDN dé két qua khao sat dam bao
chét luong.

Cac don vi cia tinh nhu don vi chu tri, cic s& nganh, dia phuong... c6 thé hd
trg thém qua trinh khao sat bing cach truyén théng vé DDCI @& DN biét va dang tai
bang héi 1én website ciia minh dé cac DN tu tai vé dé danh gia.

Pon vi truc tiép trién khai khao sat khi giri thir di kém theo bi thu giri lai in san
dia chi nhan lai. Pon vi chu tri khao sat cua tinh s€ tdp hgp tat ca thu chia bang hoi da
trd 101 tir DN va giri cho VCCI Da Nang dé phan tich dit li¢u, xdy dung béo cdo. Nham
bao mat thong tin khao sat, dam bao tinh khach quan, don vi chu tri khao sat dé
nguyén bi thu DN g lai, tong hop va giri cho VCCI Pa Nang. Truong hop giri email,
dia chi nhin email 1a Hiephoidoanhnghiepdaknong @gmail.com.

2.2. Vé don vjthuc hién khdo sdt truc tiép:

Trong nhitng ndm déu tién danh gig, c6 thé ty 1é phiéu khao sat thu vé qua thu
khong dat nhr mong doi do vay nén phai thuc hién khao sat truc tiép dé ting thém sé
phiéu khao sat thu dugc va quan trong hon la dé tim hiéu sau hon mét s6 van deé, phat
hién nhitng van dé mé&i vé moéi truong kinh doanh & dia phuong. Khao sit/phong vén
trire tiép s&€ do VCCI Pa Nang chu tri, phdi hgp véi IPC va/HHDN trién khai.
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3. Thoi gian va pham vi khéo sat

- Thoi gian trién khai khao sat DDCI 2019: Dy kién tir thang 8 dén thang 9 nam
2019.

- Pham vi khao sat DDCI la tit ca cac dia phuong (huyén, thi x&) thudc tinh.

- Péi tuong khao sat 1a cac DN, HTX, HKD dang hoat dong trén dia ban tinh.
Céc DN danh gia cac sd nganh va dia phuong noi DN ¢6 hoat dong SXKD. Cac HTX,
HKD chi danh gia cac dia phwong ma HTX, HKD dang hoat dong. Trong 3 dbi tuong
khao sat, DN s& la ddi tuong danh gia chu yéu, HTX va HKD chiém sé lugng it hon.
Viéc xdc dinh d6i tugng khao s4t tuén thi 3 quy tic: (1) Dam bao tinh ngau nhién; (2)
Mang tinh dai dién va (3) Khong lra chon mau theo dinh hudng chu quan clia cdc bén
lién quan.

bé thong tin dz"iy du va chinh xac, danh sach di tuwong khao sat duge lya chon
tir ngudn ctia nganh thué tinh. Can ¢t vao danh sach nay, VCCI Da Ning sé chon mau
ngau nhién dé khao sat (c6 phéan chia theo dia phuong va nganh nghé trong tmg véi
téng thé). Pon vi trién khai khao st ciia tinh cin ctr vao danh séch nay dé tién hanh
khao sat. Vi vai trd tu vén trién khai, VCCI Pa Ning sé tién hanh xdc thuc lai phiéu
khao sat nhan lai duoc theo danh sach ngau nhién nay.

Trén co s& s6 liéu DN dang hoat dong ciia tinh do IPC Dik Nong cung cap, sb
lugng khao sét cu thé du kién nhu sau:
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Bang 3: S6 lwong DN trén dia ban tinh Pik Nong

0 lwong DN So lwong doi p S
Tén huyén, thi xd S??‘;Z;g: hé:)gt t:ﬁg‘né Dg;Y sé S50 !u‘fgf rfig;m toi
dong khao sat

Thi xa Gia Nghia 770 359 90
Huyén Dik Mil 268 150 38
Huyén Cu Jut 176 106 27
Huyén Pik Glong 165 99 25
Huyén bik R'lap 393 181 45
Huyén Dak Song 227 126 32
Huyén Kréng N6 123 86 22
Huyén Tuy Duc 21 21 21
TONG 2143 1128 300

Theo sb lugng DN dang hoat dong do tir Cuc thué do IPC cung cép, dén thoi
diém thang 7/2019 tinh c6 2.143 DN dang hoat dong dé tién hanh phén tich danh gia
thi s6 lugng mau khao sat DN s& phai dat ti thiéu 12 10% so v6i tong thé DN, khoang
214 DN. Bé dam bao chit lugng cia cudc khao sat, s6 phiéu DN tbi thiéu thu duge 1a
300. S6 lwong DN phai khao st & mdi huyén, thi xa s& chiém it nhit 10% sé DN dang
hoat dong tiy thudc vao téng sé luong DN tai dia phwong dé, bén canh d6 mét sb
huyén nhu Tuy Dic do sé luong DN it s& phai khao sat 100% s luong DN. Bén canh
ddi tuong danh gia chinh 1a DN danh gia ca 2 nhom céc s&, ban, nganh va cic dia
phuong (mau A va B), tinh ciing s€ phai khao sat thém mdt sd HTX, HKD d4nh gia
céc cac dia phuong (miu B), s6 lugng 1a 105 dbi tugng.

Téng s6 @i twong (DN, HKD va HTX) tra 1o t&i thiéu 1a 405 phiéu (DN: 300,
HKD: 22, HTX: 83), trong d6 s lugng DN chiém da s6 véi 74%.

Khao sat DDCI Pik Nong tién hanh bang phuong thic khao sat qua thu, thong
thudng ti 1é phan hdi 12 10%, tuy nhién néu don vi khao sat tich cuc dung céc bién
phap dén dbc, xuc tién thi ty 1& phan hdi nay c6 thé gia ting, gia sir ty 18 phan hi 1a
25%. Vi ti 16 phan hdi do, du kién s& lwong phiéu phét ra dé thu dwgc 405 phiéu sé
can khao sat trén 1.542 d6i twong 12 DN, HKD, HTX, cu thé nhu bang dudi:
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S6 dbi twong tra 101 toi thiéu S6 ddi twong phat phiéu

DN | HTX | HKD | Téng | DN | HTX | HKD | Téng
1-TX Gia Nghia | 90 4 11 105 359 16 44 | 419
2-bak Mil 38 2 12 52 150 8 48 | 206
3-Cu Jut 27 3 9 39 106 12 36 | 154
4-Pik Glong 25 2 9 36 99 8 36 | 143
5-Pak R'lap 45 3 11 59 181 12 44 | 237
6-Pik Song 32 3 11 46 126 12 44 | 182
7-Krong No 22 2 10 34 86 8 40 | 134
8-Tuy Dic 21 3 10 34 21 6 40 67

300 22 83 405 | 1128 | 82 332 | 1542

S6 lugng phiéu khéo sat phat ra 1.542 d6i twong twong ung v6i ti 1é thu hdi
25%, do d6 tuy thude vao cach thirc trién khai, kha nang d6n déc va thu hdi cia don vi
trién khai khao sat, con s6 d6 cé thé tang hoic giam.

4. Dbi twong dwge danh gia

Theo Ké hoach s6 624/KH-UBND ngay 27/11/2018 ctia UBND tinh Pak Néng
vé viéc xdy dung va trién khai B chi s6 DDCI tinh Pak Néng nim 2019, cac don vi
duoc tinh du kién 12 di twong dugce danh gia gom c6: S& Ké hoach va Pau tu, S& Tai
nguyén va Moi truong, S¢ Xay dung, S¢ Cong thuong, S& Lao dong-Thuong binh va
Xa hoi, S& Néng nghiép va Phét trién nong thén, S& Théng tin va Truyén thong, S&
Tu phap, S& Giao thong véan tai, S& Tai Chinh, Cong an tinh, Van phong UBND tinh,
Thanh tra tinh, Ban Quan 1y cdc KCN tinh, Cuc Thué tinh, Bao hiém xa hoi tinh va
UBND céc dia phuong (huyén, thi xa) thudc tinh. Nhu vy, tinh s& danh gia tong cong
24 don vi.

Déi tugng duge danh gid s& chia 1am 2 nhém:

Nhém 1 - Céc sé, ban, nganh: 16 don vi, gdbm c6: S& Ké hoach va Pau tu, S&
Tai nguyén va Moi trudng, S¢ Xay dung, So Cong thuong, S& Lao dong — Thucmg
binh va Xa hoi, S& Néng nghiép va Phat trién nong thon, S& Thong tin va Truyén
thong, S& Tu phép, S& Giao thong van tai, S¢& Tai chinh, Cong an tinh, Vén Qhong
UBND tinh, Thanh tra tinh, Ban Quan ly cac KCN tinh, Cuc Thu¢ tinh va Bao hiém xa
héi tinh.

Danh sach nay duoc 14p theo vin ban sé 624/KH-UBND, ngay 27/11/2018 vé
Ké hoach xay dung va trién khai B0 chi s& danh gia ndng luc canh tranh cép s&, ban,
nganh va dia phuong (DDCI) trén dia ban tinh Pik Néng nam 2019 va cdc nam tiép
theo va y kién gop ¥ ciia cac s& nganh.

Nhom 2 - Cac dia phuwong: UBND cac huyén, thi xa thudc tinh, gf‘)m 8 don vi:
Thi x3 Gia Nghia va cic huyén: Cu Jat, ik Mil, ik R’Lap, Pik Song, Krong N,
Pik Glong, va Tuy Dirc.
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5. Noi dung bd chi s6 DDCI

5.1. Cdc chisé thanh phan ciia PCI va DCI/DDCI ciia mpt so tinh da trién
khai

5.1.1. Chi s6 thanh phan cia PCI

Chi s ning luc canh tranh cap tinh (PCI) hién nay ¢6 10 chi sé thanh phan 10
chi sb thanh phan trén da dwoc dy 4n PCI chon lua, bé sung va thir nghiém qua tirng
nim va duoc st dung én dinh tir nam 2013 dén nay. Trude do, lan dau tién thuc hién
Du 4an PCI 12 nim 2005, bd chi s6 gdm 8 chi s6 thanh phan: 1) Chi phi gia nhap thi
truomg; 2) Tiép can dat dai va su 6n dinh trong str dung dat; 3) Tinh minh bach va tiép
can thong tin; 4) Chi phi thoi gian dé thuc hién cac quy dinh cua nha nuéc; 5) Chi phi
khong chinh thirc; 6) Uu dai d6i véi DN Nha nuée (Mdi trudng canh tranh); 7) Tinh
ndng dong va tién phong cua chinh quyén tinh; 8) Chinh séch phét trién khu vuc kinh
té tu nhén.

Nam 2006 hai linh virc quan trong cia MTKD 1a Thiét ché phdp ly va Pao tao
lao dpng duge bd sung vao bd chi sd PCI, bd chi s6 c6 10 chi sb thanh phan. Nam
2009, phuong phap luan PCI duge diéu chinh dé phan anh kip thoi su phét trién nang
dong ctia nén kinh té va cac thay doi trong méi trudng phap 1y tai Viét Nam. Du an da
loai bo chi s6 Uu dai DN nha nuée va do vay PCI con 9 chi s6 thanh phan.

Pén nam 2013, PCI danh déu budc thay d6i mai khi chi sé Canh tranh binh
dong duoc dira vao bo chi sé 1 mot thuée do danh gid méi trudmg canh tranh. Tir thoi
diém d6 cho dén nay bd chi sé PCI bao gdbm 10 chi s thanh phan: 1) Chi phi gia nhap
thi truong; 2) Tiép can dat dai va su 6n dinh trong s dung dat; 3) Tinh minh bach va
tiép can thong tin; 4) Chi phi thdi gian dé thuc hién cac quy dinh cia nha nudc; 5) Chi
phi khong chinh thirc; 6) Canh tranh binh déng; 7) Tinh ning ddéng va tién phong cua
lanh dao; 8) Dich vu hd trg DN; 9) Pao tao lao dong tbt; 10) Thiét ché phap ly. Vi
lan diéu chinh phuong phap luin gin nhét vao nam 2017, di bb sung thém mot sé chi
tiéu vé an ninh trat tw va dén nay PCI c6 128 chi tiéu danh gia.

5.1.2. Ra sodt mot s6 mé hinh ddnh gid ndng lec canh tranh cdp s nganh, cdp
huyén cua mot 6 tinh/thanh qua céng cu DCI/DDCI

Cho dén nam 2018, nhiéu tinh/thanh di tién hanh khao sat danh gia vé nang luc
canh tranh, MTKD tai dia phuong véi nhiéu mé hinh khao sat danh gid khac nhau,
nhin chung cdc md hinh danh gia nay c6 thé chia lam 2 nhém:

- Nhém dénh gia co ban: Xay dung mot sd tiéu chi co ban dé danh gia cac s&
nganh, dia phuong nhu: Thai do khi giai quyét cong viéc véi DN; Thoi gian thuc hién
cdc TTHC; Minh bach théng tin; Viéc td chirc thuc hién co ché mét cira... Théng qua
cic tiéu chi ndy danh gia cong tic CCHC hoic la giai quyét cong viée lién quan dén

DN. Uu diém ctia cach danh gia nay la don gian, dé trién khai va ngudn lyc it, tuy vay
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két qua danh gia c6 mirc d6 do thong tin dénh gid co ban. Tiéu biéu cho nhém nay la
cac dia phuong nhu Vinh Phuc, Tuyén Quang...

- Nhém danh gia chi tiét: Xay dung bd chi sé danh gia rat chi tiét twong tu
phuong phap cta PCL B¢ chi sé dénh gia gom nhiéu chi sé thanh phan, mdi chi s
thanh phin gbm nhiéu tiéu chi danh gia. Tinh diém céc tiéu chi danh gid sau d6 tinh
diém tirng chi sé thanh phén va cubi ciing tinh chi s6 tdng hop. Cac chi sb thanh phén
ctia nhém nay ¢6 thé tring tén véi PCI nhung ndi ham c6 thay ddi phit hop vai ddc thi
vdi dia phuong. Nhom dénh gid nay danh gia chi tiét hon, thong tin, dit liéu thu thap
nhiéu hon, sdu hon do vay mirc dd phirc tap cling cao hon, ddi hoi yéu cdu cao hon vé
ngudn luc ddu tu va trién khai thuc hién. Két qua ctia cdc md hinh nay ¢6 nhiéu thong
tin hon, phén tich chuyén siu theo yéu céu ctia dia phwong. Céc tinh tiéu biéu & nhém
danh gia chi tiét nay 1a: Quang Ninh, Bic Ninh, Lio Cai...

M&i tinh/ thanh c6 nhitng cach dénh gid khac nhau tily vao muc dich, ngudn luc
(nhén lyc va chi phi)... cua tinh. Cé tinh viéc danh gia do hiép hdi DN thuc hién nhu:
Tuyén Quang, Vinh Phuc; c6 tinh giao cho cac co quan thugc UBND tinh danh gia
nhu: Quang Ninh (IPA Quéang Ninh), Bic Giang (Trung tim xdc tién ddu tu); ¢6 tinh
giao cho co quan nghién ciru doc 1ap: Bac Ninh (Vién nghién ciru KTXH). Qua thuc
tién trién khai cta nhiéu tinh, t5t nhat cong tac khao sat nén giao cho cac HHDN tién
hanh dé dam bao tinh khach quan, doc 1ap.

5.2. Cdc chisé thanh phién cia bé chisé DDCI ciia tinh

Sau khi nghién ciru sdu cic chi tidu cua chi s6 PCI, ra sodt cic mo hinh danh gia
DCI/DDCI ctia cdc tinh va v kién cta tinh vé Bo chi s6, Bd chi s6 DDCI cia tinh sé
gdm c6 cic chi sé thanh phin sau:

(1) Tinh minh bach;

(2) Tinh ndng dong;

(3) Chi phi thoi gian;

(4) Chi phi khéng chinh thiec;

(5) Canh tranh binh d‘c"ing;

(6) Hé tro DN;

(7) Thiét ché phdp 1y

(8) Vai tré nguoi dimg dau

V6i quan diém vai trd ngudi dimg dau ¢6 anh huéng quyét dinh dén cong tac cai
thién MTKD, hd trg DN nén hién nay chi s thanh phan Vai trd ngudi dimg dau da
dugc nhiéu dia phuong dua vao déanh gia. Chi sé thanh phén 8 - Vai tro ngudi dimg
dau 14 chi s6 m&i hoan toan ctia DDCI so véi PCL Chi sb thanh phan nay danh gi4 vai
trd ngudi ding dau (so, ban, nganh/ chinh quyén dia phuong) trong viéc cai thién
MTKD. hé trg DN.
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Trong 10 chi sé thanh phan ctia PCI, ¢6 3 chi sé: Gia nhép thi truong; Do tao
lao dong; Tiép can dit dai khéng 4p dung dénh gid trong DDCI béi 1& cac chi s6 nay
chi 4p dung cho mét sé nganh ma khéng hodc rat it lién quan dén cdc so, nganh khdc,
cu thé:

- Gia nhép thi truong: Chua yéu néi vé ding ky doanh nghiép va cac loai gidy
phép hau ding ky doanh nghiép dé DN c6 thé di vao hoat dong.

- Pao tao lao dong: Chu yéu lién quan dén nganh lao dong (lién quan dén cdng
tac dao tao, phat trién thi truong lao dong).

- Tiép can dat dai: Chu yéu lién quan dén nganh tai nguyén moi trudng.

Cac don vi chiu trach nhiém chinh vé 3 linh vuc nay nhu S& Ké hoach Pau tu,
S& Lao dong, thuong binh va Xa hi va S¢ Tai nguyén va Moi truong da co trong céac
d6i tuong duge danh gia, do vdy trong DDCI khéng xdy dung 3 chi sé thanh phan nay.
Mic dit ¢6 ciing tén goi nhu PCI nhung tiéu chi d4nh gia cla timg chi sb sé dugc xay
dung phi hop voi dac diém va thuc té cua tinh.

Trén co s& 8 chi s6 thanh phan nhu trén, viéc danh gia, xép hang sé& chia lam 2
nhom: Nhom céc sd, ban nganh va Nhém céc dia phuong (huyén, thi xa thudc tinh).

5.3. Cdc tiéu chi ddnh gid cia tirng chisé thanh phan

Trén co s& céc chi sb thanh phin cia bd chi sé DDCI Pak Néng 2019 néu trén,
céc tiéu chi dé do ludng mirc dd cam nhan ctia DN vé chét lugng diéu hanh trong timg
chi s6 cu thé.

5.3.1. Tinh minh bach

Tinh minh bach thong tin dé cap téi kha nang cac déi tugng kinh doanh c6 thé
tim hiéu, tiép can dén nhirng ké hoach va vin ban phap 1y mang tinh chét cong khai
cta s& nganh, cép huyén ma cén thiét cho hoat dong kinh doanh cua minh. Sy san c6
ciia cdc loai tai liéu, mirc d6 tién dung ctia viéc tim kiém va sy dé dang trong tiép cén
thong tin 1a nhitng yéu cau can thiét dé dam bao cho tinh minh bach.

Tinh minh bach vé& thong tin khi duge dam béo sé& gép phin giam cic chi phi
trong viéc tim hiéu vé phdp ludt, chinh sach, quy dinh, cfing nhu giam céc sai sét cia
nhitng dbi tugng kinh doanh khi thuc hién céc TTHC. Bén canh do, khi cac thong tin
dugc cong khai 10 rang s€ gilp cac débi tuong kinh doanh cé dugc sy nhin nhan dfiy du
hon vé MTKD, giam bét tinh bat dinh trong viéc thuc thi chinh sich & cip sé nganh,
cap huyén.

“Tinh minh bach” 1a mt trong céc chi s6 thanh phan trong bd cong cu dénh gia
chi sb Nang luc canh tranh cép s& nganh, céip huyén cua tinh. Trén co so nghién ciru
céc tai lidu sn ¢6 va tham khao mot s thuc tién tdt, mot s6 tiéu chi ban diu 1am tiéu

chi dénh gia vé tinh minh bach va tiép can thong tin:
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Chi s6 thanh phén 1 - Tinh minh bach

1. Kha ning tiép can thong tin cua Sé&, nganh/ dia phuong.

2. Cén c6 mbi quan hé dé c6 thé tiép can dugc tai liéu ctia S&, Nganh/dia phuong.

3. Mirc d6 day du, r6 rang cia ndi dung théng tin trong qud trinh gidi quyét
TTHC hodc cong viéc c6 lién quan td1 cac don vi

4. Su hudng dan dy du. 16 rang khi thuc hién cdc TTHC hodc cic cong viée lién
quan toi cac So, nganh/dia phuong.

5. Mirc d0 sin sang cung cap thong tin, van ban khi DN yéu cau.

6. Muc do truy cap vao Website ctia cdc S¢, nganh/dia phuong cua DN.

7. Tinh hiru ich ctia thong tin trén Website cua cic S&, nganh/ dia phuong véi DN.

5.3.2. Tinh nang déng

Trong bd céng cu dénh gia chi s6 “Ning luc canh tranh cap tinh” do VCCI tién
hanh, chi s6 thanh phin “Tinh nang dong” 12 mot trong nhimg chi sé thanh phan quan
trong nhat béi vai trd dan dat va anh hudng cua nguodi 1anh dao dén hoat dong cai thién
MTKD tai mdi dia phuong. Tuong tu vy, & cip s& nganh, cap huyén, sy tién phong
va ning ddng cua lanh dao 12 mot trong nhirng dong luc quan trong hang dau cho qua
trinh cai cach TTHC, nang cao tinh canh tranh cua MTKD.

Tinh ning dong va tién phong cua lanh dao s& nganh, cdp huyén cé thé nhin
nhén dua trén nhiéu khia canh khac nhau. Lanh dao sé nganh, cip huyén 1a ngudi c¢é
thé dua ra hodc tdp hop céc sang kién vé phat trién kinh té thudc linh vuc, dia phuong
minh phu trach thdng qua cdc chuong trinh, du 4n cu thé. Lanh dao cling cé thé van
dung linh hoat cac chinh sach, quy dinh ctiia Nha nudce, cua tinh trong pham vi cho
phép dé tao diéu kién d& dang hon cho cac dbi tugng kinh doanh. Mic d¢ thanh cong
cua nguot 1anh dao trong thuc hién co thé duoc danh gia bdi du ludn va ban than cac
DN. Viéc lanh dao c6 nang dong hay khong ciing c6 thé duge DN nhan xét trén khia
canh chi dong dua ra giai phap hd tro DN. Mot s6 tiéu chi trong noi dung chi sb thanh
phan “Tinh ning déng” gdm:

© Chish thinh phin 2~ Tinh néng dgng

1. Lanh dao cdc S&, nganh/dia phuong linh hoat trong khudn khd phép luat nham
tao MTKD thuin lo1 cho cidc DN.

2. Phan tmg cia cdc S8, nganh/dia phurong trong viéc giai quyét nhitng van dé
mdi phat sinh.

3. Kip thoi ndm bat va c¢6 phuong 4n xir 1y nhitng bat cép, vuéng mac cua doanh
nghiép trong pham vi quyén han va trich nhiém ctia minh.

4. Chii dong tham muu UBND tinh c4c d& xudt/giai phap hd tro doanh nghiép/cai
thién moi trudong dau tu trén dia ban.
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5. C6 hién tugng tri hoan/cham tré clia S&, nganh/dia phuong khi thuc hién cic
quyét dinh/chu trwong cua cép trén.
5.3.3. Chi phi thoi gian

Po ludmg thoi gian DN phai bo ra dé thuc hién céc thu tuc hanh chinh ciing nhu
mure d6 thudng xuyén va thoi gian DN phai tam dimg kinh doanh dé cac co quan Nha
nudc cua dia phuong thuc hién viéc thanh tra, kiém tra. Py dugc xem 12 mdt chi sb
quan trong dé danh gia cong tac cai cach TTHC, néu ddi twgng dénh gia chi sd nay tot
chimg t6 n6 luc cai cach cia tinh di vao thuc chit.

Cé su khic biét gilta cdch tinh thot gian cua co quan nha nudc va cac t6 chirc
kinh doanh: chi phi thdi gian ctia DN phiét sinh tir khi bt dau thuc hién TTHC (bao
gbm chuin bi hd so dén khi nhén két qua), trong khi co quan nha nudc chi tinh tir khi
nop hd so diy di va hop 1¢ dén khi nhan két qua. Khoang chénh léch vé c4ch tinh thoi
gian cua hai phia con thé hién mirc @9 phirc tap cua thanh phéan h so; cong tac huéng
dan, cung cap thong tin dé hoan thanh thu tuc..

1. S6 1an DN bi thanh tra klem tra clia SU nganh/dla phucmg trong nam qua.
2. Su trung 13p ndi dung céc cudc thanh tra, kiém tra.

3. Sur tuan thi ndi dung thanh tra, kiém tra theo Quyét dinh thanh tra, kiém tra
4. Muc dich chinh cta cac cudc thanh tra, kiém tra

5. Can bd hudéng din rd rang, day di cho DN khi giai quyét cong viéc.

6. Muc d¢ tuan thu dung quy dinh vé thoi gian khi giai quyét TTHC.

7. DN khong cin phai di lai nhiéu 14n dé hoan tit c4c thi tuc hanh chinh lién quan.

5.3.4. Chi phi khéng chinh thuec

Chi phi khéng chinh thirc 1a nhitng khoan chi ngoai quy dinh ma cac déi tuong
phai dua cho cac can bd Nha nudc dé c6 thé thuc hién céc cdng viéc cua ho mot cich
d& dang hon. Biéu tién, ting qua, mdi tiéc chiéu dai, lai qua hop dong, bdi dudng cho
can bd... la nhitng hinh thirc khac nhau cta chi phi khéng chinh thirc. Do vay, chi sO
chi phi khong chinh thirc 1a cong cu dé do luong cic khoan chi phi khéng chinh thirc
ma céc td chirc kinh doanh phai tra va cdc tré ngai do nhitng chi phi khong chinh thirc
nay gdy ra dbi vai hoat dong kinh doanh ciia ho, viéc tra nhitng khoan chi phi khong
chinh thitc ¢6 dem lai két qua hay “dich vu” nhu mong dgi va liéu cdc cdn b Nha
nuée cé sir dung cac quy dinh ciia dia phwong dé truc lgi hay khong.

Viéc dua chi sé chi phi khong chinh thirc vao chi s&6 DDCI s& thé hién quyét
tam va cam két cai cach dbi voi mét van dé von van duge coi 1a té nhi nay tai cac dia
phuong. Chi phi khéng chinh thirc 1a chi d4u quan trong cho viéc cai cach céc noi
dung hoat dong khéc cta co quan céng quyén. Vi du nhu tai dia phuong, néu mot s&
TTHC dugce cai cach mot cdch triét dé, cac thong tin dugce minh bach héa, quy trinh xir
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1y ho so rd rang hodc c6 nhig quy dinh cu thé hon vé trach nhiém cua cdc cén bd
quén 1y, thira hanh céng vy thi c4c co s& kinh doanh s& giam bét chi phi dé hoan tht
tha tuc hd so. Nhung mit khéc, chi sé nay ciing phan anh nhitng hé quéa ctia cac chinh
sach va co ché diéu hanh tai dia phuong. Chi s6 nay ciing duwa ra nhitng chi ddu quan
trong dé sira d6i nhimg co ché va chinh sach khong phit hop, chira rd rang, thiéu nhét
quén di tao diéu kién cho c4n bd gy kho khin cho cac ddi tegng kinh doanh téi thuc
hién TTHC.

“ Chi 36 thiank

1. Ty 1¢ % DN c6 tra chi phi' khong chinh thic,

2. Hién twong nhiing nhidu 13 phd bién khi giai quyét TTHC hoic cic cong viée

li€n quan tai cidc S&, nganh/dia phuong.
3. Céc khoan chi phi khong chinh thirc & muc chép nhén duge.
4. Cong viéc khdng dat két qua néu khong chi tra chi phi khong chinh thirc.
5. Su giam bot vé chi phi khéng chinh thirc ma DN phai chi tra.

5.3.5. Canh tranh binh déng

Chi tiéu nay danh gia vé viéc déi xir cong bang clia cdc s& nganh, cip huyén dbi
v6i cac dbi twong kinh doanh. Khéc véi PCI, céc tiéu chi clia chi s6 canh tranh binh
ding DDCI Pik Néng khéng tip trung vao cdc DN nha nudc (tai tinh ¢6 rat it), FDI
(da cung luat chung vdi DN trong nudc) ma tdp trung vao sy cu Xt cong bing giita cic
DN 16n véi DNNVYV, su wu ai véi DN than hitu, DN sin sau cling nhu muc 4 quan
tAm cia So’ nganh va d1a phlrong tm DNNVV cla tmh Gom cac tiéu ch1

I Tf‘)n tai'wcéc DN san sau vi DN than hfru tz;u dla phu'ong |
2. C6 sur wu i trong viéc tiép cin cac ngndn lyc nha nude (bao gdm: dit dai, tai
chinh va d4u thiu) cho DN sén sau va DN than hitu .
3. Su wu 4i danh cho cac DN 16m hon DNNVV trong viéc tiép can thong tin.
4. Sy wu tién cac DN 16n hon DNNVV trong qué trinh giai quyét kién nghi, khé
khidn va TTHC.
5. Cac DN 16n dugce nhiéu co ché wu dai hon so voi DNNVV.
6. Sw uu ai gy kho khéan cho DN.
7. Mitc d6 quan tdm ctia S&, nganh va dia phuong tdi DNNVV.
5.3.6. H6 tro DN
“Hé tro DN 1a mét trong sb céc chi sb thanh phfin dy kién dugc dua vao bod
cong cu danh gia chi sé DDCIL Céc hoat déng hd tro cho cac déi tugng cé thé dudi
nhiéu hinh thirc khdc nhau: hd trg thuc hién thu tuc lién quan dén dau tu, kinh doanh;
thuc thi cc chinh sach, chiong trinh hoat ddng hd trg DN ctia tinh va TW, céc dich vu
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hd trg DN... Bé so sanh cong tic hd trg DN gifta c4c sé nganh, cip huyén, mét sb khia

canh lam cédn cir lwa chon céc tiéu chi danh gi4, gbm céc tiéu chi'

1. Cung cap thong tin vé cac chuong trinh ho trg DN

2. Chét lugng cac chwong trinh hd trg doanh nghiép.

3. Cung cép thdng tin vé cac chuong trinh trao ddi thong tin, ddi thoai DN.

4. Viéc giai quyét vuéng méc ciia DN trong va sau cdc budi ddi thoai, trao dbi
thdng tin.

5.3.7. Thiét ché phdp Iy

Trong b$ cong cu danh gia chi s6 “Ning lwc canh tranh cép tinh” do VCCI tién
hanh, chi sé nay do lwong Iong tin ciia DN tu nhan d8i véi hé théng toa 4n, tu phap
cta tinh, liéu céc thiét ché phép 1y niy c6 duge DN xem la cong cu hiéu qua dé giai
quyét tranh chap hodc 1a noi DN c¢6 thé khiéu nai céc hanh vi nhiing nhibu cia cén bd
cdng quyén tai dia phwong.

Trong b6 chi s6 DDCI Pék Nong, dbi tuong duoc danh gia 1a cac s& nganh, cap
huyén. Trén co s& chirc ning, nhiém vy cha cic s¢ nganh, cip huyén, chi sb “Thiét
ché phdp Iy” dugc thiét ké lai va danh gia thong qua: co ché phan anh, kién nghi,
khiéu nai; kénh dé phan 4anh, kién nghi, khiéu nai va dénh gia hiéu qua cia cong tic
giai quyét phan anh, kién nghi, khiéu nai. Gdm céc tiéu chi:

1. Thuc thi vin ban phap luat nghiém minh, theo ding quy tri;ﬁh, quydmh

2. Giai quyét cdc phan 4nh, kién nghi, khiéu nai ciia DN thoa dang.

3. Phén 4nh, kién nghi, khiéu nai vugt cAp méi c6 thé giai quyét duoc van dé.

4. Co ché dam bao cong bang, minh bach trong giai quyét phan 4nh, kién nghi,
khiéu nai.

5. H06 trg phéap Iy cho DN phan 4nh, kién nghi, khiéu nai hanh vi sai tr4i.

5.3.8. Vai tro nguoi dieng dau

Véi quan diém vai tro ngudi dimg dau cé anh hudéng quyét dinh dén cong tac cai
thién MTKD, hd trg DN nén hién nay chi sb thanh phin Vai trd ngudi dimg dau da
duoc nhiéu dia phuong dua vao danh gid. Chi sb thanh phan 8 — Vai trd ngudi dimg
dAu 12 chi sé méi hoan toan ciia DDCI so v&i PCL Chi s6 thanh phan nay danh gid vai
trd ngudi dimg diu (S&, ban, nganh/ chinh quyén dia phuong) trong viéc cai thién
MTKD ho tro DN

 Chi s: ha _
1 C6 anh huong quyet dinh den cong tac cai cach hanh chmh ta1 co quan

2. Dam quyét/ ddm 1am va ddm chiu trach nhiém
3. C6 hanh dong cu thé va thiét thuc dé giai quyét cic van dé ctia DN
4. Ling nghe va tiép thu gp ¥ ctia DN
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5. Giai quyét nhanh chéng va triét dé cac van dé cu thé cua DN
6. Trong co quan khong ¢é hién tugng "trén bao dudi khdng nghe”

6. N6i dung phiéu khio sat du kién

Phiéu khao sat s& duogc thiét ké gdm hai loai: mau A danh gi4 cc &, ban nganh,
mau B danh gia céc dia phurong thudc tinh (huyén, thi x4). DN sé& tra 161 mau A va mau
B (phu luc 1 va 2), HKD va HTX chi tra 16 mAu B. Phiéu khao sat gém 3 phan:

Phén 1: Gidi thiéu vé khdo sat. Phan ndy dugc thiét ké dé gidi thiéu vé khao sat,
huéng din dién phiéu va thong tin lién hé dé DN biét dé yéu cdu hd trg, cung cip
thong tin thém khi can thiét.

Phan 2: Thong tin chung ctia DN. Cac cau héi trong phan nay ding dé thu thap
céc thong tin chung vé DN.

Phén 3: Khio sat ¥ kién DN. Phan nay sé& 12 nhitng ciu hoi trién khai tir c4c tiéu
chi & phan trén.

7. Phwong phap tinh diém va xép hang ciia b chi sé6 DDCI

7.1. Phwong phdp tinh diém

Tinh diém chi s6 thanh phan: Tinh diém cta mdi chi tiéu cla timg chi s6, tir d6
tinh ra diém Chi sé thanh phin. Mai chi sé thanh phin c6 nhiéu chi tiéu, céc chi tiéu
c6 cac thong sb khdc nhau. Céc thong s6 nay lai c¢6 nhitng don vi khéng gidng nhau
(c6 thé 1a %, s6 ngay, s 1an hay khong cé don vi) nén cin phai quy chuin diém sb vé
mdt don vi do luomg chung (quy vé diém 10). Mdi chi tiéu theo mc tra 16i cia DN
twong tmg: Thuc tién tot nhit 10 diém; thyue tidn x4u nhét: 1 diém.

- Néu chi tiéu thugn: Piém = 9*[(diém cua don vi - diém nhé nhét)/(diém 16n
nhit — diém nho nhat)] + 1

- Néu chi tiéu nghich: Piém = 11 — {9*[(diém cua don vi - diém nhd
nhat)/(diém 16n nhét — diém nhoé nhat)] + 1)

Sau khi tinh duoc diém cta tirng chi tiéu theo thang diém 10, tuy vao mirc do
quan trong cua timg chi tiéu s& ¢ trong s6 thich hop dé tinh toan diém chi sé thanh
phén.

7.2. Trong sé va tinh todn chisé DDCI t ong hop

Dé c6 thé co duge diém sé DDCI téng hop, cac diém chi sb thanh phén cla s
nganh, cép huyén sé& duoc tap hop lai. Chi sé DDCI tong hop s& 1a binh quin gia
quyén cia tit ca diém chi s6 thanh phﬁn. B6 chi s6 DDCI khong ding cic nguon dir
liéu khac dé tinh diém, str dung hoan toan y kién danh gia ciia DN dé tinh diém.

Trong s6 trong cong thirc tinh binh quén gia quyén dwgc lua chon bang phuong
phdp chuyén gia, theo kinh nghiém thuc tién dé danh gia muc d6 quan trong, tim &nh
hudng cta timg chi sé thanh phan déi vdi cong tac cai thién MTKD tai dia phuong.
Tinh c6 thé thay di trong sé nay cho phit hgp véi diéu kién thuce té tai ciia minh.
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Bang 4: Trong s6 danh gia cic s&, ban nganh

Tén chi tiéu Trong s6

Subl: Tinh minh bach 10%
Sub2: Tinh ndng dong 20%
Sub3: Chi phi thoi gian 10%
Sub4: Chi phi khéng chinh thirc 15%
Sub5: Canh tranh binh ddng 10%
Sub6: Ho tro DN 10%
Sub7: Thiét ché phap ly 10%
Sub8: Vai tro ngudi ding dau 15%

Piém tong hop DDCI cac S&, Ban nganh 100%

Bang 5: Trong sb danh gia cac huyén thi xa

Tén chi tiéu Trong sb

Subl: Tinh minh bach 15%
Sub2: Tinh ndng dong 10%
Sub3: Chi phi thoi gian 15%
Sub4: Chi phi khong chinh thirc 15%
Sub5: Canh tranh binh ding 10%
Sub6: Hb trg DN 10%
Sub7: Thiét ché phép ly 10%
Sub8: Vai trd nguoi dimg dau 15%

Diém tong hop cac huyén thi xa 100%

Nhém s, ban nganh va nhém huyén thi xa ¢6 trong sé danh gia céc chi tiéu 1a
khac nhau. Ly do la trong timg nhom danh gia, tam quan trong, muc dd anh hudng cua
cac yéu to la khac nhau. Cu thé ddi véi chi tiéu tinh niang déng, s&, ban nganh 1a co
quan c¢6 vai trd nhidu hon trong viéc dua ra hodc tép hop cac sang kién trong cong tac
ci thién MTKD, hd trg cho DN, vi vay trong sb tinh ning déng & nhém s¢, ban nganh
s€ cao hon so véi nhém huyén thi xa. Nhom huyén, thi xa chi yéu l1a thuc thi cac chinh
sdch ciia cép trén, vi vdy yéu cdu dat ra dbi véi chi tiéu tinh minh bach va chi phi thoi
gian cua nhom nay cao hon so vgi nhém s&, ban nganh.

IV. TO CHUC THUC HIEN

1. Cac cong viéc thue hién

Céc cong viéc chinh tir khi xay dung b chi sé dén khi céng bd bdo cdo DDCI
duge tom tat nhw so dd trong hinh 5.
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Hinh 5: So @6 cac cong viéc thwe hién trong trién khai b chi so

Xay dung
bd chi 5O

Ban hiinh b chi sb

Chuan bj
trién khai

D lidu Ui trgng KS Chon mflu KS
g ™ ' ) 4 h
| 52 |-
P o o ) > |
¥ t Z\ o \ ¥, :
r x £ i
\. W, \ J . y,
— i Kiém tra 0 igu so b3 M héa dir ligu Dir ligu dunyc trich xuft |
I'rién khai
. 4
DDCT : - N p N |
= | & : > i
* . J _ . J )
Vidt bio cio phin tich  Didm tdog hyp DDCL D Kgu duye trich xuile Quy chufin diém Kt quii xir by 6 ligu 7

Chii thich:
Cong bo @ () iohwidn khai
- () veoipaNing widnkhai |

2. Té chire thue hién

2.1. Chi dgo thue hién: UBND tinh Dik Nong

2.2. Co quan chii tri thuc hién (co quan thuwong truc):

S& Ké hoach va Pau tu la co quan chi tri ¢6 nhiém vu sau:

- X4y dung du toan kinh phi trinh cip c6 tham quyén phé duyét.

- Phéi hop véi don vi tu vin (VCCI Pa Ning) va cac co quan, don vi lién quan

xdy dung phuong an cu thé dé trién khai B6 chi s6 danh gid cho phut hop theo timg giai
doan va tinh hinh thuec té cta tinh (bét dau tir nim 2019).

- Chu tri, phdi hop véi Vin phong UBND tinh va céc sg, nganh lién quan bao
cdo va tham muu UBND tinh cong bo két qua khao sat DDCI.

- Chu tri hoan thién chi s6 DDCL

2.3. Cdc s0, ban nganh, dia phuwong:

- 8¢ Tai chinh: Dong gop v kién x4y dung bo chi s, tham dinh kinh phi thuc
hién ké hoach.

- S¢ Théng tin truyén théng, Pai phdt thanh truyén hinh tinh, cdc phirong tién
truyén thong, bdo chi cua tinh: Truyén théng vé viée trién khai bo chi s; kip thoi dua
tin trong qué trinh khao sat, diéu tra, 14y y kién ctia DN vé B& chi s ddnh gia nang luc
canh tranh cip S, ban nganh va Pia phwong thudc tinh.

- Cuc thué, Ban Qudn Iy Khu céng nghiép: Cung cip danh sach d6i tuong khao
sat (DN, HTX, HKD) dang hoat dong nganh phu trach.
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- Cdc so nganh lién quan, Cdc dia phuong (huyén, thi xa) thugc tinh: Dong gop
¥y kién hoan thién bd chi sé danh gia, phéi hop véi co quan thuong truc trién khai b
chi sb.

- Trung tam Xic tién Pdu te: Chu tri, phdi hop huéng dan Hiép hoi doanh
nghiép thuc hién céng tac didu tra, khao sit. Tiép nhan céc phiéu khao sat tir Hiép hoi
doanh nghiép giri cho VCCI Pa Néng dé phan tich, danh gia.

2.4. Hiép hgi Doanh nghiép tinh Pik Nong:

Hiép hoi doanh nghiép tinh 1a don vi tryc tiép thuc hién cong tac diéu tra, khao
sat, phat phiéu hoi va nhén phiéu tra 1di tir DN guri vé Trung tam Xuc tién diu tu dé
tong hop gui VCCI Da Ning.

2.5. Chi nhinh Phong Thirong mai va Coéng nghiép Viét Nam tai Da Ning
(Pon vi tu vin):

- Phéi hop véi cac co quan, don vi lién quan xdy dung bd chi sé va tiéu chi

danh gia; mau phieu khéo sat, phuong an khao sat, phuo‘ng an tinh diém.
- - Tu van, hd trg qua trinh tap huAn dé tinh trién khai DDCI nam 2019.

- Thuc hién cong tac phén tich, danh gia cac co quan, don vi lién quan tai dia
phuong tir phiéu khao st cua tinh.

- Chuyén giao két qua tinh diém va xép hang cac dir lidu c¢6 lién quan cho co
quan thudng truc theo hop dong.

- Guri bang diém danh gia cic co quan, don vi, tinh diém va xép hang DDCI va
cung cap két qua cho co quan chii tri cta tinh.

- Ban giao san pham (dir liéu khao st va bao cdo phén tich két qua DDCI).

- Tiép tuc fur van hoan thién chi sé DDCL.

3. Ké hoach thwe hién:

3.1 K& hoach thyc hién nim 2019:

Tuy thudc vao thoi gian hoan thién cac thu tuc nhu: thoi gian Ky hop dong, gop
¥ hoan thién, cbng tac thim dinh va quyét dinh trién khai... cuia tinh, ké hoach trién
khai DDCI cua tinh nhu sau:

Bing 6: K& hoach thue hi¢n

: Nim 2019
TT VL Cong viée : he= . =
: _ T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T2
;| Lép ké hoach, chudn
bj trién khai
|| | Xéc dinh mau va doi | Lya chon mau dua trén
) tuong diéu tra dit liéu cia Cuc thué
f,)fm tao ve b?.cm S,O’ Tuyén chon hd try vién
k¥ nédng tra 101, huéng A % 14
1.2 | % C e . va Tép huan cho cac bén
dén cho cédc bén cach .A
L el lién quan
thirc diéu tra
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Nam 2019

Ti1

TI2

TT Nhi¢m vu ‘Céng viéc _
Ra soat lai cdc ndi dung
Théng nhét cach thirc | lién quan dén diéu tra,
1.3 | khao sat va ké hoach | thuc hién phin t& diéu
tb chire didu tra tra, phuong 4n phén
phdi hop Iy
2 | Khao sat
Trién khai g&i phiéu
Khio sét chi s& DDCI didu tra qua dudng buu
2.1 a0 Eal el S0 dién dén cic dbi tuong
véi miu di xac dinh L .
khdo sat taibcac huyén,
thi xa dugc chon
Cac hd tro vién cua don
vi khao sat sé& tién hanh
goi dién thoai dén céc
H& tro, xuc tién, don doi }qung dié“, tra gé
22 déc dé .z | thuyét phuc, huéng dan
oc d¢ thu duge phigu PR FOR
tra loi. Dol voi céac
| truong hop nhén 1oi tién
hanh goi lai dé don dée
gdi phiéu
Giam sat tinh xdc Goi dién, kiém tra ngi‘iu
2.3 | thuc théng tin cia nhién tinh xdc thuc cua
phiéu diéu tra théng tin diéu tra
Thiét 1ap hé thong
3 N
dir liéu
3.1 | Ma héa di licu M:& I1§21 cac c}éu h?i, céu
tré 101 vio phdn mém
Xay dung cac form, mau
32 | Thiét 14p form di ligu | P8P liéu de phuc vy
cho viéc dua dir lidu vao
mdy tinh
4 Chuén bj dir liéu, nhip liéu va xiy dung
CSDL
Kiém tra doi chiéu phiéu
khdo sat véi bang ma
Higu chinh dir lign | 0% thuc hién hicu
4.1 sau khao st chinh cac sai sot dfi ligu
dé dam bao dit liéu co
gid tri déi vei vide xir 1y
va phdn tich
MGt s6 cdu hoi mé hoac
cu hoi tuwong lai trong
phiéu khao sat c6 thé cé
nhiéu cich thic tra 10i
khac nhau ma Khéng
<1 e cd nhitng phuong an co
4 M3 hoa sau vai cac dinh. San pkhi té'p hop

cdu hoi mo&

lai, nhém nghién ciu sé
thuc hién phén loai va
nhdém cic ciu tra 1o ndy
vé mot s6 phuong an
nhat dinh va tién hanh
ma héa.
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TT

Nhiém vu

Cong vige

Niam 2019

T6

T7 | T8

Tién hanh nhép liéu

Tién hanh nhdp lidu véi
form da cé. Sau khi
hoan tat, dit liéu s& duoc
trich xudt dudi cac dinh
dang tap tin phl hop dé
dua vao choong trinh
xir 1y s0 liéu thong ké
(SPSS, Stata, Excel...).
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Lam sach dit liéu

Lam sach dir liéu, loai
bé cac gia tri ngoai lai,
gi4 tri bét thuomg c6 thé
[Am sai léch tinh dai
dién cita két qua théng
ké.

Xir Iy va tong hop di lidu

5.1

Trich xuét dif liéu
khao sit

Thong ké cua timg
thong s6 véi mdi so
nganh, dia phuong dugc
trich xuét tir phdn mém,
tap hop thanh bang biéu,
dd thi phuc vu cho viée
viét bio cdo

5.2

Téng hop cac bang sb
lidu

Tong hop cac dir ligu
khao sit da trich xuat va
dir liéu cimg lién quan
thanh cac bang sé liéu
phuyc vu tinh diém.

Lh
fad

Thue hién q_ui chuén
cac thong s6

Pua gié tri cac thong s6
trong cic bang v& mét
thang diém chung dé so
sanh.
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Tinh diém cac chi s6
thanh pl:lﬁn va chi s6
DDCI tong hop

Tinh todan diém so theo
cbng thirc va thyc hién
viéc xép hang

n
Ln

Tép hop két qua diém
s0 va xép hang

Tong hop lai két qua
diém s6 va xép hang
DDCI mét file excel duy
nhét. Thuc hién kiém tra
lai s6 lidu lan cudi dé
dam bao chinh xac.

Bio cdo

6.1

Dur thao bao cdo phan
tich

Xay dung du thdo bdo
cdo dua trén‘nht“mg di
liéu da duoc tong hop.

6.2

Tham vén ¥ kién
chuyén gia

Giri du thao bao cdo téi
chuyén gia PCI, ciac S¢
ban nganh cé lién quan
tai tinh, cidc Hiép hoi
DN tinh va ciac chuyén
gia doc lap dé xin danh
gia, gép v

6.3

Hodn thién béo cao

Can nhéc chinh sira va
hoan thién bao cao dua
trén nhiing v kién déng
g0p
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Ghi chii: Ké hoach ¢6 thé thay déi dira vao diéu kién trién khai thuc té va/hodc Yéu cau
cua Tinh nhung dam bao sé liwong thoi gian do VCCI Ba Nang thuc hién khong qua 90 ngay.

3.2 K¢ hoach thire hién cac nim tiép theo:
Can cr vao két qua trién khai, bdo c4o ddnh gid nang luc canh tranh cip S&,
ban, nganh va dia phuong (DDCI) trén dia ban tinh Ddk Noéng ndam 2019 va di€u kién

thue té cua dia phuong, tinh Pak Nong s& ban hanh ké hoach thuc hién cu thé trong
cac nam ti€p theo.
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) ) PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
p DQI Chi sb nang lye canh tranh cip So. Ban nganh va Dia phuong (DDCI) cia tinh Pak Nong nam 2019

ERWS| PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
VE SO, BAN NGANH

PHU LUC1

A- GIOI THIEU VE KHAO SAT

Nam 2019 1a nam dau tién tinh Dak Nong chinh thic trién khai danh gia chét lugng
ning luc didu hanh cic S&, Ban nganh va Dia phuong ctia tinh thong qua bd chi s6 DDCL.
B6 chi sé nay duge Chinh phu va cong ddng doanh nghidp dénh gia cao, gdp phin lam thay
dbi thai do, chét luong dich vu cdng cua tinh. Trén co s& ¥ kién va danh gi4 cua cong dong
doanh nghiép, két qua khao sat, danh gid 1a ngudn thong tin quy gia gitip tinh Pik Néng va
cdng déng doanh nghiép cling nhau giam sat, cai thién moi mat chét lugng diéu hanh kinh té,
néng cao chit luong phuc vu ngudi dan va doanh nghiép. Khao sat duge trién khai trén quy
mé toan tinh. Chiing t6i chan thanh cam on céc doanh nghiép, hop tac xd va hd kinh doanh
da hop tac va dong gdp ¥ kién. Ching t8i cam két tit ca nhitng thong tin doanh nghiép cung
cép s& dugc bao dam bi mat danh tinh va chi phuc vu muc dich théng ké, nghién ciru.

1. Huéng din dién phiéu: Dé khao sat dat két qua tot nhat, Nhom nghién ciru
khuyén nghi lanh dao doanh nghiép va cac thanh vién chu chét (truémg phong/cén bd quan
ly cua cdac by phan chuyén moén hodc ngudi cd am hiéu vé lich s, hoat dong san xuét, kinh
doanh ctia doanh nghiép) cling tham gia vao qud trinh tra L& cac cdu hoi. Trong phiéu khao
sat, thuat ngit “doanh nghiép” bao gdm ca hop tac x4 va hd kinh doanh c4 thé. Vi nhimg 6
tréng, vui long danh ddu v' vao nhing phuong n lya chon.

2. Hwéng din giri phiéu: Sau khi hoan thanh phiéu khéo sét, d& nghi Quy doanh
nghigp guri lai phiéu da tra 1o trong phong bi kin da dan tem kém theo.

Dia chi noi nhan phiéu khao sat: Hiép hdi doanh nghiép tinh Pik Néng, Dia chi:
duomg Lé Lai, phuong Nghia Trung, thi x& Gia Nghia, tinh Pak Nong.

Ho#c email vé dia chi: Hiephoidoanhnghiepdaknong@gmail.com

‘Moi phiéu khao sat duoc goi qua duong buu chinh vd/hodc qua email déu duge
chuyén dén don vi tu vén doc lap dé bao mét danh tinh doanh nghiép. Khong co quan nao
cua tinh Dak Néng ¢6 thé doc dugc phiéu khao sat cia doanh nghiép

3. Hd tro thong tin: Trong qué trinh dién phiéu khao sét, ching toi san sing giai
dap bat cir thac méc nao tir phia doanh nghiép théng qua dudng diy néng:

@ (0916.840.011 Chj Thim, Truéng phong hd trg doanh nghiép, IPC Dak Néng

@ (0977.223.455 Chi Khuyén, Nhén vién, [PC Dik Néng.

@ 0907560935 Chi Tham, nhan vién Hiép hdi doanh nghiép.

Phiéu khdo sét chi duoc st dung duy nhét vao muc dich théng ké va nghién ciru. Ching t6i cam két bao mat
va chiu moi trach nhiém lién quan dén bac mat thong tin ma doanh nghiép cung cap.







DDQ ' PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP

Chi s6 nang luc canh tranh cép Sé&, Ban nganh va Bia phuong (DDCI) cia tinh Dik Noéng ném 2019

1. Tén doanh nghi@p: .. ..ot n
2. Dia chi tru so hoat d0ng hifn DAY: ..o s
3. Hovatén mguwdi tra L0t ..o
4. Chire vu: [ (1) Lanh dao doanh nghiép [1(2) Lanh dao phong ban [l(3) Nhén vién
5. SO dien thoai NEWOT 1A 10 ..o
6. Dia chiemail n@wdi tra 10 .......ooooiiiiiii e
7. Nim bét diu hoat ddng san xuit, kinh doanh: ..o,
8. Linh vuc kinh doanh chinh
J (1) Dich vi/ Thuong mai O (2) Cong nghiép ché bién, ché tao

- (3) Néng — Lam nghiép va thay san (1 (4) Xay dung, bat dong sin
U (5) Khai khodng [1(6)Khéc:
9. Tinh hinh hoat ding cia doanh nghiép do 6ng/ ba quén Iy hién nay nhw thé nao?

(Chi chon 1 dap an)

[ (1) Thua 16 16m [J (2) Thua 1§ chut it
[J (3) Hoa vén O (4)Lai chit it

[J (5) Lai nhu mong mudn

10. Ké hoach/dy dinh ciia doanh nghiép trong vong 2 nim sip téi la gi?

(Chi chon I dap dn)

O (1)C6 ké hoach tang quy mo kinh doanh [ (2)S& tiép tuc kinh doanh véi1 quy md hién tai
[ (3)C6 ké hoach giam quy mé kinh doanh [ (4)C6 ké hoach dong cira

11. Phin loai doanh nghép: (J (1)Dan doanh 1 (2) FDI

0J (3) Doanh nghiép nha nudc

12. Téng s6 lao dong ciia doanh nghiép?

O (1) Khong vuot qua 10 nguodi O (2) Tir 11 d&én 100 nguai
O (3) T 101 dén 200 ngudi O (4) Trén 200 nguoi

13. Quy mé vén diu tw doanh nghiép cia dng/ba?

O (1) Duéi 3 ty 0 (2) Tir 3 ty dén dudi 20 ty
O (3) Tir 20 dén dudi 50 ty 0 (4) Tir 50 @&n dudi 100 ty
[ (5) Tir 100 dén dudi 300 ty 01 (6) Trén 300 ty
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I PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
DDQ Chi s6 nang lyc canh tranh cip S&, Ban nganh va Bia phuong (DDCI) cita tinh Pik Néng nam 2019

26. Tir kinh nghiém thue tién tai tinh, theo dng/ba 3 co' quan nao dudgi diy duge cho 1a
thue hién thii tuc tét nhit cho doanh nghiép (Chi duoc chon 3 co quan 16t nhdt )

Linh vue, co quan Phwong in tra o1
a.Co quan déng ky kinh doanh, thanh 1ap doanh nghiép
b.Co quan thuc hién cac thua tuc dat dai cap tinh
¢.Co quan thuc hién cac thu tuc v& moi trudng
| d.Co quan thue hién céc thu tuc vé lao dong
| e.Co quan thuc hi€n cdc thi tuc vé vé sinh an toan thuc phém
f.Co quan thué

g.Cong an giao thong

h.Co quan thuc hién cc thu tuc vé Bao hiém xi hoi
i. Cong an phong chay, chita chay

k.Cong an kinh t&

l. Co quan thue hi€n céc thu tuc vé An ninh trat tu

I |

m.Khéc: (vui long dién phia dudi)

B TICT ..o e e e

27. Panh gia vé tinh hinh thue hién dich vu céng true tuyén tai tinh Dik Nong?
a. Doanh nghiép éng/ba da timg thuc hién dich vy cong truc tuyén tai tinh Dak Nong hay chua? (néu
chon 1, bo qua cdu b va tra loi cdu tiép theo)
O (1) Pa tieng O (2) Chura tirng
b. Néu chon chua tirng, vui long cho biét ly do (co thé chon nhiéu dap dny:
(1 (1) Khéng biét thil tuc ¢6 thé lam truc tuyén
O (2) Do thoi quen mudn lam truc tiép
O (3) Quy trinh thue hién phite tap hon so véi ngp triec tiép
[ (4) Mt thoi gian hon so véi np ho so triec tiép
L (3) KRAC: ..o ettt etk ent ettt eanens
28. Doanh nghiép c6 gép y/dé xuit gi nhim cii thién ning lwe diéu hanh caa Sé, ban,

nganh va céi thién mdi trudng diu tu kinh doanh cho doanh nghiép trén dia ban?

Ngay hoan thanh phiéu khao sat: ....... /......[2019

Xin chan thanh cam on ong/ba di tham gia khao sat!
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DDQI PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
Chi sé nang luc canh tranh cdp S, Ban nganh va Bia phuong (DDCI) ctia tinh Pak Nong nam 2019

| PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
VE CHINH QUYEN PIA PHUONG

PHU LUC 2

A- GIOI THIEU VE KHAO SAT

Nam 2019 12 nim dau tién tinh Dak Nong chinh thirc trién khai dénh gi4 chét luong nang luc
diéu hanh cac S¢, Ban nganh va Dia phuong cia tinh thong qua bd chi s6 DDCI. Bd chi s6 nay duoc
Chinh phua va cong ddng doanh nghiép danh gia cao, gbp phin 1am thay ddi théi do, chét luong dich
vu cong cuia tinh. Trén co so ¥ kién va dénh gia cua cong dong doanh nghiép, két qua khao sat, danh
gia 12 ngubn théng tin quy gid gitp tinh Pik Néng va cdng ddng doanh nghiép cliing nhau gidm sat,
cai thién moi mit chit lwong diéu hanh kinh t& cla cén bd cac cp. Khao sat duoc trién khai trén quy
md toan tinh. Chiing t6i chan thanh cam on cac doanh nghiép, hop tac xd va hd kinh doanh da hop tac
va dong gop vy kién. Chiing tdi cam két tat ca nhimg thong tin doanh nghiép cung cép s& duge bao dam
bi mat danh tinh va chi phuc vu muc dich thong ké, nghién ciru.

1. Hwémg din dién phiéu: Dé khao sat dat két qua tdt nhét, Nhom nghién ciru khuyén nghi
1anh dao doanh nghiép va cac thanh vién chu chét (truong phong/can bd quan 1y ctia cac bd phan
chuyén moén hodc ngudi cd am hiéu vé lich sir, hoat doéng san xuét, kinh doanh ctia doanh nghiép)
cung tham gia vao qua trinh tra 101 céc cau hoi. Trong phiéu khdo sat, thuat ngit “doanh nghiép” bao
gdm ca hop tac xa va hd kinh doanh cé thé. V&i nhitng 6_tréng, vui long danh ddu v vao nhimng
phuong an lya chon.

2. Huéng dén g_i’ri,phi_é_t_l_: Sau khi hoan thanh phiéu khao sat, d nghi Quy doanh nghiép giri
lai phiéu d tra 10 trong phong bi kin di dén tem kém theo.

Dia chi noi nhan phiéu khao sat: Hiép hi doanh nghiép tinh Pik Néng, Dia chi: dudong Lé
Lai, phuong Nghia Trung, thi xa Gia Nghia, tinh Dak Nong.

Hodc email v& dia chi: Hiephoidoanhnghiepdaknong@gmail.com

Moi phiéu khao sat dugc gai qua dudng buu chinh vd/hodc qua email déu duge chuyén dén don

vi tu van doc 1ap dé bao mat danh tinh doanh nghiép. Khéng co quan nao ctia tinh Dak Nong c6 thé
doc duoc phiéu khao sat ciia doanh nghiép

3. H? trg thong tin: Trong qud trinh dién phiéu khéo sat, ching tdi sin sang giai dap bat ctt
thic méc nao tir phia doanh nghiép thong qua dudng diy néng:

% 0916.840.011 Chi Thim, Truéng phong hd tro doanh nghiép, IPC Dik Néng

@ (0977.223.455 Chi Khuyén, Nhan vién, IPC Dak Nong.

% (0907560935 Chj Thim, nhan vién Hiép hoi doanh nghiép.

LUA CHON PIA PHUONG PANH GIA
(Doanh nghiép chi lua chon mot trong 56 huyén, thi xd dwci day — la noi doanh nghiép co
hoat dong san xudt kinh doanh chit dao) :
[0 (1) TX.GiaNghia O (2)H.PikGlong 0O (3)H.Pik Song [ (4)H. Krong N6
O (5)H. P&k R’Liap O (6) H. Pik Mil [0 (7) H. Tuy Pirc O (8)H. Cu Jat







DDQ' PHIEU KHAO SAT Y KIEN DOANH NGHIEP
Chi sé ning luc canh tranh cip Sé, Ban nganh va Dia phuong (DDCI) cia tinh Dk Nong ndm 2019

B- THONG TIN DOANH NGHIEP

Tat ¢ 'th‘éhg;tin trong Phiéu khéo:sat s¢ chi d

Két qua. phan ‘tich s& ho tre ch

doanh. tal dia phu'o'ng Clmng tcu cam ket s€ bao mat danh !:mh cia doanh nglnep

MASSthud:......oooie e

Ma s6 phiu: ............ (phdn nay do VCCI PN dién thong tin)
1. Tén doanh nghi€p: ..o
2. Dia chi tru so hoat A0ng hién nay: ...
3. Ho va tén nguwoi tra 1o .o
4. Chire vu: [J (1) Lanh dao doanh nghiép  [J(2) Lanh dao phong ban  [1(3) Nhén vién
5. S6 dien thoai NEUOT trA TFE: ..o.oovooeieeeeceee e
6. Dia chi email ngwoi tra 100z ..o
7. Nam bit diu hoat dong sian xuit, kinh doanh: ...
8. Linh vyc kinh doanh chinh
CJ (1) Dich v/ Thuong mai [ (2) Céng nghiép ché bién, ché tao
[J (3)No6ng — Lam nghiép va thiy san [ (4)Xay dung, bt dong san
[J (5)Khai khoang LI (6) KRAC: .o

9. Tinh hinh hoat djng cia doanh nghiép do 6ng/ ba quéan ly hién nay nhuw thé nao? (Chi
chon 1 dap an)
O (1)Thua 15 1én O (2)Thua 16 chut it
[J (3)Hoa vén [ (4)Lai chut it
[J (5)Lai nhu mong mudn
10. Ké hoach/dy dinh cita doanh nghiép trong vong 2 niim sip téi la gi? (Chi chon 1 ddp dn)
[ (1)C6 ké hoach tang quy mo kinh doanh [0 (2)S& tiép tuc kinh doanh véi quy md hién tai
[J (3)C6 ké hoach giam quy mo kinh doanh [ (4)C6 ké hoach dong cira
11. Phén loai doanh nghiép: [J (1) Dan doanh [](2) FDI
[ (3) Doanh nghiép nha nuéce
12. Téng s6 lao ddng ciia doanh nghiép?

[J (1) Khéng virot qua 10 nguoi 3 (2) Tir 11 dén 100 nguoi

O (3) Tir 101 dén 200 ngudi [ (4) Trén 200 ngudi

13. Quy md vén diu tw doanh nghiép cia dng/ba?

O (1) Dudi 3 ty [ (2) Tir 3 ty dén dudi 20 ty
1 (3) Tir 20 dén dudi 50 ty 1 (4) Tir 50 dén dudi 100 ty
[ (5) Tir 100 dén duai 300 ty O (6) Trén 300 ty
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14.

16.

C- KHAQ'SAT Y KIEN DOANH NGHIEP

Doanh nghiép nhén xét vé khi ning tiép cin théng tin va danh gia website huyén, thi xa
tinh Dk Nong?

Ong/ Ba danh gia nhu thé nao vé kha nang tiép cén tai liéu, théng tin (tai liéu quy hoach
hoic vin ban quy pham phép luat) ctia huyén, thi xa?

L1 (1) Khé tiép can (1 (2) Twong déi khé tiep cdn

(1 (3) Twong déi dé tiép can [ (4) Dé tiép can

Ong/ Ba danh gi4 nhu thé nao vé nhén dinh “Mudn tiép can dugc tai liéu cia huyén, thi xi
thi phai c6 “mdi quan hé”?

L1 (1) Hoan toan khéng diing [1(2) Khéng diing

L1 (3) Puing O 4) Rat ahing

Ong/ Ba c6 thuong xuyén truy cdp vao Website cua cdc huyén, thi x4 khong? (Néu chon
Chua bao gié' thi b6 qua cdu d va tra 167 céu tiép theo)

[ (1) Chua bao gic - L1 (2) Thinh thodng

L1 (3) Thieong xuyén U1 (4) Rt thuong xuyén

Ong/ Ba déanh gia vé tinh hitu ich ctia théng tin trén Website ctia huyén, thi xi dbi véi doanh
nghiép?

[ (1) Khong hitu ich U1 (2) It hitu ich

(1 (3) Twong doi hitu ich (I (4) Rdt hitu ich

. Doanh nghiép danh gia vé tinh kip thoi cung cap thong tin ciia huyén, thi xa?

Ong/ Ba dénh gia nhu thé nao vé tinh kip thoi cung cdp thong tin trong qué trinh giai quyét
thu tuc hanh chinh hodc cong viéc cua huyén, thi xa?

L) Rdt cham tré L1 Tuong déi cham tré
O (3) Twong déi kip thoi U4) Rat kip thoi

Ong/ Ba dénh gia nhu thé nao vé ndi dung théng tin trong qud trinh giai quyét thi tuc hanh
chinh hodc cdng viéc cé lién quan té1 huyén, thi xa?
L1 (1) Khong ré rang (I (2) Tuong déi 6 rang
L1 (3) R6 rang U1 4) Rat ré rang
Ong/ Ba ¢6 duoc huéng dan thi tuc dy @0, ro rang khi thue hién cc thi tuc hanh chinh
hodc cac cong viéc lién quan tdi cdc huyén, thi xa khong?
(1 (1) Khéng ddy di (1 (2) Twong doi ddy dii
(1 (3) Péy di O (4) Rar day ai
Doanh nghiép c6 nhin xét nhwr thé nio vé sy ning dong, linh hoat ciia huyén, thi xa?
Ong/ Ba c6 ddng ¥ v&i nhan dinh “Lanh dao huyén, thi xa linh hoat trong khuén khd phap
lut nham tao méi trudng kinh doanh thuan loi cho cic doanh nghiép™?
(1 (1) Pong y (1 (2) Khing dong y
Ong/ Ba dénh gi4 nhu thé nao vé cich phan tng cta huyén, thi xi trong viée giai quyét
nhig van dé mdi phat sinh?
U1 (1) Khong gidi quyét [ (2) Cham tré, tri hoan
C1 (3) Xin y kién chi dao O] (4) Chii dong nghién civu, trao doi
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17.

Theo 6ng/ba huyén, thi x4 kip thdi nim bat va c6 phuong &n xir Iy nhimg bét cip, vuéng mic
cua doanh nghiép trong pham vi quyén han v trach nhiém ctia minh hay khéng?

(1 (1) Khéng kip thoi (1 (2) It kip thoi

U ¢3) Kip thoi

Theo 6ng/ba huyén, thi xa chi dong tham muu uy ban nhan déan tinh cac d& xuat/giai phap hd
trg doanh nghiép/cai thi€én moi trudng dau tr trén dia ban huyén/tinh hay khong?

(1 (1) Khéng chii dong O (2) It chit dong

Ll (3) Chu dong

Y kién ciia doanh nghiép déi véi mot sé van dé sau:

Ong/ba c6 ddng y v6i nhan dinh “Cé hién tuong tri hoan/cham tré ctia huyén, thi xa khi thuc
hién céc quyét dinh/chu truong clia clp trén” khong? (néu chon (2) Khong, vui long bo qua
cdu b va tra 16i cdu tiép theo)

Ll (1) Co LI (2) Khong

b. Theo 6ng/ba, hién tugng tri hodn/cham tré tai huyén, thi x4 khi thuc hién céc quyét dinh/chu

truong cua cap trén xuét phat tir nguyén nhén nao?

Ll (1) Nguyén nhan khdach quan U1 (2 )Nguyén nhdn chit quan

18. Y kién ciia doanh nghiép déi véi nhitng nhin dinh sau vé linh dao (ngudi ding diu)

=

o

=

cic huyén, thi xa nhu thé nao?
Lanh dao huyén, thi xi c6 anh hudng quyét dinh téi cong téc cii cach thi tuc hanh chinh tai
dia phuong

O (1) Pong y O (2) Khéng dong y
Lanh dao huyén, thi x4 ¢6 tinh thin ddm quyét/ dam 1am va dam chiu trach nhiém
O (1) Pong y [ (2) Khong dong y

Lanh dao huyén, thi xa ¢6 hanh dong cu thé va thiét thuc dé giai quyét cac vén dé ctia doanh
nghiép

O (1) Khong co hanh dong

O (2) Cé hanh dong nhung khong hi¢u qua

Ul (3) Co hanh djong va co hiéu qua nhirng con chdm

U (4) C6 hanh dong,co hiéu qua va nhanh chong
Lanh dao huyén, thi xa ling nghe va tiép thu cac v kién gép v ctia doanh nghiép

O (1) Pong y 01 (2) Khéng dong y
Léanh dao huyén, thi xa chua giai quyét nhanh chong va triét dé cac van d& cu thé cua doanh
nghiép

O (1) Pong y 1 (2) Khong dong y

Hién tuong "trén bao dudi khong nghe" tai huyén, thi xa 1a?

O (1) Khéng ton tai

U (2) Co nhung khong nghiém trong

O (3) Nghiém trong
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19. Doanh nghiép dinh gia vé hoat dong thanh, kiém tra caa cic huyén, thi xa tinh Pik
Nong?

a. S& 1an doanh nghiép bi thanh tra, kiém tra ctia huyén, thi xa trong nim nay? (néu 3 ldn tro
Ién, ghi 1 56 lan)?
O (1) 0 lan 1 2) 1 lan
O ¢3) 2 Ian (1 (4) 3 lantro lén. S6 lan: .......

b. Néu doanh nghiép bi thanh, kiém tra tir 2 1an tré' 1én, ndi dung cdc cudc thanh tra, kiém tra
cé trung Lip khong?

U (1) Hoan toan trimg ldp (1 (2) Pa phan trimg lap
[ (3) Pa phan khéng trimg lap U (4) Hoan toan khong trimg ldp

c. Noi dung cac cudce thanh, kiém tra c6 diing nhw trong pham vi cia Quyét dinh thanh, kiém
tra da ban hanh hay khong?
U1 (1) Ngoai pham vi (1 (2) Phén i6n ngoai pham vi
I (3) Phan 16m trong pham vi [ (4) Trong pham vi

d. Céac’cudc thanh kiém tra gitip doanh nghiép khéc phuc cac sai sét trong hioat ddng san xudt
kinh doanh khéng?
L] (1) Co L2 ) Khong (Néu chon (1), b6 qua cdu e va tra l6i cdu tiép)

e. Theo 6ng/ba, muc dich that sy cua can bd khi dén thanh tra, kiém tra 1a gi?
O (1) Thuc hién chirc nang, nhiém vu duoc giao
U1 (2) Givip doanh nghiép thwe hién dung quy dinh phadp ludt
O1 (3) Tim ra sai pham dé xir phat doanh nghiép
1 (4) Nhiing nhiéu gdy khé dé cho doanh nghiép
L1(5) Khac (Chon Khac tra loi o phia duoi)
* Phuong 4n (5) KRAC! ..coiiiiicie ettt ettt

20. Doanh nghiép d4dnh gid vé cin bd va hiéu qui giii quyét thii tuc hanh chinh tai cdc
huyén, thi xa?

a. Ong/ Ba c¢6 duoc can bd hwdng din ré rang, ddy di khi dén lam céc tha tyc hanh chinh
khoéng? :
L1¢1) Co L1 (2) Khong

b. Ong/ Ba danh gia thé nao vé viéc cac huyén, thi x4 tudn thi théi gian khi giai quyét thi tuc
hanh chinh cho doanh nghiép?
O3 (1) Tré hen L1 (2) Duing hen 1 (3) Som hen

c. Théong thuong, Ong/ Ba phai di lai bao nhiéu 14n dé hoan tit thi tuc hanh chinh? (khéng ké
lén dau tién dén tim hiéu nhan hieong dgn)
1 (1) Tir 1-2 lan [1¢2) 3 1an (1 (3) Trén 4 lan. S6 lan: ... ....

21. Doanh nghiép vui long dianh gia vé cac khoan chi phi khong chinh thirc ma doanh
nghiép chi tra trong qua trinh hoat dong, kinh doanh tai huyén, thi xa

a. Doanh nghiép cuia dng/ ba c¢é phai tra thém cac khoan chi phi khong chinh thirc hay khong?

O 1) cé L1 (2) Khong

L
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22.

s

Ong/Ba c¢6 dong y ring “hién tuong nhiing nhidu 1a phd bién khi giai quyét thu tuc hanh
chinh hodc céc cong viéc lién quan tai cac huyén, thi x3” khong?

(1 (1) Hoém toan khéng dong y [J (2) Khong dong y

I (3) Péng ¥ (1 (4) Hoan toan dong y

Ong/ Ba c6 dong ¥ vé&i nhan dinh “Miic chi phi khong chinh thitc ma doanh nghiép da chi
khi thuc hién tha tuc hanh chinh hodc ¢dng viéc lién quan tai cac huyén, thi x& la muc chép
nhan duoc” khong

(1 (1) Hoan toan khéng dong ¥ (1 (2) Khong dong y

1 (3) Péng y U1 (4) Hoan toam dong y

Ong/Ba c6 ddng ¥ v&i nhan dinh “Céng viée dat hidu qud hon sau khi chi tra chi phi khéng
chinh thirc” khong?

OJ (1) Hoan toan khéng dong y (1 (2) Khéng dong y

[ (3) Péng y L1 (4) Hoan toan dong y

Ong/ Ba vui long cho biét so véi nhiing nam trude thi chi phi khong chinh thitc ndm nay nhu
thé nao (vé gid tri)?

L1 (1) Giam bén U1 (2) Khéng thay déi [ (3) Tang lén

Theo quan sat ciia minh, doanh nghiép c6 nhin xét nhw thé nao ddi véi cic nhan dinh
duéi ddy lien quan dén sy d6i xir ciia huyén, thi xa ddi véi cic doanh nghiép sin sau,
than hiru, doanh nghiép lé6m dang hoat déng trén dia ban so v6i doanh nghiép khac?
Léanh dao huyén, thi xa c6 doanh nghiép sén sau, doanh nghiép than hitu khéng?

O (1) Khéng biét U 2) co U (3) Khéng cé

Doanh nghiép san sau, doanh nghiép than hiru dugc wu ai hon trong viée tiép can cac ngudn
lic nha nude (vi du: ddu thiu, khoang san...) khdng?

U1 (1) Khéng weu di hon [ (2) Uu di hon (1 (3) Rdt nhiéu weu di

Doanh nghiép 16n dwoc 1eu éi hon doanh nghiép nho trong viée tiép can thong tin khong?
[1¢1)-Cé [ (2) Khong

Doanh nghiép 16n diegre wu tién hon doanh nghiép nhé trong qua trinh giai quyét kién nghi,
khé khin va tha tuc hanh chinh khong?

Ll ¢1) Céo L1 (2) Khong

Doanh nghiép 16n dugc nhiéu co ché wu dii hon so véi doanh nghiép nho khong?

Ll 1) Co L1 (2) Khong

Viée uu ai cho cac doanh nghiép 16n, doanh nghiép san sau, doanh nghiép than hitu (néu cb)
¢6 gy kho khin cho doanh nghiép ctia 6ng/ ba hay khéng?

U (1) Khong anh huong gi - [ (2) Kho khdn U (3) Rat kho khan

Huyén, thi xa c6 thuong xuyén quan tim dén cac doanh nghiép nho khong?

L (1) Tho o, khong quan tam L1 (2) Binh thuong

[ (3) Thuong xuyén quan tém
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23.

24.

25.

Doanh nghiép di tham gia, dwge hd trg nhu thé nao tir cic chwong trinh hé trg,
chwong trinh trao dbi thong tin, d5i thoai doanh nghiép do cic huyén, thi xi tinh Dik
Nong tb chire tinh t&i thoi diém hién nay hay khong?

Puoc moi/théng béo tham gia cic chuong trinh hd trg doanh nghiép (khoa dao tao, tap hudn,
phd bién chu truong, chinh sich, phép ludt,...) do huyén, thi xa td chic khéng? (Néu chon
dép dn (1) hodc (2), b6 qua cdu b v tra 161 céu tiép theo)

[ (1) Khéng duoc moi/théng bdo U1 (2) Puoc moi/théng bao song khéng tham gia
L] (3) Puoc moi/thong bao va tham gia

Néu da tirng tham gia cic chuong trinh hd trg doanh nghiép do huyén, thi x4 t6 chire, xin
vui 1ong cho biét y kién v& cac chuong trinh hd trg doanh nghiép?

(1 (1) Hoan toan khong thiét thue (1 (2) It thiét thuc
(] (3) Phan I6n la thiét thuc (1 (4) Hoan toan thiét thice

Pugc moi/ théng bao tham gia cdc chuong trinh trao doi thong tin, d6i thoai doanh nghiép do
huyén, thi x4 5 chirc khéng?? ’ ’

L] (1) Khéng diege moi/théng bdo L1 (2) Puge moi/théng bdo song khéng tham gia
[ (3) Puoc moi/thong bdo va tham gia

Theo 6ng/ ba, tai/sau cac budi ddi thoai, trao d6i thong tin nhiing vudéng méc, kho khan duoge
théo g& dwoc giai quyét nhu thé nio?

(1 (1) Khéng duoc gidi quyét I (2) Gidi quyét I phan

(1 (3) Puoc giai quyét

Y kién ciia ong/ba vé nhan dinh “viéc thye thi vin ban phap luit dwoc thwe hign
nghiém minh, theo diing quy trinh, quy dinh” Ia gi?

[ (1) Hoan toan khing déng y (I (2) Khéng dong y

(1 (3) Pong y (I (4) Hoan toan dong y

Quan diém cia doanh nghiép d6i voi cong tac gidi quyét khiéu nai tai cic huyén, thi xa
Theo dng/ ba cac khiéu nai ciia doanh nghidp 1én lanh dao céc huyén, thi xa s& dugc giai
quyé‘t nhu thé nao?

[ (1) Khong duge gidi quyét [ (2) Buge gidi quyét nhing chiea théa déng

(1 (3) Théa ddng I phdan [ (4) Hoan toan théa ddng

Quan diém 6ng/ba vé nhan dinh “doanh nghiép phai phan 4nh, khiéu nai vuot cip méi ¢6
thé giai quyét duoc van @8 1a gi?

(1 (1) Khéng can vuot cdp (1 (2) C6 vueot cdp, nhung it

(1 (3) Pa phan phdi vieot cdp C1 (4) Luén luon phai vieot cdp

Quan diém 6ng/ba vé nh4n dinh “Luén ¢ c4ch thire dam bao cong biang, minh bach trong

giai quyét phan 4nh, khiéu nai” la gi?

L (1) Hoan toan c6 cach U 2) Pa phcf;r.' la co cach

1 (3) Chi I phcfn U1 (4) Hoan toan khong co
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d. Theo éng/ ba viéc hd tro phép Iy cho doanh nghiép khiéu nai hanh vi sai tri dién ra nhu thé
nao?
O (1) Khéng c6 hé tro phdp Iy [1 (2) C6 hé tro nhueng khéng c6 két qua
(1 (3) C6 hé tro va c6 két qua 1 phan [ (4) C6 hé tro va dat két qua tot

26. Tir kinh nghiém thwye tién tai tinh, theo 6ng/ba 3 co' quan nao dwéi diy dwge cho 1a
thire hién thii tue t6t nhit cho doanh nghép? (Chi duoc chon 3 co quan to1 nhdt )

Linh vue, co quan Phuong an tra 1&i
a.Co quan ddng ky kinh doanh, thanh lap doanh nghiép
b.Co quan thuc hién cdc thu tuc dét dai cap tinh
¢.Co quan thue hién cic thi tuc vé méi trudng
d.Co quan thuc hién céc thu tuc vé lao déng
e.Co quan thue hién céc thu tuc vé vé sinh an toan thuc phe:n:a
£ Co quan thué
g. Cong an giao thong
h.Co quan thuc hién cac thu tuc vé Bao hiém x4 hoi
i. Cong an phong chdy, chitachay
k.Céng an kinh t&
1. Co quan thyuc hién céc thu tuc vé An ninh trat tu

1 |

m.Khéc: (vui long dién phia du6i)

S (T TSRS OR PO PSPTORT
27. Panh gis vé tinh hinh thiye hién dich vy ¢ong trie tuyén tai tinh Dak Nong?
a. Doanh nghi€p 6ng/ba da tirng thuc hién dich vu cong truc ’ruyén tai tinh Pk Nong hay
chua? (wéu chon 1, b6 qua cdu b va tra loi cdu rz‘ép theo)
(1 (1) Pa ting Ul (2) Chuea tirng
b. Néu chon chira tieng, vui long cho biét Iy do (¢6 thé chon nhiéu ddp dn):
1 (1) Khéng biét thit tuc ¢ thé lam truc tuyén
01 (2) Do théi quen mudn lam truc tiép
O (3) Quy trinh thiee hién phitc tap hon so véi ndp truec tiép
O (4) Mat thoi gian hon so véi ndp hé so truec tiép
28. Doanh nghiép cé gop y/dé xuit gi nham cai thi¢n ning lye diéu hanh cia So,
ban, nganh va cii thién méi trwong diu tw kinh doanh cho doanh nghiép trén
dia ban?

Ngay hoan thanh phiéu khao sat: ....... foeel.. /2019

Xin chan thanh cam on anh/chj da tham gia khdo sat!










